1. Chương I :Bản đồ 
1. Xử lý thông tin bản đồ trong GIS 
2. Các vấn đề cơ bản cho quy hoạch sử dụng bền vững 
nguồn tài nguyên đất đai 
. Thành lập và tính toán các sơ đồ điều hòa không khí 


2. Chương II: Khí Hậu 
1. Khí hậu - địa hình 


2. Môi trường không khí và chọn thông số tính toán cho các 
hệ thống điều hòa 


Xử lý thông tin bản đồ trong GIS 
Xử lý thông tin bản đồ trong GIS 


CẤU TRÚC THÔNG TIN BẢN ĐỒ 
Giới thiệu 


Các đối tượng sỐ trong cơ sở dữ liệu không gian là sự phản ánh lại các 
thực thể trong thế giới thực cùng với thuộc tính tương ứng. Điểm mạnh 
của các hệ thống GIS là khả năng thể hiện nội dung địa lý cả mối quan 
hệ về không gian giữa chúng. Sau đây chúng ta sẽ xem cách mà hệ thống 
GIS lưu trữ các đối tượng bản đồ như thế nào. 


Thực thể phức tạp trong thế giới thực, trong bản đồ đều được qui về 4 
loại đối tượng số cơ bản như sau: 


‹ Đối tượng kiểu điểm (point) 

‹ Đối tượng kiểu đường (line, polyline) 

‹_ Đối tượng kiểu vùng (area, polygon) 

©_ Đối tượng kiểu mô tả (annotation, text, symbol) 


Cách phẩn ánh các đối tượng trên bản đỒ 


Sự phần ánh lại các đối tượng địa lý 


© Bản đồ thể hiện các đối tượng địa lý thông qua mô tả bằng tập hợp 
các thành phần của: đường, màu sắc, ký hiệu và từ ngữ 

e Các thông tin đồ hoạ và mô tả cho chúng ta biết về vị trí địa lý và 
các thuộc tính của các đối tượng địa lý. 

© Mô hình dữ liệu số phản ánh lại các vị trí, tính chất và các quan hệ 
không gian dưới dạng số 

e_ Bản đồ số lưu trữ dữ liệu theo loại đối tượng. Bản đồ số lưu theo 
loại đối tượng dưới đây: 


e. Điểm (Points): Đối tượng đơn có vị trí.Ví dụ Trạm cứu hoả, nhà 
Giếng 

e© Đường (Arcs): Các đối tượng dạng tuyến. Ví dụ đường sá, sông, 
đường điện 

e Vùng (Polygons): Vùng có diện tích, định nghĩa bởi đường bao . Ví 
dụ thửa loại đất 


Để phản ánh toàn bộ các thông tin cần thiết của bản đồ dưới dạng đối 
tượng số, các đối tượng địa lý còn được phản ánh theo cấu trúc phân 
mảnh và phân lớp thông tin. 


- Cấu trúc phân mảnh: 


Một đối tượng địa lý về mặt không gian có thể liên tục trên một phạm vi 
rộng. Tuy nhiên trong cơ sở dữ liệu GIS, do hạn chế về các lý do kỹ 
thuật như khả năng lưu trỮ, xử lý, quản lý dữ liệu mà các đối tượng địa 
lý lưu trữ dưới dạng cách mảnh (mapsheet, tile). Tuy nhiên khái niệm 
chia mảnh trong cơ sở dữ liệu GIS không hoàn toàn đồng nhất với khái 
niệm chia mảnh bản đồ thông thường. Một mảnh (tile) trong cơ sở dữ 
liệu GIS có thể có hình dạng bất kỳ miễn sau cho phù hợp với khả năng 
quản lý và xử lý của hệ thống. Trong một số hệ thống GIS đã có, người 
dùng phải tự quản lý cách chia mảnh của mình. Tuy nhiên xu hƯỚớng hiện 
nay, các hệ thống GIS đã cung cấp những công cụ cho phép người sử 
dụng tự động quản lý các mảnh trong cơ sở dữ liệu. Một số GIS tiến bộ 
hơn, dựa trên các kỹ thuật mới của công nghệ hướng đối tượng, về mặt 
vật lý, các đối tượng địa lý bị chia cắt theo từng mảnh, nhưng đối với 
người sử dụng, các đối tượng là liên tục không bị chia cắt. 


- Cấu trúc phân lớp thông tin: 


Một trong nhỮng bƯỚc quan trọng xây dựng cơ sở dữ liệu GIS là phân 
loại các lớp thông tin (layer, class). Hệ thống GIS lưu trữ các đối tượng 
địa lý theo các lớp thông tin. Mỗi lớp thông tin lưu trữ một loại các đối 
tượng có chung một tính chất, đặc điểm giống nhau. Thiết kế các lớp 
thông tin rất quan trọng đối với bất kỳ một hệ thống GIS nào. Cách phân 


lớp thông tin sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tính hiệu quả, khả năng xử lý và 
sử dụng lâu dài của cơ sở dỮ liệu không gian. 


Một số nguyên tắc khi thiết kế các lớp thông tin: 


- Có các lớp thông tin cơ bản: các ứng dụng khác nhằm cần đến những 
lớp thông tin cơ bản (thông tin nền) Ví dụ như: 


+ Lớp thông tin cơ sở toán học bản đồ: điểm khống chế, khung, điểm độ 
cao, trắc địa nhà nước, v..v.. 


+ Lớp thông tin về địa hình 

+ Lớp thông tin về hệ thống thuỷ văn 

+ Lớp thông tin về hệ thống đường giao thông 

- Đủ các lớp thông tin chuyên đề: Tuỳ từng ứng dụng và yêu cầu cụ thể 
trước mắt, việc chọn lựa các lớp thông tin chuyên đề được lưu trỮ trong 
cơ sở dữ liệu và thứ tự nhập vào là quan trọng. Nó ảnh hưởng trực tiếp 
đến giá thành và thời gian xây dựng cơ sở dữ liệu GIS 

- Gộp các đối tượng thành một lớp thông tin: không quá chỉ tiết (để tránh 
có quá nhiều lớp thông tin phải quản lý) cũng như không quá tổng quát 
(khó khăn khi muốn xử lý riêng biệt) 


Hình 8.1: Mô hình cơ sở dữ liệu bản đồ 


Mô hình phân lớp đối tượng 


Một phân lớp đối tượng (Layer) mà một mô hình dữ liệu lưu trữ một tập 
loging địa lý có cùng một tính chất chung nào đó và các thuộc tính tương 
ứng của chúng. 


Các quan niệm dữ liệu không gian liên quan chặt chẽ với dữ liệu nguồn 
để xây dựng nên mô hình không gian trên máy tính. Hai nhóm mô hình dữ 


liệu không gian chính ta thường gặp trong GIS thương mại đó là mô hình 
dữ liệu vector và mô hình dữ liệu raster. Phương pháp biểu diễn các đặc 
trưng địa lý bằng các phần tử đồ hoạ cơ bản (điểm, đường, vùng) được 
gọi là phương pháp vector hay mô hình vector. Phương pháp biểu diễn 
các đặc trưng địa lý bằng các điểm ảnh được gọi là phương pháp raster 
hay mô hình dữ liệu raster. 


* Mô hình Vector: 


Mô hình dữ liệu vector coi hiện tượng là tập các thực thể không gian cơ 
sở và tổ hợp giữa chúng. Trong mô hình 2 chiều thì đối tượng sơ đẳng 
bao gồm điểm, đường và vùng, mô hình 3 chiều còn áp dụng bề mặt 3 
chiều và khối. Các đối tượng sơ đẳng được hình thành trên cơ sỞ vector 
hay toạ độ của các điểm trong một hệ trục nào đó. 


Hình 8.2: Các thành phần hình học cơ sở (Nguồn : Đặng Văn Đức, 2001) 


Điểm là thành phần sơ cấp của dữ liệu địa lý ở mô hình này. Các điểm 
được nối với nhau bằng đoạn thẳng hay các đường cong để tạo thành 
các đối tượng khác nhau như đường hay vùng 


Loại đối tượng sơ đẳng được sử dụng phụ thuộc vào đối tượng quan sát. 
Tỷ lệ trên bản đồ tỷ lệ lớn, đối tượng thể hiện dưới dạng vùng, tuy 
nhiên trên bản đồ tỷ lệ nhỏ, đối tượng này có thể thể hiện dưới dạng 
một điểm. Ví dụ: với tỷ lệ nhỏ thì thành phố được biểu diễn bằng điểm, 
còn đi và sông ngòi được biểu diễn bằng đường, với tỷ lệ trung bình thì 
thành phố được biểu diễn bằng vùng có đường ranh giới, với tỷ lệ lớn 
hơn thì thành phố được biểu diễn bởi tập hợp các đối tượng để tạo nên 
ngôi nhà, đường phố, công viên và các hiện tượng vật lý, hành chính 
khác. Như vậy, mô hình dữ liệu vector sử dụng các đoạn thẳng hay điểm 
rời rạc để nhận biết các vị trí của thế giới thực. Vì vậy, các đối tượng 
điểm và vùng có thể được dùng phản ánh lẫn nhau. 


Hình 8.3: Biểu diễn bản đồ vector (Nguồn : Đặng Văn Đức, 2001) 


Phương pháp vector hình thành trên cƠ sở quan sát đối tượng của thế giới 
thực. Quan sát đặc trưng theo hướng đối tượng là phương pháp tổ chức 


thông tin trong các hệ GIS để định hướng các hệ thống quản trị cơ sở dữ 
liệu. Chúng có ưu việt trong việc lưu trữ số liệu bản đồ bởi vì chúng chỉ 
lưu các đường biên của các đặc trưng, không cần lưu toàn bộ vùng của 
chúng. Các thành phần đồ hoạ biểu diễn của bản đồ liên kết trực tiếp 
với các thuộc tính của cơ sở dữ liệu cho nên người sử dụng có thể dễ 
dàng tìm kiếm và hiển thị các thông tin từ CSDL. 


- Cấu trúc dữ liệu toàn đa giác: 


Mỗi lớp trong CSDL, của cấu trúc toàn đa giác được chia thành tập hợp 
các đa giác. Mỗi đa giác được mã hoá thành trật tự các vị trí hình thành 
đường biên của vùng khép kín theo hệ trục toạ đỘ nào đó (hình 8.4). 
Trong cấu trúc này không có tham số để biết ngay các vùng kề nhau. Do 
quản lý từng đa giác như các đối tượng tách biệt cho nên không có tổ 
chức topo trong hệ thống này. Khái niệm topo đề cập đến các quan hệ 
giữa các đối tượng không gian khác nhau như đa giác nào cùng chung 
đường biên, điểm nào thuộc cạnh của đa giác nào, ... 


Hình 8.4: Cấu trúc toàn đa giác (Nguồn : Đặng Văn Đức, 2001) 


Trong cấu trúc toàn đa giác thì các đoạn xác định đa giác được lưu 2 lần 
trong CSDL.Một số điểm tạo nên các cạnh đa giác sẽ lưu được nhiều 
lần. Do vậy việc cập nhật, sửa đổi dữ liệu trong tổ chức dữ liệu không 
gian loại này là rất khó khăn. 


- Cấu trúc cung-nút 


Một khía cạnh quan trọng của mô hình vectorlaf cho khả năng tách biỆt 
các thành phần để đo đạc (diện tích, độ dài) và để xác định các quan hệ 
không gian giữa các thành phần. Quan hệ không gian của liên kết và gần 
kề là những thí dụ của quan hệ topo (hình 8.5). 


Hình 8.5: Đối tượng topo cơ sở (Nguồn : Đặng Văn Đức, 2001) 
Thông tin về vùng gần kề được lưu trữ bằng mã đặc trưng liên quan đến 


phía phải hay phía trái của cung. “Phải” hay “trái” được xác định từ 
hướng đi của cung: từ “nút” hay “ đến nút”. Để phân biệt đường biên 


trong và đường biên ngoài, ta quy định chiều quay kim đồng hồ cho 
đường biên ngoài và ngược chiều quay kim đồng hồ cho đường biên 
trong. Mỗi nút được gắn danh sách cung bao quanh, danh sách cung nối 
vào nút phải được xếp đặt theo trật tự xác định trước, theo chiều quay 
kim đồng hồ hay ngược lại (hình 8.6) 


Hình 8.6: Đối tượng mã hoá topo(Nguồn : Đặng Văn Đức, 2001) 
* Mô hình Raster: 


Mô hình dữ liệu dạng raster phản ánh toàn bộ vùng nghiên cứu dưới 
dạng một lưới các điểm (cell) hay điểm ảnh (pixel). Các hệ thống trên cơ 
SỞ raster hiển thị, định vị và lưu trữ dữ liệu đồ hoạ nhờ sử dụng các ma 
trận hay lưới các điểm ảnh. Độ phân giải dữ liệu raster phụ thuộc vào 
kích thước của của điểm ảnh. Dữ liệu raster được thiết lập bằng cách 
mã hoá mỗi điểm ảnh bằng một giá trị theo các đặc trưng và tính chất 
trên bản đồ (hình 8.7), có thể sử dụng số nguyên, số thực, ký tự hay tổ 
hợp chúng để làm giá trị. Mỗi đặc tính giống nhau sẽ có cùng giá trị sỐ. 
ĐỘ chính xác của mô hình raster phụ thuộc vào kích thước hay độ phân 
giải của các pixel (hình 8.8). Một điểm có thể là là một điểm ảnh, một 
đường là vài điểm ảnh liền kề nhau, một vùng là tập hợp nhiều điểm 
ảnh. 


Hình 8.7: Biểu diễn raster (Nguồn : Đặng Văn Đức, 2001) 


Hình 8.8: Sự ảnh hưởng của sự lựa chọn kích thước tế bào (Nguồn : 
Đặng Văn Đức, 2001) 


Các nguồn dữ liệu xây dựng nên dữ liệu raster có thể bao gồm: 


« Quét ảnh 

e© Ảnh máy bay, ảnh viễn thám 

e Chuyển từ dữ liệu vector sang 

e« LƯu trữ dữ liệu dạng RASTER 

se. Nén theo hàng (Run lengh coding) 

e _ Nén theo chia nhỏ thành tỪng phần (Quadtree) 
« Nén theo ngữ cảnh (Fractal) 


Trong một hệ thống dữ liệu cơ bản raster được lưu trỮ trong các ô 
(thường hình vuông) được sắp xếp trong một mảng hoặc các dãy hàng và 
cột. Nếu có thể, các hàng và cột nên được căn cứ vào hệ thống lưới bản 
đổ thích hợp. 


Việc sử dụng cấu trúc dữ liệu raster tất nhiên đưa đến một số chỉ tiết bị 
mất. Với lý do này, hệ thống raster-based không được sử dụng trong các 
trường hợp nơi có các chi tiết có chất lượng cao được đòi hỏi. 


Hình 8.9: Sự biểu thị kết quả bản đồ dưới dạng Raster 
* Mô hình lưới dữ liệu tam giác không đều (TIN): 


Các ứng dụng mô hình hoá địa hình đòi hỏi phương pháp biểu diễn độ 
cao mặt đất. Một trong những phương pháp đó có tên là “ lưới tam giác 
không đều” (Triangulated Irregular Network - TIN). Khái niệm hình học 
TIN là tập các đỉnh được nối với nhau thành các tam giác. Các tam giác 
này hình thành bề mặt 3 chiều. Bề mặt TIN được sử dụng để biểu diễn 
các vấn đề khác nhau như đỘ cao, mức đỘ ô nhiễm, lượng mưa, ... (hình 
8.10, 8.11) 


Hình 8.10: Điểm dữ liệu rời rạc (Nguồn : Đặng Văn Đức, 2001) 
Hình 8.11: Mô hình TIN (Nguồn : Đặng Văn Đức, 2001) 


Hình 8.10 mô tả vị trí các điểm dữ liệu trên mặt phẳng. Chúng có vị trí 
không gian x, y kèm theo giá trị (giả sử biểu diễn độ cao). TIN được hình 
thành khi nối các điểm dữ liệu gần nhau. Hình 8.11 là mô hình TIN của 
khối dữ liệu mô tả trên hình 8.10 tiến trình nối các điểm dữ liệu với nhau 
gọi là “khảm” (tesselation), bằng cách thay đổi điểm nhìn ta có mô hình 
TIN dưới các góc đỘ khác nhau. Vì TIN hình thành bề mặt liên tục, do 
vậy có thể tính được các đặc tính như hướng chảy và đường bình độ của 
các giá trị hằng (hình 8.12). Trong GIS vector thì TIN được coi như các đa 
giác có các thuộc tính là độ dốc, hướng và diện tích. Các đỉnh của chúng 
có thuộc tính là đỘ cao, các cạnh có thuộc tính độ dốc và hướng. Mô hình 
này khá hấp dẫn vì tính đơn giản và kinh tế của nó. 


Hình 8.12: TIN và đường bình độ(Nguồn : Đặng Văn Đức, 2001) 
Hình 8.13: So sánh đường bình độ và TIN (Nguồn : Đặng Văn Đức, 2001) 


Trong bản đồ học thì phương pháp truyền thống để biểu diễn bề mặt địa 
hình là đường bình đỘ, tuy nhiên đường bình đỘ không thuận tiện cho 
mục đích phân tích. Nếu có dữ liêu là đường bình độ thì thông thường 
chuyển sang phương pháp biểu diễn địa hình chung nhất của hệ GIS lưới 
tam giác không đều (TIN). Mô hình TIN sẽ bao gồm dãy tam giác không 
phủ nhau bao trùm toàn bộ bề mặt topo, mỗi tam giác xác định một mặt 
phẳng, đỉnh của tam giá được mã hoá bởi vị trí của chúng và gắn theo độ 
cao. Khoảng cách không đều của các điểm độ cao dẫn tới ta có tập các 
tam giác có kích thước và hình dáng khác nhau, nơi các điểm dữ liệu gần 
nhau thì vùng nghiên cứu sẽ thay đổi đỘ cao nhanh, nơi điểm dữ liệu xa 
nhau thì kích thước tam giác tăng nhanh (hình 8.13). GIS chứa dữ liệu độ 
cao trong mô hình TIN cho phép tính toán độ dốc rất hiệu quả, chúng cho 
phép phát sinh đường bình độ hay phác hoạ ảnh vùng nghiên cứu. 


CHUẨN THÔNG TIN BẢN ĐỒ 
Giới thiệu 
Chuẩn thông tin bản đồ bao gồm các chuẩn sau: 
e Chuẩn về hệ thống. toạ độ 
e Chuẩn về các sai sỐ 
e Chuẩn về các phân mảnh, đánh phiên hiệu mảnh bản đồ số 


e Chuẩn về phân lớp thông tin 
‹ Chuẩn về mô hình dữ liệu lưu trữ và mô tả thông tin 


Mô tả về các chuẩn 


Chuẩn về hệ thống toạ độ bản đồ 


Dữ liệu bản đồ số lưu trong cơ sở dữ liệu phải được đưa về hệ thống 
toạ đỘ và đỘ cao quốc gia trong một hệ chiếu thống nhất. 


Chuẩn về các sai số 


Sai số dữ liệu là một yếu tố phải cân nhắc khi xây dựng cơ sở dữ liệu 
bản đồ. Đối với những loại ứng dụng khác nhau, sai số dữ liệu cho phép 
cũng có thể khác nhau. Ví dụ: Bản địa hình tuân theo các sai số qui định 
trong qui phạm của bản đồ địa hình. Trong các ứng dụng về quản lý môi 
trường, tài nguyên, sai số của dữ liệu có thể lớn hơn. 


Chuẩn về cách phân mắnh, đánh phiên hiệu mảnh bắn đồ số 


Để có thể dễ dàng trong quản lý, xử lý mảnh và trợ giúp quá trình tự 
động hoá xử lý trên mảnh, yêu cầu về chuẩn cách phân mảnh, đánh phiên 
hiệu mảnh là bắt buộc phải có. Có thể nhiều cách phân mảnh, đánh tên 
khác nhau cho những dạng dữ liệu khác nhau nhưng phải thống nhất tròn 
cùng một cơ sở dữ liệu. Phân mảnh có thể theo: 


Cách phân mảnh hiện có trên bản đồ giấy 
Theo đơn vị hành chính 


Theo phạm vi nghiên cứu ..v..v.. 


Chuẩn về phân lớp thông tin 


Đây là một chuẩn quan trọng đặc biệt trong các ứng dụng có dữ liệu lớn, 
sử dụng lâu dài. Chuẩn đòi hỏi mọi thông tin lưu trỮ trong cơ sở dữ liệu 
phải tuân theo các lớp thông tin đã được xác định trước cho cơ sở dữ 
liệu. Bảng phân lớp thông tin phải thể hiện đầy đủ các dữ liệu cần lưu 
trữ mà không quá tổng quát, hoặc quá chỉ tiết. 


Chuẩn về tính quan hệ, tương hỗ giữa các lớp thông tin khác nhau. Ví dụ 
đường giao thông không được chạy ra ngoài sông. 


Chuẩn về mô hình dỮ liệu lưu trỮ và mô tả thông tin 


Công nghệ kỹ thuật về phân tích, xử lý có thể thay đổi rất nhanh nhưng 
cơ sở dữ liệu thì không thể nhanh chóng thay đổi. Chuẩn về mô hình dữ 
liệu là chuẩn để đảm bảo cơ sở dữ liệu có thể sử dụng lâu dài và chia sẻ 
thông tin với các hệ thống GIS khác. Chuẩn về mô hình dữ liệu lưu trữ 
và mô tả thông tin bao gồm: 


e Chuẩn về mô hình dữ liệu: Lựa chọn mô hình dữ liệu nào vector (có 
/ không có topology) hoặc raster cho dỮ liệu địa lý, mô hình cơ sở dữ 
liệu quan hệ cho dữ liệu thuộc tính 
e Chuẩn về format lưu trữ dữỮ liệu: 
Dữ liệu vector theo DXEF, DGN hoặc ArclInfo, Ilwis..v..v.. 
Dữ liệu raster theo GRD, TIF, BMP, JPG, JPEG..v..V.. 


Dữ liệu thuộc tính theo DBF, MSSQL, TXT hoặc ORACLE 


Các vấn đề cơ bản cho quy hoạch sử dụng bền vững nguồn tài nguyên 
đất đai 

Đây là giáo trình về các vấn đề cơ bản cho quy hoạch sử dụng bền vững 
nguồn tài nguyên đất đai 


QUY HỌACH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI THEO CV 1814/CV- 
TCĐC 1998 


Quy hoạch sử dụng đất đai (QHSDĐĐ) theo đơn vị hành chính các cấp 
được lập theo trình tự các bước do Tổng Cục Địa Chính (nay là BỘ Tài 
nguyên và Môi trường) ban hành (Công văn số 1814/CV - TCĐC, ngày 
12/10/1998). 


Để thực hiện các bước và nội dung công việc cụ thể về QH và KH SD 
đất đai có thể sử dụng nhiều phƯơng pháp khác nhau nhƯ: phân tích định 
tính kết hợp định lượng: phân tích vĩ mô kết hợp vi mô; cân bằng tương 
đối; chuyên gia và kinh nghiệm; kế thừa; điều tra dã ngoại; xây dựng 
phương án; định mức; chồng ghép bản đồ; thống kê; toán kinh tế; các 
phương pháp dự báo... 


Công tác chuẩn bị và điều tra cơ bản 


Xây dựng, thông qua và phê duyệt dự án 


Đề xuất công tác lập QHSD đất đai của địa phương: khảo sát và điều tra 
sơ bộ; xác định rõ mục tiêu, yêu cầu và xin ý kiến chỉ đạo của UBND và 
cơ quan địa chính cấp trên một cấp để đưa vào kế hoạch và xác định 
nguồn vốn thực hiện; lập dự án QHSD đất đai (theo đúng đề cương 
hướng dẫn do TCĐC ban hành kèm CV số 1814/CV - TCĐC, ngày 
12/10/1998). 


CƠ quan cấp vốn sẽ lập Hội Đồng thẩm định để xem xét thông qua dự 
án sau khi có ý kiến của cơ quan địa chính cùng cấp. Sau đó ra quyết định 


phê duyệt dự án và phê duyệt tổng dự toán kinh phí. 


Lập ban chỉ đạo, tổ chức lực lượng và chuẩn bị triển khai 


Sau khi dự án được phê duyệt, UBND các cấp ra quyết định thành lập 
ban chỉ đạo quy hoạch, thành phần gồm: 


e Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND các cấp làm trưởng ban. 

e Phó ban thường trực: Lãnh đạo cơ quan địa chính cùng cấp. 

e Các Uy viên: Lãnh đạo các lĩnh vực, ban ngành liên quan nhiều đến 
việc sử dụng đất đai. 


Nhiệm vụ của ban chỉ đạo: 


e« Giúp UBND các cấp chỉ đạo, theo dõi tiến độ, đề xuất các biện pháp 
xử lý và giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện 
dự án. 

‹ Tổ chức lực lượng (chọn đơn vị thầu và thể thức phối hợp các lực 
lượng làm quy hoạch). 


Nhiệm vụ của đơn vị trúng thầu thực hiện dự án: 


e Xây dựng kế hoạch chỉ tiết và lịch triển khai các nội dung công việc 
trình thông qua Ban chỉ đạo. 

e Chuẩn bị phương tiện máy móc thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm... 

« Triển khai các công việc của dự án. 

«Báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện công việc và các sản phẩm theo 
quy định trong dự án cho Ban chỉ đạo quy hoạch. 


Điều tra cơ bản 


Công tác nội nghiệp 


Chuẩn bị hệ thống các biểu mẫu điều tra; thiết kế các biểu mẫu thích 
hợp, thuận tiện để nhập và xử lý các thông tin, số liệu phục vụ quy 
hoạch sử dụng đất đai trong quá trình điều tra. 


Tùy tình hình và điều kiện cụ thể của từng địa phương sẽ điều tra, thu 
thập các tài liệu, sỐ liệu liên quan đến các điều kiện tự nhiên, tài nguyên, 
KTXH, hiện trạng sử dụng đất đai... (có tại xã, huyện, tỉnh và khi cần 
thiết ở cả các BỘ, Ngành TW) phục vụ quy hoạch sử dụng đất đai như: 


Các số liệu về đặc điểm điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, 
cảnh quan, môi trường sinh thái trên địa bàn quy hoạch. 

Tài liệu về tình hình phát triển KT-XH trong những năm qua. 

Các nghị quyết (của cơ quan Đảng, UBND, HĐND các cấp) liên 
quan đến các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH trong những năm 
sắp tới. 

Số liệu về sử dụng đất đai (theo các mẫu thống kê do TCĐC quy 
định) trong 5-15 năm qua. 

Định mức sử dụng và giá đất hiện hành của địa phương. 

Các tài liệu số liệu về chất lượng đất đai: đặc tính đất đai, đánh giá 
phân hạng đất, mức độ rửa trôi, xoái mòn dất, độ nhiễm mặn, 
nhiễm phèn, úng ngập, hạn hán... 

Các tài liệu số liệu có liên quan tới quy hoạch. 

Các tài liệu bản đồ hiện có phục vụ quy hoạch sử dụng đất đai như: 
bản đồ nền địa hình, bản đồ đất, bản đồ độ dốc, bản đồ tài nguyên 
nước, bản đồ hiện trạng sử dụng đất đai, các loại bản đồ quy 
hoạch đã làm trước đây và các tài liệu bản đồ khác có liên quan... 
Các thông tin tư liệu được phân loại và đánh giá; xác định rỏ nguồn 
gốc đơn vị, phương pháp năm xây dựng tài liệu, chất lượng tài liêu, 
nội dung và độ tin cậy của thông tin tài liệu...Trên cơ sở kết quả nội 
nghiệp sẽ xây dựng kế hoạch công tác ngoại nghiệp (xác định cụ 
thể các vấn đề, địa điểm và kế hoạch kiểm tra, khảo sát tại thực địa 
để chỉnh lý bổ sung). 


Công tác ngoại nghiệp 


© Khảo sát và thực hiện chỉnh lý bổ sung tài liệu ngoài thực địa 
(khoanh ước lượng, phương pháp giao hội, hạ đường vuông góc, đo 
đường thẳng...) 

e Chuẩn hoá các thông tin, số liệu và tài liệu bản đồ và viết báo cáo 
đánh giá về chất lượng, khả năng khai thác sử dụng các tài liệu thu 
thập được để giải quyết cụ thể từng nội dung quy hoạch sử dụng 
đất đai. 


Phân tích điều kiện tỰ nhiên và kinh tế xã hội 


Phân tích đặc điểm điều kiện tỰ nhiên 


VỊ trí địa lý 


VỊ trí so vỚi các trục giao thông chính, các trung tâm chính trị, kinh tế văn 
hoá quan trọng trong khu vực; toạ đỘ địa lý giáp ranh, các lợi thế hạn chế 
về vị trí địa lý trong việc phát triển KTXH và sử dụng đất đai (giao lưu 
văn hoá kinh tế, sức hấp dẫn đầu tư trong và ngoài nước, các đối trọng, 
sứỨc ép...) 


Đặc điểm địa hình địa mạo 


Kiến tạo chung về địa mạo, xu hướng địa hình, hướng cấp độ dốc... Đặc 
điểm phân tiểu vùng theo yếu tố độ cao (trũng, bằng, bán sơn địa, đồi, 
núi cao...). Các hạn chế lợi thế của yếu tố địa hình đối với sản xuất và 
sử dụng đất đai. 


Đặc điểm khí hậu 


Đặc điểm vùng khí hậu và các mùa trong năm, nhiệt đỘ: trung bình năm, 
tháng cao nhất, thấp nhất, tổng tích ôn...; nắng: số ngày, giỜ nắng, trung 
bình năm, theo mùa, tháng...; mưa: mùa HA: lượng mưa trung bình, năm 
tháng cao nhất, thấp nhất...; độ ẩm: bình quân, cao nhất, thấp nhất, trung 
bình năm tháng...; đặc điểm gió, giông bảo, lũ lụt, sương muối sương 
mù... Các ưu thế hạn chế của yếu tố khí hậu đối với phát triển sản xuất 
và sử dụng đất đai. 


Chế độ thủy văn 


‹ Hệ thống lưu vực, mạng lưới sông suối, ao hồ, đập, điểm đầu, 
điểm cuối, chiều dài, chiều rộng, dung tích... 

e Chế độ thủy văn: thủy triều, lưu lượng tốc độ dòng chảy, quy luật 
diễn biến... 

e Các ưu thế, hạn chế của các yếu tố thủy văn đối với phát triển sản 
xuất và sử dụng đất đai. 


Phân tích các loại tài nguyên và cảnh quan môi trường 


Tài nguyên đất 


Nguồn gốc phát sinh và đặc điểm quá trình hình thành, đặc điểm phân 
bố, mức độ tập trung trên lãnh thổ, các tính chất đặc trưng về lý tính, hóa 
tính, khả năng sử dụng theo tính chất tự nhiên và khi áp dụng các biện 
pháp cần thiết, mức đỘ đã khai thác sử dụng các loại đất chính, mức độ 
xoái mòn đất, độ nhiễm mặn, phèn... và các biện pháp cần thực hiện để 
bảo vệ, cải tạo và nâng cao đỘ phì của đất... 


Tài nguyên nước 


Nguồn nước mặt: vị trí nguồn nước, chất lượng nước, khả năng khai 
thác sử dụng cho sản xuất và sinh hoạt (theo mùa hay theo khu vực trong 


năm...); nguồn nước ngầm: đỘ sâu chất lượng nước, khả năng hiệu quả 
kinh tế khai thác sử dụng cho sản xuất và sinh hoạt. 


Tài nguyên rừng 


Khái quát chung về nguồn tài nguyên rừng (diện tích, phân bố, trữ lượng 
các loại rừng...); đặc điểm thực vật, động vật rừng, các loại quý hiếm và 
được ghi trong sách đỏ; yêu cầu bảo vệ nguồn gen động ,- thỰc vật rừng: 
khả năng khai thác sử dụng theo quy trình lâm sinh... 


Tài nguyên biến 


Các eo vịnh và chiều dài bờ biển; các ngư trường, nguồn lợi biển, đặc 
điểm sinh vật biển; yêu cầu bảo vệ và khai thác sử dụng... 


Tài nguyên khoáng sẵn 


Các loại khoáng sản chính (các loại quặng, than đá...); nguồn vật liệu xây 
dựng (đá ốp lát, đá vôi, đá tổ ong, cát sét làm gạch ngói...); nguồn nước 
khoáng, than bùn... Đối với mỗi loại tài nguyên khoáng sản cần ghi rõ vị 
trí phân bố, tình hình và khả năng khai thác sử dụng (diện tích, sản 
lượng, chất thải...). 


Tài nguyên nhân văn 


Lịch sử hình thành và phát triển, vấn đề tôn giáo, dân tộc và các danh 
nhân; các lễ hội và các phong tục, tập quán truyền thống: các di tích lịch 
sử, văn hoá; các ngành nghề truyền thống, tập quán sản xuất và kinh 
doanh....: yêu cầu bảo vệ, tôn tạo và lợi thế khai thác trong phát triển 
KTXH. 


Cảnh quan và môi trường 


Khái quát chung về đặc điểm điều kiện cảnh quan (các loại cảnh quan, 
vị trí phân bố, sự biến dạng, ưu thế khai thác cho mục đích du lịch sinh 
thái, bảo vệ thiên nhiên và môi trường); tình trạng môi trường chung, hệ 
sinh thái, các tác nhân và mức độ ô nhiễm môi truỜờng không khí, nguồn 
nước đất đai và các giải pháp hạn chế khắc phục... 


Phân tích thực trạng phát triển KTXH 


Thực trạng phát triển các ngành và lĩnh vực 


Chuyển dịch cơ cấu tốc đỘ phát triển bình quân, tổng thu nhập, năng suất 
sản lượng, loại sản phẩm và áp lực đối với việc sử dụng đất đai... của 
các ngành: Nông - Lâm - Ngư nghiệp; Công nghiệp, tiểu thỦ công nghiệp 
- xây dựng: Dịch vụ du lịch và các ngành nghề khác. 


Đặc điểm về dân số, lao động, việc làm và mức sống 


e_ Dân số: tổng số dân, cơ cấu theo nông nghiệp - phi nônghiệp, theo 
đô thị - nông thôn, đặc điểm phân bố, tỈ lệ tăng dân số, tăng tự nhiên 
và cơ học, quy mô bình quân hộ... 

© Lao động và việc làm: tổng số lao động, tỷ lệ lao động so với tổng 
số dân, cơ cấu theo lĩnh vực - độ tuổi - giới - dân tộc, đặc điểm 
phân bố và vấn đề việc làm... 

e Thu nhập và mức sống của các loại hộ: nguồn thu nhập, mức thu 
nhập bình quân hằng năm của hộ/đầu người, cân đối thu chỉ... 

©_ Áp lực đối với việc sử dụng đất đai. 


Thực trạng phát triển và phân bố các khu dân cư 


Hình thức định cư, hệ thống khu dân cư (loại, số lượng và đặc điểm 
phân bố); phân loại khu dân cư theo ý nghĩa và vai trò, quy mô diện tích, 
số dân, số hộ và khả năng phát triển, mở rộng...: áp lực đối với việc sử 
dụng đất đai. 


Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng 


Hiện trạng các công trình cơ sở hạ tầng: giao thông, thủy lợi, xây dựng 
cơ bản và các công trình về du lịch, dịch vụ, thương mại, văn hoá, giáo 
dục, thể thao, V tế, bưu chính viễn thông, năng lượng, an ninh quốc 
phòng... (loại công trình, đặc tính kỷ thuật: chức năng, cấp, chiều dài, 
chiều rộng...; diện tích chiếm đất; vị trí phân bố; mức độ hợp lý, hiệu 
quả sử dụng....); áp lực đối với việc sử dụng đất đai. 


Phân tích hiện trạng và biến động đất đai 


Phân tích hiện trạng sử dụng đất đai chính là việc đánh giá hiệu quả sử 
dụng đất đai, phát hiện những tồn tại, đề xuất các giải pháp khắc phục 
làm luận cứ (cơ sở) cho quy hoạch sử dụng đất đai. Mục đích chủ yếu 

bao gồm: 


«Phát huy đầy đủ tiềm năng đất đai và nâng cao trình đỘ sử dụng đất 
đai 

e Nâng cao hiệu quả sử dụng và hiệu quả sản xuất của đất đai 

‹ Tạo những luận cứ để quy hoạch sử dụng đất đai 


Phân tích loại hình sử dụng đất đai 


Loại hình sử dụng đất đai được thống nhất trong cả nước (Theo chỉ tiêu 
thống kê trong biểu 01 TK và 02 TK do TCĐC ban hành - Quyết định số 
27 QĐ/ĐC ngày 20/02/1995 ban hành mẫu biểu thống kê diện tích đất 


đai). Sau khi điều tra phân loại hiện trạng sử dụng đất đai, tùy thuộc vào 
từng loại hình sử dụng đất đai sẽ phân tích các chỉ tiêu sau: 
©_ Diện tích, tỷ lệ (%) so với toàn bộ quỹ đất, tổng diện tích đất đang 
sử dụng và diện tích của loại đất chính (đất nông nghiệp, đất lâm 
nghiệp, đất khu dân cư nông thôn, đất đô thị, đất chuyên dùng và đất 
chưa sử dụng). 
© Đặc điểm phân bố các loại đất trên địa bàn lãnh thổ 
e_ Bình quân diện tích loại đất trên đầu người (chọn chỉ tiêu phù hợp). 


Phân tích hiệu quả sử dụng đất đai 


Hiệu quả sử dụng đất đai biểu thị mức độ khai thác sử dụng đất đai và 
thường được đánh giá thông qua một số chỉ tiêu sau: 


Diện tích đất đai - Diện tích đất chưa sử dụng 


- TỶ lệ sử dụng đất đai (%) = -~-----~--~--~--~-=~--~==~==~========================= 


Diện tích đất đai 
Diện tích của loại đất (đất NN, LN, CD...) 
- TỶ lệ SD loại đất (%) = ---------~--~--~--~-=============================== 
Diện tích đất đai 
Diện tích gieo trồng trong năm 
- HỆ số SDĐĐ (%) = ---~--~--~--~--~-~~-=~~=~=====~=================== 
Diện tích đất cây hàng năm (đất canh tác) 


DT đất LN có rừng + đất cây lâu năm 


- ĐỘ che phủ (%6) = ----~--------================================= 


(Hiệu quả về môi trường) Diện tích đất đai 


Phân tích hiệu quả sản xuất của đất đai 

Hiệu quả sản xuất của đất đai biểu thị năng lực sản xuất hiện tại của 
việc sử dụng đất đai (phản ánh hiện trạng sản xuất và hiệu quả kinh tế 
của việc sử dụng đất đai). Các chỉ tiêu thường dùng để đánh giá hiệu 
quả sản xuất của đất đai nhƯ sau: 


Sẵn lượng (GTSL) một loại cây trồng 

- Sản lượng (GTSL,) cỦa = -----------------==-========================== 
đơn vị DT cây trồngDT cây trồng đó 

Giá trị tổng sản lượng Nông Lâm Ngư 

- Giá trị tổng sản lƯỢng = --------------~------~--===================== 
của đơn vị DT đất NNDT đất Nông nghiệp 

Sản lượng (GTSL) cây trồng 

- Sản lượng (GTSL,) cỦa = ---------------=-================= 

Đơn vị DT gieo trồngDT gieo trồng 

Sản lượng (GTSL) sản phẩm thủy sản 

- Sản lượng (GTSL) cửa = š-<-~--<-<~<7~-cz~ecscxcreeeereereeeeeee 
Đơn vị DT mặt nướcDT mặt nước 


Tổng GTSL cây nông nghiệp 


- GTSL, cây NN cỦa = ---------~--~-=~-==~=================== 
Đơn vị DT đất đaiDT đất đai 

Giá trị SL nông nghiệp 

- GTSL nông nghiỆp của = -----------------=-========= 
Đơn vị diện tích đất đaiDT đất đai 

Giá trị SL công nghiệp 

- GTSL công nghiỆp cỦa = --------------=-============ 


ĐƠn vị DT đất đaiDT đất đai 


Phân tích mức đỘ thích hợp sử dụng đất đai 


Mức độ thích hợp sử dụng đất đai biểu thị sự phù hợp của các thuộc tính 
tự nhiên của đất đai với mục đích đang sử dụng (căn cứ hợp lý của việc 
sử dụng đất đai). Đất đai có nhiều công dụng khác nhau, tuy nhiên, khi sử 
dụng đất đai cần căn cứ vào các tính chất của đất đai để lựa chọn mục 
đích sử dụng tốt nhất và có lợi nhất. Để đánh giá mức độ thích hợp sẽ 
dựa vào kết quả đánh giá mức đỘ thích nghi của đất đai. 


Phân tích tổng hợp hiện trạng và biến động đất đai 


Những vấn đề tổng hợp cần phân tích bổ sung đối với hiện trạng sử 
dụng đât đai bao gỗm: 


e Tính hợp lý về cơ cấu sử dụng đất đai so với vùng, quy luật biến 
đổi, nguyên nhân và giải pháp điều chỉnh 

e Tập quán khai thác sử dụng đất, mức đỘ phát huy tiềm năng đất đai 
của địa phương, những mâu thuẩn giữa người và đất. 


e Hiệu quả kinh tế xã hội và môi trường của việc sử dụng đất đai, sự 
thống nhất của 3 lợi ích, hiệu quả cho trước mắt và lâu dài. 

e Những tồn tại chủ yếu trong sử dụng đất đai, nguyên nhân chính, 
giải pháp khắc phục, những kinh nghiệm và bài học về sử dụng đất 
dai. 

e« MứỨc đỘ rửa trôi, xói mòn, các nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa, 
ngăn chặn. 

e Mức độ ô nhiễm đất đai, nguồn nước, bầu không khí, các nguyên 
nhân chính và biện pháp khắc phục, hạn chế. 

‹ Mức đỘ thích hợp so với yêu cầu phát triển KTXH hiện tại và tương 
lai của các loại đất khu dân cư, đất xây dựng công nghiệp và các 
công trình cơ sở hạ tầng như: giao thông, thủy lợi, điện nước... 

« Trình độ về hiệu quả sử dụng đất đai và hiệu quả sản xuất so với 
các vùng tương tự, phân tích nguyên nhân. 

‹ Biến động sử dụng các loại đất đai của thời kỳ trước quy hoạch từ 
5 - 10 năm: quy luật, xu thế và nguyên nhân biến động: biện pháp 
bảo vệ và giữ ổn định diện tích đất đai (đặc biệt là đất canh tác). 

‹ Biến động sản lượng nông nghiệp, nguyên nhân và các giải pháp 
khắc phục. 

‹ Quan hệ giữa đầu tư và hiệu quả thu được trong sử dụng đất đai, 
tình trạng về vốn, vật tư, đầu tư về KHKT.... 


Lập các biểu thống kê hiện trạng sử dụng đất đai 


Các biểu số liệu về hiện trạng sử dụng đất đai được lập theo các chỉ tiêu 
thống kê trong biểu 01 TK và 02 TK do TCĐC quy định (Quyết định số 
27 QĐ/ĐC ngày 20./02/1995 ban hành mẫu biểu thống kê đất đai) 


Biên soạn bản đỒ hiện trạng sử dụng đất đai 


Bản đồ hiện trạng sử dụng đất đai được xay dựng theo đúng hướng dẫn 
của TCĐC (Quyết định số 407 QĐ/ĐC ngày 07/06/1995 của TCĐC, ban 
hành tạm thời tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ chỉnh lý và xây dựng bản đồ 


hiện trạng sử dụng đất đai; tập ký hiệu bản đồ hiện trạng và QHSD đất 
đai nay thực hiện theo Thông tư 24-2004/T'1-BTNMIT). 


Đánh giá thích nghỉ đất đai 


Áp dụng phương pháp đánh giá thích nghi đất đai của FAO (1976). Xem 
giáo trình đánh giá thích nghi đất đai. 


Dự báo dân số 


Nhiệm vụ trọng tâm của quy hoạch sử dụng đất đai là tổ chức sử dụng 
hợp lý nguồn tài nguyên đất đai nhằm giải quyết tốt mâu thuẩn giữa 
người sử dụng và nguồn tài nguyên đất đai. 


Dân số luôn gia tăng, cùng với sự gia tăng dân số là sự gia tăng về nhu 
cầu xã hội và đòi hỏi nhu cầu đất ngày càng lớn. Trong khi đó, diện tích 
và sức tải dân số của đất đai lại có giới hạn, mâu thuẩn giữa người và 
đất đai lại càng thêm gay gắt. Vì vậy, dự báo dân số có ý nghĩa quan 
trọng, là tiền đề của quy hoạch sử dụng đất đai. 


Do có sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn về mức đỘ và nhu cầu tiêu 
dùng nông sản, về tình trạng sử dụng đất đai. Vì vậy, cùng với việc dự 
báo tổng dân số cần dự báo rõ dân số phi nông nghiệp, dân số nông 
nghiệp cũng như dân số tăng trưởng tự nhiên và tăng cơ học (dân sỐ tăng 
theo mục tiêu quy hoạch). 


Quy mô dân sỐ phi nông nghiệp là chỉ tiêu quan trọng phản ảnh thực 
trạng KTXH và phát triển của các đô thị. Trong quy hoạch sử dụng đất 
đai, dân số phi nông nghiệp được dự báo để khống chế vĩ mô về quy mô 
dân số nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững KTXH và phù hợp với 
trình độ đô thị hóa. Để xác định dân số phi nông nghiệp cần dựa vào 
nhữỮng căn cứ sau: 


«Trình đỘ hay mức độ đô thị hoá ở năm định hình quy hoạch. 


e Các yếu tố tổng hợp như: số liệu lịch sử về dân số, tính chất đô thị, 
xu thế và quy mô phát triển, tình hình phát triển KTXH... 


Thường ở mỗi vùng đều bao gồm dân số ở cả hai khu vực đô thị và nông 
thôn, ngay trong khu vực đô thị ngoài dân số phi nông nghiệp còn có cả 
dân số nông nghiện. 


Tổng dân số, dân số phi nông nghiệp, dân số nông nghiệp thường được 
dự báo theo phương pháp tăng tự nhiên. Công thức tính như sau: 


Nn =No (1+K})n 
Trong đó: 
Nn : Số dân dự báo ở năm định Hình quy hoạch 


No : Số dân hiện trạng (ở thời điểm làm quy hoạch) 


K : TỶ lệ tăng dân số bình quân 
n: Thời hạn (số năm) định Hình quy hoạch) 


Giá trị K có thể được xác định theo chỉ tiêu khống chế về tỷ lệ tăng dân 

số (chính sách kế hoạch hoá gia đình) qua các năm của thời kỳ định hình 
quy hoạch hoặc dựa vào chỉ tiêu thống kê bình quân về lịch sử phát triển 
dân số của vùng. 


Bên cạnh nhân tố lịch sử và chính sách kế hoạch hoá gia đình, sự gia tăng 
dân số còn chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố khác như: di chuyển dân 
(nhập cư) từ vùng nông thôn vào thành thị, từ vùng này sang vùng khác, 
quy mô và tố đỘ tăng trưởng kinh tế xã hội (phát triển CN, DV..). Vì vậy, 
cần chú ý đến tỷ lệ tăng cơ học về dân số. Công thức tính trong trường 
hợp này nhƯ sau: 


Nn=No[1+(K D)]n 


Trong đó: 

Nn : Số dân dự báo ở năm định Hình quy hoạch 

No : Số dân hiện trạng (ở thời điểm làm quy hoạch) 
K : Tỷ lệ tăng dân số bình quân 


D: Tỷ lệ tăng dân số cơ học với dấu (+) số dân nhập cư cao hơn số dân 
di cư; với dấu (-) ngược lại. 


n: Thời hạn (số năm) định Hình quy hoạch) 


Ngoài ra, còn có thể dự báo dân số theo các phương pháp khác nhƯ: 
phương pháp cân đối lao động (dựa trên cơ sở tính toán trực tiếp nhu cầu 
lao động cần thiết của các ngành ở năm định hình quy hoạch); phương 
pháp hồi quy tuyến tính (căn cứ vào số liệu lịch sử thống kê dân số nhiều 
năm). 


Đối với dự báo dân số đô thị còn có thể áp dụng phương pháp chuyển 
dịch lao động (trong đó có biểu thị mối liên quan giữa gia tăng dân số đô 
thị và sự chuyển dịch lao động từ khu vực nông thôn). Về mặt bản chất, 
khi các đô thị phát triển sẽ đòi hỏi khá lớn về nhu cầu lao động (gọi là 
sức hút của đô thị). Trong khi đó, ở khu vực nông thôn dân số và lao động 
cũng luôn tăng đã làm giảm bình quân diện tích đất canh tác, mặt khác, 
việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến dẫn đến trình 
trạng dư thừa lực lƯợng lao động, tạo sự chuyển dịch ra thành phố vì 
công ăn việc làm. Dân số nông nghiệp có thể dự báo trực tiếp bằng các 
phương pháp nêu trên, cũng có thể sử dụng kết quả của dự báo tổng sỐ 
dân và dân số phi nông nghiệp (bằng hiệu số). Do đặc điểm dự báo mang 
tính trung và dài hạn nên giá trị dự báo dân số là chỉ tiêu khống chế. Vì 
vậy, cần áp dụng nhiều phƯơng pháp để tính toán, kết hợp với tình hình 
phân tích của địa phương và phải mở rộng biên dao động dân số dự báo 
một cách hợp lý. 


Dự báo nhu cầu đất dai 


Nhu cầu sử dụng đất đai cỦa các ngành được xác định căn cứ vào mục 
tiêu, yêu cầu phát triển của từng ngành, khả năng đầu tư trong các giai 
đoạn và quỹ đất hiện có của địa phương (số lượng và đặc điểm tài 
nguyên đất đai). Các ngành tự dự báo nhu cầu sử dụng đất của mình sẽ 
phù hợp hơn. Nhưng ngược lại, mang tính phiến diện, cục bộ, dễ bị 
chồng chéo mục đích sử dụng giữa các ngành trên cùng một khu đất. 


Nhiệm vụ của quy hoạch sử dụng đất đai là căn cứ vào dự báo nhu cầu 
sử dụng đất đai của các ngành sẽ tổng hợp, kiểm tra chỉnh lý, điều hòa 
và cân đối quỹ đất trong nội bộ các ngành (nông nghiệp, phi nông 
nghiệp) và giỮa các ngành (theo mục đích sử dụng) tùy theo đặc điểm 
quỹ đất hiện có của địa phương. 


Khi dự báo nhu cầu về số lượng sử dụng đất, cần lưu ý: 


e Phương pháp dự báo phải thật đơn giản, dễ sử dụng, mang tính 
thực tiễn cao (kết quả dự báo đạt độ chính xác mà thực tế chấp 
nhận được). 

e Quy mô phát triển sử dụng các loại đất phải được thể hiện đúng vị 
trí trên bản đồ hiện trạng và bản đồ quy hoạch. 

e_ Diện tích các loại đất chuyên dùng nên tính theo tỷ lệ chiếm dụng 
hợp lý so với diện tích đất canh tác hoặc diện tích đất tự nhiên đối 
với tỪng vùng, từng khu vực. 

e Kết quả dự báo phải kèm theo các phụ lục giải trình nhỮng căn cứ 
dự báo như: quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; các số liệu lịch sử 
về sử dụng đất đai; quy hoạch tổng thể của vùng, quy hoạch đô 
thị..., phương pháp dự báo được sử dụng, phân tích kết quả dự báo, 
đánh giá tính hợp lý và tính khả thi của kết quả... 


Dự báo nhu cầu đất nông nghiệp 


Thực trạng hiện nay đất nông nghiệp luôn có xu hƯớng giảm do nhiều 
nguyên nhân khác nhau (lấy làm đất ở, chuyển sang mục đích chuyên 


dùng, bị thoái hoá...). Trong khi đó, dân sỐ lại tăng quá nhanh, nhưng tiềm 
năng đất đai có thể khai thác đưa vào sản xuất nông nghiệp lại rất hạn 
chế. Vì vậy, việc dự báo nhu cầu đất nông nghiệp trước hết phải căn cứ 
vào dự báo lực lượng lao động nông nghiệp, hiệu suất lao động, năng 
suất cây trồng với mục tiêu đáp ứng đủ diện tích cho một lao động có 
khả năng tự nuôi sống mình và thực hiện nghĩa vụ với xã hội. Mặc khác 
phải xem xét khả năng mở rộng diện tích đất nông nghiệp và tăng vụ để 
bù vào diện tích đất nông nghiệp bị chuyển đổi mục đích cho nhu cầu xã 
hội. 


Diện tích các loại đất nông nghiệp dự báo ở năm định hình quy hoạch 
được tính theo công thức: 


SNQ = SNH -SNC + SNK 

Trong đó: 

SNQ : Đất nông nghiệp năm quy hoạch 

SNH : Đất nông nghiệp năm hiện trạng 

SNC : Đất nông nghiệp chuyển mục đích trong thời kỳ quy họach 


SNK : Đất khai hoang đưa vào sản xuất nông nghiệp trong thời kỳ quy 
hoạch. 


Việc khai hoang đất đưa vào sản xuất nông nghiệp do các yếu tố sau 
quyết định: diện tích có khả năng khai hoang (theo kết quả đánh giá thích 
nghỉ của đất); nhu cầu mở rộng và đền bù diện tích; khả năng thực tế 
của người sử dụng đất về vốn và lao động: hiệu quả kinh tế của việc 
khai hoang (tăng thu nhập sản phẩm, tăng lãi, thời hạn hoàn vốn thấp). 


Dự báo diện tích đất cây hàng năm 


Diện tích đất canh tác được dựa vào 2 căn cứ: 


‹ Hiện trạng loại cây trồng (chủng loại nông sản), tổng sản lượng, 
năng suất, diện tích đã sử dỤụng trong những năm gần đây. 

© Số lượng các loại nông sản cần đạt được theo các mục tiêu quy 
hoạch, dự báo năng suất và diện tích đất canh tác cần có. 

Trình tự dự báo nhu cầu diện tích đất canh tác: 

e Xác định nhu cầu về số lượng các loại nông sản chủ yếu, bao gồm 
tỰ tiêu, làm ngĩa vụ đối với nhà nước, để giống, sản phẩm hàng 
hoá... 

° DỰ báo năng suất các loại cây trồng: Năng suất các loại cây trồng 
được dự báo căn cứ vào năng suất lịch sử, mức tăng trưởng bình 
quân hàng năm và khả năng đầu tư KHKT... 

© DỰ báo các loại cây trồng theo công thức: 


Đi 

Trong đó: 

Si: : Diện tích cây trồng ¡ theo quy hoạch 

Wi : Nhu cầu nông sản ¡ dự báo theo quy hoạch 


Pi : Năng suất cây trồng ¡ dự báo theo quy hoạch 


Dự báo diện tích cây lâu năm và cây ăn quả 
Những căn cứ và phương pháp dự báo nhu cầu diện tích: 


e Kết quả đánh giá thích nghi đất đai và số diện tích thích nghi với cây 
lâu năm nhưng chưa được khai thác sử dụng. 


e _ Nhu cầu các loại sản phẩm cây lâu năm và cây ăn quả của địa 
phương, vùng và bao tiêu sản phẩm (tính nhu cầu sản phẩm như nêu 
trên). 

e Năng suất dự báo đƯợc xây dựng căn cứ vào giống cây, đỘ tuổi, 
trình độ quản lý và sản xuất kinh doanh. 

e_ Diện tích cây lâu năm và cây ăn quả bằng tổng lượng sản phẩm 
(hàng hoá) chia cho năng suất dự tính. 


Dự báo diện tích đồng cổ chăn thả 

Diện tích đồng cỏ chăn thả dự báo dựa vào nhỮng căn cứ và kết quả 
đánh giá thích nghi của đất và diện tích đất có thể dùng làm đồng cỏ 
trong số đất chưa sử dụng, nhu cầu về lượng sản phẩm gia súc trong và 
ngoài vùng (sản phẩm hàng hóa). 

Nhu cầu sản phẩm quyết định bởi tập tính sinh hoạt, mức độ tiêu dùng 
và thông tin tỪ thị trường tiêu thụ... TỪ lượng nhu cầu sản phẩm sẽ tính 
được số đầu con gia súc. Cùng với sức tải số lượng con gia súc trên một 
đơn vị diện tích sẽ tính được nhu cầu diện tích đồng cỏ chăn thả. Sức tải 
gia súc có thể tính nhƯ sau: 

Sản lượng cỏ (kg/ha) * Tỷ lệ sử dụng (%) 

Sức tải gia súc (con/ha) = -~-~---------===========================================r 
Số ngày chăn thả * Lượng thức ăn (kg/con/ngày) 

Hoặc theo công thức: 

Số ngày chăn thả * Lượng thức ăn (kg/con/ngày) 


SỨC tải gỉa SÚC = -------~-=-=~==-================================================== 


Sản lượng cỏ (kg/ha) * Tỷ lệ sử dụng (%) 


DỰ báo nuôi trồng thủy sản 


Diện tích nuôi trồng thủy sản được xác định căn cứ vào điều kiện tự 
nhiên và diện tích mặt nước thích hợp với việc nuôi trồng thủy sản (theo 
kết quả của đánh giá thích nghi đất đai). Ngoài ra còn tính đến nhu cầu 
về loại sản phẩm này. 


Mặc dù hiệu quả kinh tẾ nuôi trồng thủy sản đôi khi cao hơn nhiều so 
với hiệu quả kinh tế ngành trồng trọt, nhiều nơi đã đào ao để phát triển 
nghề này. Tuy nhiên, không nên phát triển quá mức do nuôi trồng thỦy 
sản thường chịu tác động của nhiều yếu tố, đặc biệt là sự hạn chế về 
mặc kỹ thuật và phòng trị bệnh cho thủy sản. Vì vậy, diện tích nuôi 
trồng thủy sản nên xác định dựa vào đặc điểm của nguồn tài nguyên đất 
đai của địa phương, yêu cầu của thị trường, giống, điều kiện nuôi dưỡng 
và năng suất. 


Dự báo nhu cầu đất lâm nghiệp 
Diện tích đất lâm nghiệp dựa vào 2 căn cứ sau: 
e Kết quả đánh giá tính thích nghi và khả năng tận dụng các loại đất 
hiện chưa được sử dụng. 
e Yêu cầu phát triển KTXH (nhu cầu về lâm sản) kết hợp với bảo vệ 
đất đai và môi trường sinh thái. 
Diện tích đất lâm nghiệp cần phát triển được xem xét cụ thể đối với 
từng loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất) và được 
dự báo theo công thức sau: 
SRQ = SRH-SRC + SRT 
Trong đó: 
SRQ : Diện tích rừng năm quy hoạch 


SRH : Diện tích rừng năm hiện trạng 


SRC : Diện tích rừng chuyển mục đích trong thời kỳ 
SRT : Diện tích rừng trồng mới và khoanh nuôi tái sinh trong thời kỳ. 


Dự báo diện tích rừng đặc dụng phụ thuộc vào đặc điểm của khu vực. 
Căn cứ vào yêu cầu bảo vệ nguồn gen động thực vật và tỷ lệ che phủ 
thích hợp để bảo vệ môi trường sinh thái sẽ hình thành các khu rừng 
quốc gia, rừng cấm, vùng đệm và các khu đặc dụng khai thác... 


Rừng bảo vệ gồm rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ ven biển, 
rừng phòng hộ ven đường giao thông, xung quanh công trình, khu dân cư, 
đai rừng phòng hộ đồng ruộng. Với mục đích chủ yếu là bảo vệ nguồn 
nước đất đai, cây trồng, công trình; phòng gió cát tránh ô nhiễm... Diện 
tích loại rừng này được xác định căn cứ vào mục đích phòng hộ và điều 
kiện tự nhiên cụ thể của khu vực. 


Dự báo diện tích rừng sản xuất phải dưa trên yêu cầu về các loại lâm 
sản như: gỗ nguyên liệu cho công nghiệp, gỗ phục vụ cho xây dựng, làm 
đồ gỖ tiêu dùng, chống lò, củi đun... cho vùng, cũng nhƯ ngoài vùng căn 
cứ theo chỉ tiêu kế hoạch hoặc yêu cầu của thị trường bên ngoài. TỪ nhu 
cầu sản phẩm lâm sản và năng suất của đơn vị diện tích rừng (xác định 
bởi giống cây, chu kỳ sản xuất, trình độ quản lý...) có thể dự báo được 
diện tích rừng cần thiết. 


Do điều kiện tự nhiên của các vùng đất khác nhau, vì vậy, diện tích rừng 
được xác định phải phù hợp với tình hình cụ thể của khu vực. Đối với 
những vùng, diện tích gò đồi, núi cao chiếm tỷ lệ lớn trong tổng diện tích 
tự nhiên, việc phát triểm lâm nghiệp là con đường có hiệu quả nhất dễ 
làm giàu và nâng cao đời sống dân cư. Ở vùng đồng bằng, diện tích rừng 
và diện tích đất có khả năng trồng rừng rất nhỏ, tuy nhiên, cũng không 
thể thiếu được nghề rừng. Mục đích phát triển ngành lâm nghiệp ở đây 
không phải vì lợi ít kinh tế, mà gì hiệu quả môi trường, hiệu quả xã hội. 
Phát triển lâm nghiệp giúp cải thiện môi trường và đầu tư gắn với phát 
triển du lịch nhằm thoả mãn các nhu cầu sinh hoạt về tinh thần của nhân 
dần. 


Dự báo nhu cầu đất phi nông nghiệp 


DỰ báo nhu cầu đất phát triển đô thị 


Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc xác định nhu cầu đất để phát triển 

đô thị như: số dân và mật độ dân số, trình độ phát triển KTXH, điều kiện 
cơ sở hạ tầng (giao thông, cấp điện, nước....), tính lịch sử, đặc điểm các 

tụ điểm dân cư, các điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn... 


Khi dân số tăng, nhu cầu đất dùng để phát triển đô thị cũng tăng. Để xác 
định, thông thường sử dụng phương pháp chỉ tiêu định cho một nhân 
khẩu (bao gồm cả đất ở, đất xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi 
công cộng, đất công viên cây xanh...) được quy định đối với từng cấp, 
loại đô thị. Tổng nhân khẩu có thể sử dụng kết quả dự báo dân số hoặc 
các chỉ tiêu khống chế theo kế họach hoá gia đình, khống chế mật độ dân 
SỐ, 


Như vậy nhu cầu đất phát triển đô thị được xác định theo công thỨc sau: 


Z=NxP 
Trong đó: 

Z.: Diện tích đất phát triển đô thị 

N: Số dân thành thị 

P : Định mức dùng đất cho một khẩu đô thị năm quy hoạch. 


Như theo định mức đô thị của Việt Nam đối với đô thị loại HI và là 70 - 
80 m2 /người, cơ cấu xây dựng đất đô thị: 


e« Đất CN-TTCN: 12 -14% 
e Đất các trung tâm công cộng: 3 - 4% 
e« Đất khu dân cư: 45 - 48% 


Trong phạm vi ranh giới hành chính của đô thị đôi khi còn có các loại đất 
nông nghiệp, lâm nghiệp, sông hồ và đất dùng cho các mục đích đặc thù 
khác. 


Ngoài ra, quy mô diện tích đất phát triển các đô thị còn được xác định căn 
cứ vào quy mô dân số lịch sử, mức đỘ tương quan, phù hợp giữa hiện 
trạng dân số và diện tích đất đang sử dụng, khả năng giải tỏa, điều tiết 
bình quân diện tích đang sử dụng của các hộ dân, khả năng mở rộng và 
phát triển đô thị của các khu đất nằm tiếp giáp đô thị... Diện tích mới gia 
tăng bằng tổng nhu cầu diện tích trừ đi diện tích hiện trạng. 


Diện tích đất dùng cho xây dựng nhà Ở trong đô thị phụ thuộc vào quy 
hoạch chỉ tiết đô thị về phạm vi các khu ở, cấu trúc các kiểu nhà (cao 
tầng, chung cư, hộ độc lập, biệt thự...)... Đối với các đô thị nhỏ khi cần 
xác định diện tích đất dùng xây dựng nhà ở cho dân (dạng biệt lập), có 
thể căn cứ vào số hộ có nhu cầu và định mức diện tích đất cho một nông 
hộ. Số hộ mới gia tăng trong thời kỳ quy hoạch bằng số dân gia tăng chia 
cho số khẩu bình quân trong hộ. 


Dự báo nhu cầu đất khu dân cư nông thôn 


Tổng diện tích đất dân cư nông thôn (bao gồm diện tích đất ở, đất xây 
dựng các công trình phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho dân cư nông thôn) ở 
năm định hình quy hoạch (hay của từng giai đoạn dự báo) được xác định 
cho toàn đơn vị xã hoặc tính riêng cho từng khu dân cư. Công thức tính 
tổng quát nhƯ sau: 


E=Pl#EZ 


P1=( aH+ RN)K 


Trong đó: 
P : Tổng diện tích đất khu dân cư nông thôn 
P1 : Diện tích đất ở và các công trình hành chính - phúc lợi công cộng 


P2 : Diện tích đất xây dựng các công trình phục vụ sản xuất nằm trong 
ranh giới khu dân cư. 


A : Định mức đất cho từng loại hộ của địa phương 
H: Số hộ theo từng loại Ởở năm quy hoạch 


R : Định mức diện tích các công trình công cộng và cây xanh cho mỘt 
người dân 


N: Số dân trong khu dân cư năm quy hoạch 


K : Tyư lệ diện tích hợp lý diện tích chiếm đất làm đường đi trong khu 
dân cư 


M: Số đơn vị tính cho công trình xây dựng (tổng sản phẩm, con gia súc, 
dơn vị công suất ... ) 


Q : Định mức diện tích cho một đơn vị tính 


Trong mỗi khu dân cư nông thôn diện tích đất ở có ý nghĩa quan trọng, 
thường chiếm tỷ lệ lớn và do các yếu tỐ sau quyết định: 


© SỐ dân hiện tại và theo dự báo 

© Số hộ hiện tại và theo dự báo (để xác định số hộ phát sinh). 

© Số hộ nằm trong vùng giải tỏa 

«Số nóc nhà (mỘ, khuôn viên), số hộ sống chung trong một nhà (để 
xác định số hộ tồn đọng). 

‹_ Diện tích đất của một nhà (để xác định số hộ có khả năng tự dãn). 

e Định mức diện tích đất cho một hộ của địa phương 

© Số nam giới ở độ tuổi kết hôn, tỷ lệ lập gia đình 

« SỐ phụ nữ nhỡ thì, diện chính sách. 


© Phong tục chung sống các thế hệ, thừa kế ở địa phương (để xác 
định tỷ lệ tách hộ) 


Trong thực tế việc phân bổ đất khu dân cư thường dựa trên các điểm dân 
cư đã hình thành. Vấn đề đặt ra là xác định nhu cầu diện tích đất ở mới 
để mở rộng hoặc phát triển khu dân cư. 


Diện tích đất ở mới phụ thuộc vào số hộ cần được cấp đất ở (gồm số 
hộ phát sinh có nhu cầu đất ở; số hộ giải tỏa; số hộ tồn đọng: số hộ có 
khả năng tự dãn) và định mức cấp cho một hộ. Có thể tính theo công thức 
Sau: 


Pở = (HP + HG + Ht - Htđ ) Ð 

Trong đó: 

Pở : Nhu cầu diện tích đất ở mới của khu dân cư 

Hp : SỐ hộ phát sinh có nhu cầu đất ở trong thời kỳ quy hoạch 

HG : Số hộ giải toả do thu hồi đất 

Hit : Số hộ tổn đọng (số phụ nữ lỡ thì, các hộ thuộc diện chính sách chưa 
được cấp đất ở, các hộ chung sống trong một nhà với diện tích đất Ở 
không vượt quá mức tiêu chuẩn 1 hộ) 


Htd : Số hộ có khả năng tự dãn (số hộ được thừa kế hoặc có diện tích 
đất ở vượt nhiều so với tiêu chuẩn quy định của địa phương) 


Đ : Định mức cấp đất ở cho một hộ theo điều kiện của địa phương 


Dự báo nhu cầu đất phát triển công nghiệp 


Các loại hình công nghiệp khá đa dạng nhƯ: khu cụm công nghiệp, khu 
công nghệ cao, khu chế xuất, các khu công nghiệp đặc thù về khai thác 
quặng, dầu mỏ, than đá, luyện kim, điện lực các công trình, dự án phát 


triển công nghiệp, các xí nghiệp nhà máy biệt lập... nằm trong hoặc nằm 
ngoài khu dần cư. 


Dự báo nhu cầu sử dụng đất cho các khu công nghiệp độc lập, các công 
trình, dự án công nghiệp nắm xen kẻ trong các khu dân cư... được xác 
định căn cứ theo quy hoạch công nghiệp do các đơn vị chuyên ngành thực 
hiện. 


Căn cứ theo yêu cầu sử dụng đất ghi trong dự án tiền khả thi đã được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, các ngành sẽ tự xác định nhu 
cầu diện tích đất cần thiết dựa vào định mức (tiêu chuẩn) diện tích xây 
dựng hiện hành và mật độ xây dựng đối với quy mô phát triển từng loại 
công trình của ngành. 


Quy hoạch sử dụng đất đai sẽ tiến hành tổng hợp dự báo nhu cầu sử 
dụng đất của các ngành, kiểm tra theo định mức quy định, bổ sung, điều 
hoà và cân đối chung quï đất cho phát triển công nghiệp và các mục đích 
sử dụng khác trên địa bàn. 


Dự báo nhu cầu đất phát triển giao thông 


Nhu cầu đất giao thông bao gồm đất dùng để xây dựng đường sắt, 
đường bỘ, sân bay, hải cảng... do các đơn vị chuyên ngành lập dự báo căn 
cứ vào quy hoạch phát triển của ngành, chủ yếu là sử dụng các quy định 
về chỉ tiêu định mức chiếm đất của tỪng ngành. Các chỉ tiêu định mức sử 
dụng đất được xác định cho từng đơn vị chiều dài của đường (số diện 
tích chiếm đất/1km) và quy định cụ thể theo loại địa hình (vùng đồng 
bằng diện tích chiếm đất ít hơn so với vùng đồi núi), đặc điểm khu vực 
tỪng cung đường (chạy qua đất bằng, qua thành phố, khu dân cư, chỗ 
phải đào, đắp nền đường). Đối với đường sắt theo loại và khổ của 
đường (đường đơn, đường kép, khổ rộng hẹp). Đối với đường bộ theo 
cấp kỹ thuật và cấp quản lý của đường (đường cao tốc, đường cấp I, II, 
II, IV...) đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, liên xã, liên thôn, đường nội 
bộ...). 


Mỗi loại và cấp kỹ thuật của đường đều có các thông số kỹ thuật và chỉ 
tiêu về chiều rộng mặt đường, nền đường, chỉ giới an toàn giao thông.... 
Cấp kỹ thuật được xác định căn cứ vào mục đích ý nghĩa và lưu lượng 
vận tải (sỐ xe chạy qua trong ngày) của từng cung đường. 


Diện tích đất cần dùng cho phát triển giao thông cũng có thể được xác 
định vào mối tương quan thuận giữa lưu lượng hàng hoá vận chuyển 
trong năm và diện tích chiếm đất của mạng lưới đường. 


Nhu cầu đất dành cho ngành hàng không được xác định căn cứ vào đẳng 
cấp sân bay (đường bay quốc tế, trong nước; đường bay dài, trung bình, 
ngàn). 


Dự báo nhu cầu đất phát triến thủy lợi 


Diện tích đất dùng cho thủy lợi được xác định căn cứ vào quy hoạch và 
dự báo nhu cầu đất của ngành. Ngoài ra có thể tính dựa theo các số liệu 
thống kê bình quân tỷ lệ đất thủy lợi đặc trưng cho từng khu vực trong 

nhiều năm; theo tiêu chuẩn, bố cục và diện tích chiếm đất của các công 
trình thủy lợi hiện có. 


Xây dựng và luận chứng phương án quy hoạch sử dụng đất đai 


Xây dựng phương án QHSDĐĐ 

Các phương án QHSD đất đai được xây dựng trên cơ sở có sự hiệp 
thương (thông qua hội nghị, hội thảo để thoả thuận và lấy ý kiến đóng 
góp) với các ban ngành liên quan về nhu cầu diện tích, loại đất và phạm 
vi phân bố sử dụng. 

Yêu cầu của phương án quy hoạch là: 


e© ĐƯợỢC các ban ngành chấp nhận 


«Phù hợp với tình hình thực tế và 
e« Có tính khả thi cao. 


Nội dung chính của phương án quy hoạch là: 


©_ Bố trí đất đai với cơ cấu hợp lý theo không gian bằng cách khoanh 
xác định các loại đất chính (đất NN, đất LN, đất khu dân cư nông 
thôn, đất đô thị, đất chuyên dùng và đất chưa sử dụng) 

‹_ Định tuyến lựa chọn địa điểm cụ thể cho các dự án, công trình, các 
khu đất sử dụng theo từng mục đích cụ thể đối với sản xuất NN, 
LN... ( căn cứ vào yêu cầu về vị trí, địa lý, địa hình, địa mạo, thổ 
nhưỡng, chất lượng đất, địa chất thủy văn, lũ lụt, tiêu thoát nước, 
giao thông đi lại môi trường....) và thời gian ( định kỳ thực hiện cho 
từng mục đích sử dụng đất). 


Kết quả phản ảnh nội dung của phương án quy hoạch được thể hiện: 
© Bằng báo cáo thuyết minh, trong hệ thống biểu cân đối sử dụng đất 
° nà vẽ trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đai. 

Báo cáo thuyết minh quy hoạch được soạn thảo theo đề cương hướng 


dẫn viết "Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đai" do TCĐC quy định (kèm 
theo CV số 1814/CV-TCĐC, ngày 12/10/1998). 


Cân đối và điều chỉnh các chỈ tiêu SDĐĐ 


Mục đích 
Nhằm điều hòa 3 mối quan hệ sau đây: 


e Quan hệ giữa đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp 
« Quan hệ giữa các ngành sử dụng đất thuộc khu vực I: Nông-Lâm- 
Ngư 


Quan hệ giữa các ngành sử dụng đất phi nông nghiệp (theo các mục 
đích chuyên dùng). 


Nhiệm vụ chủ yếu 


Đề xuất phương án cân đối; điều chỉnh sử dụng các loại đất 
Xác định các chỉ tiêu khống chế sử dụng các loại đất phi nông 
nghiệp. 

Đề xuất phương án phân phối, điều chỉnh sử dụng đất cho cấp 
dưới. 


Phương pháp cân đối các chỈ tiêu SDĐĐ 


Phương pháp cân bằng chỉ tiêu sử dụng đất: Bản chất của phương 
pháp là đưa ra dự thảo các chỉ tiêu sử dụng đất (căn cứ vào mục tiêu, 
nhiệm vụ, khả năng phát triển và nhu cầu về diện tích, đặc tính của 
đất, loại đất sử dụng và vị trí phân bố cục bộ của các ban ngành), 
tiến hành hiệp thương (thông qua hội nghị, hội thảo), sau đó điều 
chỉnh. Quá trình được lặp lại nhiều lần cho đến khi thống nhất 
được các chỉ tiêu khung và chỉ tiêu sử dụng các loại đất của các ban 
ngành. 

Phương pháp cân đối tổng hợp: Là xác định một cơ cấu loại hình sử 
dụng đất đai hợp lý trên cơ sở cân đối với tổng diện tích đất hiện có 
(có sự cân nhắc, tính toán một cách hợp lý, thoả đáng diện tích tăng 
giảm các loại đất trong khuôn khổ giới hạn quỷ đất đai của địa 
phương). Những vấn đề cần lưu ý của phương pháp: 


Xác định các loại hình sử dụng đất có trọng điểm và toàn diện (theo 
thứ tự ưu tiên và tầm quan trọng, nhưng không được coi nhẹ các 
ngành khác). 

Tuân thủ nguyên tắc Ưu tiên dành đất tốt cho sản xuất nông nghiệp 
(đặc biệt là đất canh tác). 

Đảm bảo điều hoà tối đa yêu cầu sử dụng đất theo dự báo cho các 
ngành căn cứ vào tiềm lực, khả năng về vốn, lao động, thiết bị, quy 


trình,... và khả năng cung cấp của quï đất (về số lượng, chất lượng, 
vị trí phân bố và điều kiện sản xuất...). 


Điều chỉnh các chỉ tiêu sủ dụng đất 


Lượng cung (với số lượng đất đai, đặc điểm tính chất, và vị trí phân bố 
hiện tại) và cầu (về diện tích kèm theo yêu cầu đặc tính và vị trí phân bố 
nhất định) các loại đất của kỳ quy hoạch được xác định căn cứ vào kết 
quả đánh giá tính thích nghi của đất đai và nhu cầu dự báo sử dụng đất 
của các ngành. Trên cơ sở phân tích, so sánh lượng cung cầu đất đai có 
tính đến khả năng đầt và trình độ KHKT sẽ điều chỉnh các loại đất như 
sau: 


‹ Đất nông nghiệp: Diện tích từng loại đất NN năm định hình quy 
hoạch bằng diện tích hiện có cộng với diện tích tăng thêm (do khai 
hoang, cải tạo, phục hoá...), trừ đi diện tích giảm trong kỳ quy hoạch 
(chuyển sang mục đích chuyên dùng, chuyển đổi cơ cấu đất nông 
nghiệp, thoái hoá, bỏ hoang do thiên tai...). Để đáp Ứng yêu cầu các 
loại sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thỦy sản cần xác định đủ diện 
tích đất NN cơ bản căn cứ vào nhu cầu ở năm dân số tăng cao nhất 
và năng suất dự tính. 

‹ Đất nghề rừng (bao gồm cả đất cây lâu năm, nghề làm vườn): Bằng 
diện tích năm hiện trạng trừ đi diện tích chuyển đổi mục đích và cơ 
cấu cộng với diện tích mới khai hoang trong kỳ quy hoạch. Các lọai 
đất này phải mất nhiều năm mới cho sản phẩm và có hiệu ích bảo 
vệ môi trường sinh thái, vì vậy, cần chú ý đến phương thức khai 
thác sử dụng và cải tạo ngay cả trong những điều kiện bình thƯờng. 

e Đất phi nông nghiệp (bao gồm cả đất ở): Loại đất này thường dùng 
để xây dựng, được tính bằng tổng diện tích đất đai trừ đi diện tích 
đất nông-lâm nghiệp và các đất chưa sử dụng không thích hợp cho 
xây dựng, cộng với diện tích loại đất này hiện có. Xu hướng của 
các loại đất chuyên dùng là tăng liên tục hàng năm theo yêu cầu phát 
triển KT-XH, vì vậy cần chú ý sử dụng tiết kiệm và khai thác hết 
tiềm lực của đất đai (khả năng tăng tầng, định mức hợp lý, tăng mật 


độ xây dựng...), hạn chế lấy vào đất nông nghiệp, đặc biệt là đất 
lúa, lúa-màu và các loại đất cho năng suất cao. 

‹ Đất chưa sử dụng: Loại đất này thường có xu thế giảm dần hàng 
năm do nhu cầu ngày càng tăng về khai thác đưa vào sử dụng cho 
các mục đích khác nhau. Qua phân tích khả năng chưa được khai thác 
và sử dụng sẽ tính được diện tích đất chưa sử dụng. 


Lập biểu cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất (biểu chu chuyển đất đai): 


Sau khi điều chỉnh nhu cầu về số lượng và cơ cấu sử dụng đất đai cho 
các ngành sẽ lập biểu cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất (biểu chu chuyển 
mục đích hay công dụng của đất dai). Đây là tài liệu gốc làm cơ sở để 
phân tích, đánh giá biến động sử dụng các loại đất đai trong thời kỳ quy 
hoạch, phục vụ việc để xuất các giải pháp phù hợp hơn trong khai thác 
sử dụng và quản lý đất đai. 


e Cấu tạo biểu: Ngoài phần cơ bản (tên biểu, các chỉ tiêu, mã số, 
người lập biểu...), nội dung biểu được cấu tạo bởi phần chính và 
phần tổng hợp. 


e Phần chính của biểu: Là các ô chỉ tiêu loại đất được giới hạn bởi 
các hàng, cột. Theo chiều ngang phản ảnh biến động giảm của các 
chỶ tiêu sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch (diện tích giảm của 
một loại đất để chuyển sang mục đích khác). Theo chiều dọc biểu 
thị hướng điều chỉnh tăng của các loại đất ở năm định hình quy 
hoạch (diện tích tăng của một loại đất từ các loại đât khác). Các ô 
của cùng một chỉ tiêu (đóng khung đậm) là phần diện tích còn lại 
(không thay đổi mục đích sử dụng) của loại đất đó sau thời kỳ quy 
hoạch. 

e Phần tổng hợp của biểu: Là 3 cột cuối (cộng giảm, biến động, diện 
tích năm quy hoạch để kiểm tra). Cách tính số liệu của phần tổng 
hợp nhƯ sau: 


Chỉ tiêu "cộng tăng": Tổng số liệu có ô theo cột (trừ ô đóng khung đậm). 


Chỉ tiêu "cộng giảm": Tổng số liệu các ô theo hàng (trừ ô đóng khung 
đậm). 


Chỉ tiêu "biến động": Số liệu cộng tăng trừ đi số liệu cộng giảm theo 
từng lọai đất (khi cộng tăng lớn hơn cộng giảm lấy dấu +, ngược lại lấy 
dấu -). 


Diện tích của từng loại đất ở năm định hình quy hoạch được xác định 
bằng hai cách: theo cột cuối - diện tích năm hiện trạng cộng với số liệu 
biến động: theo hàng cuối trừ diện tích còn lại (số liệu ô đóng khung 
đậm) cộng với số liệu cộng tăng. 


e Yêu cầu kiểm tra số liệu: 


‹_ Diện tích quy hoạch của từng loại đất ở cột cuối và hàng cuối phải 
giống nhau. 

e Khi tổng diện tích tự nhiên không thay đổi trong thời kỳ quy họach 
thì đối với các loại đất chính: Tổng diện tích cộng tăng bằng tổng 
diện tích cộng giảm và tổng đại số số liệu biến động bằng không. 


Trên cơ sở kết quả cân đối của biểu chu chuyển đất đai sẽ lập biểu tổng 
hợp các chỉ tiêu sử dụng đất đai theo quy hoạch. Đối vơi quy hoạch sử 
dụng đất đai từ cấp Huyện trở lên sẽ phân bổ chỉ tiêu không chế sử dụng 
các loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp dưới một cấp (cả nước đến 
tỉnh, tỉnh đến huyện, huyện đến xã) và xây dựng biểu khống chế các chỉ 
tiêu đất đai theo quy hoạch. Ngoài ra, đối vơi từng loại đất sử dụng theo 
mục đích phi nông nghiệp cần lập biểu chỉ tiêu khống chế các loại đất 
cho tỪng dự án trong thời kỳ quy hoạch, trong đó nêu rõ diện tích chiếm 
dụng các loại đất cho mục đích phi nông nghiệp, đặc biệt là đất canh tác 
lúa và lúa - màu. 


Đánh giá và luận chứng phương án quy hoạch 


Căn cứ theo các mục tiêu khác nhau, khả năng và mức độ có thể đầu tư 
sẽ xây dựng một vài phương án quy hoạch sử dụng đất đai. Trong những 


trường hợp như vậy, cần lấy ý kiến của các bộ, ban ngành và tiến hành 
đánh giá tổng hợp, so sánh về tính khả thi, các loại hiệu ích và các ưu 
khuyết điểm để lựa chọn phương án tốt nhất. Nội dung chủ yếu của 
đánh giá phương án quy hoạch là: đánh giá khả thi về kỹ thuật; đánh giá 
tính khả thi về tổ chức; đánh giá tổng hợp 3 hiệu ích: KT-XH-MT. 


Đánh giá tính khả thi về kỷ thuật 


Nội dung đánh giá tính khả thi về kỹ thuật bao gỒm: xem xét tính chính 
xác, đỘ tin cậy của các thông tin, số liệu và tài liệu cơ bản được sử dụng 
để xây dựng phƯơng án quy hoạch; mức độ đầy đủ về căn cứ dùng để 
điều chỉnh các loại sử dụng đất; chất lượng cân bằng quan hệ cung cầu 
về đất đai để thực hiện các mục tiêu quy họach; khả năng điều tiết tốt 
các yêu cầu sử dụng đất của các ban ngành; mức độ phù hợp của các chỉ 
tiêu đất đai với quy hoạch sử dụng đất đai của cấp trên; mức đỘ xử lý 
các mối quan hệ giữa cục bộ và tổng thể, giữa trước mắt và lâu dài, giỮa 
quốc gia và địa phương, giữa tập thể và cá nhân... 


Đánh giá tính khả thi về tổ chức 


Nội dung đánh giá bao gồm: Mức đỘ trưng cầu ý kiến của các đối tượng 
sử dụng đất trong phương án quy hoạch và tập hợp ý kiến của công 
chúng: mức cân đối giữa trình độ, khả năng đầu tư và các điều kiện đảm 
bảo cho phương án quy hoạch thực hiện được; mức đỘ nhiều ít về 
nguồn đất đai dự phòng cho quá trình thực hiện quy hoạch; tính hợp lý, 
hiệu quả, tiện ít đối với sản xuất và đời sống dân sinh của phƯƠng án 
quy hoạch sử dụng đất đai. 


Đánh giá tổng hợp 3 hiệu ích: KT-XH-MT 


e Hiệu quả kinh tế: Chủ yếu là so sánh dự báo giá trị sản lượng của 
một đơn vị diện tích đất đai theo phương án quy hoạch, cũng như 
mối quan hệ giỮa đầu tƯ và sản lượng đối với sự phát trÏen bền 


vững kinh tế. Lợi ích kinh tế thể hiện thông qua hiệu quả đầu tư, 
mức độ tiết kiệm đất đai trong sử dụng: giá thành sản phẩm; số 
lượng và chất lượng sản phẩm; giá trị lợi nhuận... 

e Hiệu quả xã hội: Mức độ nâng cao đời sống của dân theo mục tiêu 
hàng đầu là "có cơm ăn, áo mặc và chổ ở"; mức độ thoả mãn các 
yêu cầu về đất đai cho các ngành kinh tế quốc dân; khả năng đáp 
ứng cung cấp lương thực, rau và các loại nông sản khác cho dân cư 
thành phố với việc thay đổi diện tích canh tác; mức độ thoả mãn yêu 
cầu về đất xây dựng đô thị và khu dân cư nông thôn, các công trình 
công nghiệp giao thông và thủy lợi, năng lượng, bưu chính viễn 
thông và các công trình phúc lợi công cộng khác... theo nguyên tắc 
"có trọng điểm, nhưng đảm bảo phát triển toàn diện". 

e Hiệu quả môi trường sinh thái: Đánh giá hiệu ích môi trườnh sinh 
thái chủ yếu là xem xét các khả năng cải thiện điều kiện môi trường 
sinh thái; nâng cao đỘ phì nhiêu và tính sản xuất của đất; giữ nước 
trong đất; bảo vệ tài nguyên đất đai, tăng diện tích các loại rừng: 
phòng ngừa ô nhiễm; nâng cao khả năng phòng chống và hạn chế tác 
động của thiên tai... 


Biên soạn bắn đỒ quy hoạch sử dụng đất đai 


Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đai là thành quả quan trọng của quá trình 
lập QHSDĐĐ. Trên đó phản ảnh toàn bộ phương hướng và nỘi dung sử 
dụng đất đai trong tương lai. Là căn cứ, cơ sở và chổ dựa cơ bản để điêu 
hành vĩ mô về quản lý, sử dụng đất đai. 


e Nguồn tài liệu chính: Tài liệu chính dùng để biên tập bản đồ quy 
hoạch sử dụng đất đai gồm có: 


© Bản đồ hiện trạng ở thời điểm lập quy hoạch 

« Bản đỒ đánh giá thích nghi của đất đai 

e Các bản đồ quy hoạch chuyên ngành, lĩnh vực. 

«Các tài liệu có liên quan đến nội dung quy hoạch sử dụng đất đai. 


© Nội dung thể hiện: Trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đai phải thể 
hiện các nội dung sau: 


e Các yếu tố địa lý chủ yếu như điểm cao khống chế, mạng lưới thủy 
văn, mạng lưới đường xá, ranh giới hành chính. 

‹ _ Hiện trạng các loại đất cụ thể theo từng mục đích sử dụng. 

« Các loại đất chính theo quy hoạch bao gồm: đất nông nghiệp, đất 
lâm nghiệp, đất khu dân cư nông thôn, đất đô thị, đất chuyên dùng và 
đất chưa sử dụng. Thể hiện chỉ tiết, cụ thể đối với các dự án và 
công trình như: đất xây dựng trong các khu dân cư (các công trình 
phúc lợi công cộng), đất dành cho công trường xí nghiệp khai thác 
độc lập, đất xây dựng giao thông, thủy lợi, đất dành cho du lịch và 
vùng bảo vỆ tự nhiên... 


e Vẽ và thể hiện trên bản đồ: Chuyển vẽ lên bản đồ quy hoạch sử 
dụng đất đai diện tích, phạm vị, vị trí quy hoạch sử dụng các loại 
đất (đưa vào bản đồ phần diện tích tăng, giảm sau khi so sánh các 
loại sử dụng đất ở thời điểm hiện trạng và theo quy hoạch). 


Các nội dung thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đai (như: ranh 
giới, loại đất, biểu đồ ký hiệu, màu sắc, kiểu chữ và bố cục bản đồ...) 
thực hiện theo đúng hướng dẫn của Tổng Cục Địa Chính (Tập ký hiệu 
bản đồ hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất đai ban hành kèm theo 
quyết định số 407 QĐ/ĐC ngày 07/06/1995 của TCĐC). 


Cần lưu ý: Khi ranh giới sử dụng các loại đất giữa hiện trạng và quy 
hoạch không trùng khớp nhau, trên bản đổ quy hoạch sẽ dùng đường nối 
đứt đoạn để biểu thị các ranh giới quy hoạch. Khi quy hoạch chuyển 
mục đích sử dụng của một mảnh đất nào đó, vẫn giữ lại ranh giới theo 
hiện trạng mảnh nhằm phản ánh tình hình thay đổi của mảnh đất đó theo 
quy hoạch so với hiện trạng. 


QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI VÀ LUẬT ĐẤT ĐAI 2003 


Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bắn đỔ quy hoạch sử dụng đất 


Điều 20. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng 
đất 


1. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất được lập năm năm một lần gắn với 
việc kiểm kê đất đai quy định tại Điều 53 của Luật này để phục vụ cho 
việc quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 


2. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất được lập mười năm một lần gắn với 
kỳ quy hoạch sử dụng đất quy định tại Điều 24 của Luật này. 


Bản đồ quy hoạch sử dụng đất của xã, phƯờng, thị trấn được lập trên 
bản đồ địa chính gọi là bản đồ quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết. 


3. BỘ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo việc khảo sát, đo đạc, lập và 
quản lý bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất 
trong phạm vi cả nước và tổ chức thực hiện việc lập bản đồ hiện trạng 
sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất của cả nước. 


4. Uỷ ban nhân dân có trách nhiệm thực hiện việc kiểm kê đất đai ở địa 
phương nào thì tổ chức thực hiện việc lập bản đồ hiện trạng sử dụng 
đất của địa phương đó. 

Uỷ ban nhân dân có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch sử 


dụng đất của địa phương nào thì tổ chức thực hiện việc lập bản đồ quy 
hoạch sử dụng đất của địa phương đó. 


Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Mục 2) 
Điều 21. Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 


Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải bảo đảm các nguyên tắc 
sau đây: 


1. Phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; 


2. Được lập từ tổng thể đến chỉ tiết; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
của cấp dưới phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của 
cấp trên; kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất 
đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, xét duyệt; 


3. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp trên phải thể hiện nhu cầu 
sử dụng đất của cấp dưới; 


4. Sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả; 

5. Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; 
6. Bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh; 
7. Dân chủ và công khai; 


8. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của mỗi kỳ phải được quyết định, 
xét duyỆt trong năm cuối của kỳ trước đó. 


Điều 22. Căn cứ để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

1. Căn cứ để lập quy hoạch sử dụng đất bao gồm: 

a) Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc 
phòng, an ninh của cả nước; quy hoạch phát triển cỦa các ngành và các 
địa phương: 

b) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước; 

c) Điều kiện tự nhiên, kinh tẾ, xã hội và nhu cầu của thị trường: 

d) Hiện trạng sử dụng đất và nhu cầu sử dụng đất; 

đ) Định mức sử dụng đất; 

e) Tiến bộ khoa học và công nghệ có liên quan đến việc sử dụng đất; 


ø) Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước. 


2. Căn cứ để lập kế hoạch sử dụng đất bao gồm: 


a) Quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
quyết định, xét duyỆt; 


b) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm và hàng năm của Nhà 
nƯớc; 


c) Nhu cầu sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân 
cƯ; 


d) Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước; 

đ) Khả năng đầu tư thực hiện các dự án, công trình có sử dụng đất. 
Điều 23. Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

1. Nội dung quy hoạch sử dụng đất bao gồm: 


a) Điều tra, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế, 
xã hội và hiện trạng sử dụng đất; đánh giá tiềm năng đất đai; 


b) Xác định phương hướng, mục tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch; 


c) Xác định diện tích các loại đất phân bổ cho nhu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội, quốc phòng, an ninh; 


d) Xác định diện tích đất phải thu hồi để thực hiện các công trình, dự án; 


đ) Xác định các biện pháp sử dụng, bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi 
trường: 


e) Giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất. 
2. Nội dung kế hoạch sử dụng đất bao gồm: 


a) Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước; 


b) Kế hoạch thu hồi diện tích các loại đất để phân bổ cho nhu cầu xây 
dựng kết cấu hạ tầng: phát triển công nghiệp, dịch vụ; phát triển đô thị, 
khu dân cư nông thôn; quốc phòng, an ninh; 


c) Kế hoạch chuyển diện tích đất chuyên trồng lúa nước và đất có rừng 
sang sử dụng vào mục đích khác, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong 
đất nông nghiệp; 


d) Kế hoạch khai hoang mở rộng diện tích đất để sử dụng vào các mục 
đích; 


đ) Cụ thể hoá kế hoạch sử dụng đất năm năm đến từng năm; 

e) Giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

Điều 24. Kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

1. Kỳ quy hoạch sử dụng đất của cả nước, tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung Ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, xã, phường, thị 
trấn là mười năm. 

2. Kỳ kế hoạch sử dụng đất của cả nước, tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung Ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, xã, phường, thị 
trấn là năm năm. 


Điều 25. Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 


1. Chính phủ tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất của cả nước. 


2. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực 
hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương. 


3. Uỷ ban nhân dân huyện thuộc tỉnh tổ chức thực hiện việc lập quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương và quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất của thị trấn thuộc huyện. 


UỶ ban nhân dân huyện, quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương, UỶ 
ban nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh tổ chức thực hiện việc lập quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương và quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất của các đơn vị hành chính cấp dưới, trừ trường hợp quy định 
tại khoản 4 Điều này. 


4. Uỷ ban nhân dân xã không thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị 
trong kỳ quy hoạch sử dụng đất tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất của địa phương. 


5, Quy hoạch sử dụng đất của xã, phường, thị trấn được lập chỉ tiết gắn 
với thửa đất (sau đây gọi là quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết); trong quá 
trình lập quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết, cơ quan tổ chức thực hiện việc 
lập quy hoạch sử dụng đất phải lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. 


Kế hoạch sử dụng đất của xã, phường, thị trấn được lập chỉ tiết gắn với 
thửa đất (sau đây gọi là kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết). 


6. Uỷ ban nhân dân cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc lập quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông 
qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trước khi trình cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền xét duyỆt. 


7. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải được trình đồng thời với kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 


Điều 26. Thẩm quyền quyết định, xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất 


1. Quốc hội quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước 
do Chính phủ trình. 


2. Chính phủ xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung Ương cùng thời với việc phê duyệt quy hoạch phát 
triển kinh tế xã hội. 


3. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xét duyệt quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất của đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp. 


4. Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xét duyệt quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất của xã quy định tại khoản 4 Điều 25 của 
Luật này. 


Điều 27. Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 


1. Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chỉ được thực hiện trong các 
trường hỢp sau đây: 


a) Có sự điều chỉnh mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 
ninh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, xét duyệt mà 
sự điều chỉnh đó làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất; 


b) Do tác động của thiên tai, chiến tranh làm thay đổi mục đích, cơ cấu, 
vị trí, diện tích sử dụng đất; 


c) Có sự điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của cấp trên trực tiếp làm 
ảnh hưởng tới quy hoạch sử dụng đất của cấp mình; 


d) Có sự điều chỉnh địa giới hành chính của địa phương. 


2. Việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất chỉ được thực hiện khi có sự 
điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất hoặc có sự thay đổi về khả năng thực 
hiện kế hoạch sử dụng đất. 


3. Nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất là một phần của nội dung 
quy hoạch sử dụng đất. Nội dung điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất là 
một phần của nội dung kế hoạch sử dụng đất. 


4. CƠ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, xét duyệt quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất của cấp nào thì có thẩm quyền quyết định, xét duyệt 
điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp đó. 


Điều 28. Công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 


Trong thời hạn không quá ba mươi ngày làm việc, kể tỪ ngày được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc xét duyệt, quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất phải được công bố công khai theo quy định sau đây: 


1. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm công bố công khai 
quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết, kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết của địa 
phƯơng tại trụ sở Uỷ ban nhân dân; 


2. Cơ quan quản lý đất đai các cấp có trách nhiệm công bố công khai quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương tại trụ sỞ cơ quan và trên 
các phương tiện thông tin đại chúng; 


3. Việc công bố công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân và cơ quan quản lý 
đất đai được thực hiện trong suốt thời gian của kỳ quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất có hiệu lực. 


Điều 29. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 


1. Chính phủ tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất của cả nước; kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 


Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất của địa phương: kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất của địa phương cấp dưới trực tiếp. 


Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức, chỉ đạo thực hiện quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương: phát hiện, ngăn chặn các 
hành vi sử dụng đất trái với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được 
công bố. 


2. Trường hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố có 
diện tích đất phải thu hồi mà Nhà nước chưa thực hiện việc thu hồi đất, 
bồi thường, giải phóng mặt bằng thì người sử dụng đất được tiếp tục sử 
dụng theo mục đích đã xác định trước khi công bố quy hoạch, kế hoạch 


sử dụng đất; nếu người sử dụng đất không còn nhu cầu sử dụng thì Nhà 
nước thu hồi đất và bồi thường hoặc hỗ trợ theo quy định của pháp luật. 


Nhà nước nghiêm cấm mọi hoạt động tự ý xây dựng, đầu tư bất động 
sản trong khu vực đất phải thu hồi để thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất. Trường hợp có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà Ở, công trình gắn 
liền với đất phải thu hồi mà làm thay đổi quy mô, cấp công trình hiện có 
thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. 


3. Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất đã được công bố phải 
thu hồi để thực hiện dự án, công trình hoặc phải chuyển mục đích sử 
dụng đất mà sau ba năm không được thực hiện theo kế hoạch thì cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền xét duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều 
chỉnh hoặc huỷ bỏ và công bố. 


Điều 30. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an 
ninh 


1. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh trình Chính phủ xét 
duyỆt. 


2. Chính phủ quy định cụ thể việc lập, xét duyệt, điều chỉnh, thực hiện 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh. 


THÔNG TƯ SỐ 30-2004/TT-BTNMT VỀ VIỆC HƯỚNG 
DẪN LẬP, ĐIỀU CHỈNH VÀ THẤM ĐỊNH QUY HOẠCH, KẾ 
HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 


e Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

e Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 
của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 

e Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của BỘ Tài nguyên và Môi trường; 


© BỘ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất như sau: 


Phần I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
1. Phạm vi điều chỉnh, đỐi tượng áp dụng 


‹ Thông tư này hƯớng dẫn trình tự, nội dung việc lập, điều chỉnh quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất và nội dung thẩm định quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất của cả nước; của tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương (gọi chung là tỉnh); của huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh (gọi chung là huyện); quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết, kế 
hoạch sử dụng đất chỉ tiết của xã, phường, thị trấn (gọi chung là 
xã); quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết, kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết 
của khu công nghệ cao, khu kinh tế. 


Quy hoạch sử dụng đất các vùng lãnh thổ là một phần nội dung của quy 
hoạch sử dụng đất của cả nước. 


Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh 
không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này. 


e Đối tượng áp dụng của Thông tƯ này gồm BỘ Tài nguyên và Môi 
trường, Uỷ ban nhân dân các cấp; Sở Tài nguyên và Môi trường, 
Phòng Tài nguyên và Môi trường, cán bộ địa chính xã, phường, thị 
trấn; Ban Quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế; tổ chức có chức 
năng tư vấn về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan. 


2. Việc lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 


‹_ Việc lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực 
hiện theo các nội dung quy định tại Điều 23, 25, 27 của Luật Đất đai 
và các Điều 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 và Điều 26 của Nghị định số 
181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi 
hành Luật Đất đai. 


‹ Việc lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết, kế hoạch sử 
dụng đất chỉ tiết của phƯờng, thị trấn và xã thuộc khu vực quy 
hoạch phát triển đô thị được thực hiện theo quy định tại Phần IV 
của Thông tư này và được thực hiện đồng thời với việc lập, điều 
chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc thực hiện riêng cho từng xã, 
phường, thị trấn. 


3. Rà soát việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất 


Quy hoạch sử dụng đất đã được quyết định, xét duyệt phải đƯợc rà soát 
đồng thời với việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất 
năm (05) năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất (gọi là kế hoạch sử 
dụng đất kỳ đầu); trường hợp phải điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thì 
việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được thực hiện đồng thời với 
việc lập kế hoạch sử dụng đất năm (05) năm cuối của kỳ quy hoạch sử 
dụng đất (gọi là kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối). 


4. Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và hồ sơ điều chỉnh quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất 


©_ Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và hồ sơ điều chỉnh quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lập theo quy định tại khoản 6, 
khoản 7 Điều 16, khoản 4, khoản 5 Điều 17, khoản 1 Điều 19, 
khoản 1 Điều 20, khoản 1 Điều 21, khoản 1 Điều 22, khoản 1 Điều 
23, khoản 3 và khoản 4 Điều 26 của Nghị định 181/2004/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. 

© HỒ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của mỗi kỳ phải được trình 
cơ quan có trách nhiệm thẩm định chậm nhất vào ngày 31 tháng 7 
năm cuối của kỳ trước đó. 

e Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu được lập chung với hồ sơ quy 
hoạch sử dụng đất. 


Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối được lập chung với hồ sơ điều 
chỉnh quy hoạch sử dụng đất đối với trường hợp khi rà soát lại theo quy 
định tại khoản 3 mục này mà phải điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. 


5. Hệ thống biểu, mẫu sử dụng trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất 


Hệ thống biểu, mẫu sử dụng trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất ban hành kèm theo Thông tư này được áp dụng thống nhất trong 
cả nước bao gồm: 


5.1. Hệ thống biểu: 


a) Hệ thống biểu lập quy hoạch sử dụng đất của cả nước, tỉnh, huyện và 
quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết cỦa xã gồm: 


e Các biểu hiện trạng sử dụng đất: 


‹ Biểu 01/HT-QH: Hiện trạng sử dụng đất năm ..., 

‹ Biểu 02/HT-QH: Hiện trạng sử dụng đất trong khu dân cư nông thôn 
năm ..., 

‹ Biểu 03/HT-QH: Hiện trạng sử dụng đất trong đô thị năm ..., 

‹ Biểu 04/HT-QH: Tình hình biến động sử dụng đất từ năm ... đến 
năm ..., 

‹ Biểu 05/HT-QH: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất trong 
quy hoạch sử dụng đất kỳ trước, 

‹ Biểu 06/HT-QH: Kết quả thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng 
đất trong quy hoạch sử dụng đất kỳ trước, 

‹ Biểu 07/HT-QH: Kết quả thực hiện việc thu hồi đất trong quy 
hoạch sử dụng đất kỳ trước, 

‹ Biểu 08/HT-QH: Kết quả thực hiện việc đưa đất chưa sử dụng vào 
sử dụng cho các mục đích trong quy hoạch sử dụng đất kỳ trước; 


« Các biểu quy hoạch sử dụng đất: 
‹ Biểu 01/QH: Tổng hợp nhu cầu tăng, giảm diện tích sử dụng đất 


trong kỳ quy hoạch sử dụng đất, 
‹ Biểu 02/QH: Chỉ tiêu sử dụng đất đến năm ..., 


‹ Biểu 03/QH: Chỉ tiêu sử dụng đất trong khu dân cư nông thôn đến 
năm ..., 

‹ Biểu 04/QH: Chỉ tiêu sử dụng đất trong đô thị đến năm ..., 

‹_ Biểu 05/QH: PhƯơng án chu chuyển quỹ đất trong kỳ quy hoạch 
đến năm ..., 

‹ Biểu 06/QH: Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng trong 
kỳ quy hoạch, 

‹ Biểu 07/QH: Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng trong kỳ quy 
hoạch, 

‹ Biểu 08/QH: Diện tích đất cần thu hồi trong kỳ quy hoạch sử dụng 
đất, 

‹ Biểu 09/QH: Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ 
quy hoạch, 

‹ Biểu 10/QH: Danh mục các khu vực đất khoanh định theo chức 
năng, mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch sử dụng đất, 

‹ Biểu 11/QH: Diện tích, cơ cấu sử dụng đất trước và sau quy hoạch, 

‹ Biểu 12/QH: Phân kỳ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch, 

‹ Biểu 13/QH: Phân kỳ diện tích đất chuyển mục đích sử dụng trong 
kỳ quy hoạch, 

e Biểu 14/QH: Phân kỳ diện tích đất thu hồi trong kỳ quy hoạch, 

‹ Biểu 15/QH: Phân kỳ diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 
trong kỳ quy hoạch. 


b) Hệ thống biểu lập kế hoạch sử dụng đất của cả nước, tỉnh, huyện và 
kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết của xã gồm: 


e Các biểu hiện trạng sử dụng đất: 


‹ Biểu 01/HT-KH: Hiện trạng sử dụng đất năm ... (Biểu này chỉ sử 
dụng cho việc lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối, đối với kế hoạch 
sử dụng đất kỳ đầu thì sử dụng chung biểu 01/HT-QH), 

‹ Biểu 02/HT-KH: Hiện trạng sử dụng đất trong khu dân cư nông thôn 
năm ... (Biểu này chỉ sử dụng cho việc lập kế hoạch sử dụng đất kỳ 
cuối, đối với kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu thì sử dụng chung biểu 
02/HT-QH), 


Biểu 03/HT-KH: Hiện trạng sử dụng đất trong đô thị năm ... (Biểu 
này chỉ sử dụng cho việc lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối, đối với 
kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu thì sử dụng chung biểu 03/HT-QH), 
Biểu 04/HT-KH: Tình hình biến động sử dụng đất trong kỳ kế 
hoạch trước, tỪ năm ... đến năm..., 

Biểu 05/HT-KH: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất trong 
kế hoạch sử dụng đất kỳ trước, 

Biểu 06/HT-KH: Kết quả thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng 
đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ trước, 

Biểu 07/HT-KH: Kết quả thực hiện việc thu hồi đất trong kế hoạch 
sử dụng đất kỳ trước, 

Biểu 08/HT-KH: Kết quả thực hiện việc đưa đất chưa sử dụng vào 
sử dụng cho các mục đích trong kế hoạch sử dụng đất kỳ trước; 


Các biểu kế hoạch sử dụng đất: 


Biểu 01/KH: 
Biểu 02/KH: 


năm..., 


Biểu 03/KH: 
Biểu 04/KH: 
Biểu 05/KH: 


hoạch, 


Biểu 06/KH: 


đất, 


Biểu 07/KH: 


án, 


Biểu 08/KH: 


kế hoạch, 


Biểu 09/KH: 


hoạch, 


Biểu 10/KH: 
Biểu 11/KH: 
Biểu 12/KH: 


từng năm, 


Biểu 13/KH: 


Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đến năm ..., 
Chỉ tiêu sử dụng đất trong khu dân cư nông thôn đến 


Chỉ tiêu sử dụng đất trong đô thị đến năm ..., 

Chu chuyển quỹ đất trong kỳ kế hoạch đến năm ..., 
Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng trong kỳ kế 
Diện tích đất cần thu hồi trong kỳ kế hoạch sử dụng 
Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự 
Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ 
Diện tích, cơ cấu sử dụng đất đầu và cuối kỳ kế 

Chỉ tiêu sử dụng đất từng năm kế hoạch, 

Kể hoạch sử dụng đất phân theo từng năm, 


Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất phân theo 


Kế hoạch thu hồi đất phân theo từng năm, 


Biểu 14/KH: Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng phân 
theo từng năm. 


c) Hệ thống biểu lập quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết của khu kinh tế, khu 
công nghệ cao gồm: 


Các biểu hiện trạng sử dụng đất: 


Biểu 01/HT-QHK: Hiện trạng sử dụng đất năm ..., 

Biểu 02/HT-QHK: Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất chi 
tiết kỳ trước, 

Biểu 03/HT-QHK: Kết quả thực hiện việc chuyển mục đích sử 
dụng đất và thu hồi đất để xây dựng các khu chức năng: 


Các biểu quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết: 


Biểu 01/QHK: Quy hoạch các khu chức năng, 

Biểu 02/QHK: Quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi 
đất để xây dựng các khu chức năng, 

Biểu 03/QHK: Phân kỳ quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất và 
thu hồi đất. 


d) Hệ thống biểu lập kế hoạch sử dụng đất chi tiết của khu kinh tế, khu 
công nghệ cao gồm: 


Các biểu hiện trạng sử dụng đất: 


Biểu 01/HT-KHK: Hiện trạng sử dụng đất năm ...(Biểu này chỉ sử 
dụng cho việc lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối, đối với kế hoạch 
sử dụng đất kỳ đầu thì sử dụng chung biểu 01/HT-QHK), 

Biểu 02/HT-KHK: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết 
kỳ trước, 

Biểu 03/HT-KHK: Kết quả thực hiện kế hoạch chuyển mục đích sử 
dụng đất và thu hồi đất để xây dựng các khu chức năng: 


Các biểu kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết: 


‹ Biểu 01/KHK: Kế hoạch sử dụng đất để xây dựng các khu chức 
năng, 

‹ Biểu 02/KHK: Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi 
đất để xây dựng các khu chức năng, 

‹ Biểu 03/KHK: Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi 
đất phân theo từng năm. 


5.2. Hệ thống mẫu: 
a) Mẫu 01/NCSDĐ: Mẫu công văn đề xuất nhu cầu sử dụng đất. 


b) Mẫu báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng 
đất, quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết, kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết gồm: 


‹ Mẫu 02a/BCQH: Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng 
đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của tỉnh, huyện và báo cáo 
thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết và kế hoạch 
sử dụng đất chỉ tiết kỳ đầu của xã; 

‹ Mẫu 02b/BCKH: Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất của 
tỉnh, huyện và báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết 
của xã; 

‹ Mẫu 02c/BCQHK: Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử 
dụng đất chỉ tiết và kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết kỳ đầu của khu 
kinh tế, của khu công nghệ cao; 

‹ Mẫu 02d/BCKHK: Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất chi 
tiết của khu kinh tế, của khu công nghệ cao. 


c) Mẫu tờ trình xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, 
quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết, kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết gồm: 


e Mẫu 03a/TTr-UB: Tờ trình xét duyệt quy hoạch sử dụng đất và kế 
hoạch sử dụng đất kỳ đầu của tỉnh, huyện và tờ trình xét duyệt quy 
hoạch sử dụng đất chỉ tiết và kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết kỳ đầu 
của xã; 


e Mẫu 03b/TTr-UB: Tờ trình xét duyệt kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 
của tỉnh, huyện và tỜ trình xét duyệt kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết 
của xã; 

e© Mẫu 03c/TTr-BQL: Tờ trình xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi 
tiết và kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết kỳ đầu của khu kinh tế, của 
khu công nghệ cao; 

‹© Mẫu 03d/TTr-BQL: Tờ trình xét duyệt kế hoạch sử dụng đất chi tiết 
kỳ cuối của khu kinh tế, của khu công nghệ cao. 


d) Mẫu quyết định xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng 
đất, quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết, kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết gồm: 


‹« Mẫu 04a/QĐÐ-UB: Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt 
quy hoạch sử dụng, đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của huyện 
và quyết định của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xét duyệt 
quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết và kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết kỳ 
đầu của xã; 

‹ Mẫu 04b/QĐÐ-UB: Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt kế 
hoạch sử dụng đất kỳ cuối của huyện và quyết định của Ủy ban 
nhần dân cấp có thẩm quyền xét duyệt kế hoạch sử dụng đất chỉ 
tiết kỳ cuối của xã; 

‹« Mẫu 04c/QĐ-UB: Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt 
quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết và kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết kỳ 
đầu của khu kinh tế, của khu công nghệ cao; 

‹ Mẫu 04d/QĐ-UB: Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt kế 
hoạch sử dụng đất chỉ tiết kỳ cuối của khu kinh tế, của khu công 
nghỆ cao. 


đ) Mẫtu báo cáo hàng năm về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất 
gồm: 


- Mẫu 01/BCTHKH-UB: Báo cáo hàng năm về kết quả thực hiện kế 
hoạch sử dụng đất của tỉnh, huyện và báo cáo hàng năm về kết quả thực 
hiện kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết của xã; 


- Mẫu 02/BCTHKH-BQLK: Báo cáo hàng năm về kết quả thực hiện kế 
hoạch sử dụng đất chỉ tiết của khu kinh tế, khu công nghệ cao. 


6. Mục đích sử dụng đất trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 


6.1. Mục đích sử dụng đất trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bao 
gồm tên gọi và mã (ký hiệu) được áp dụng thống nhất trong hệ thống 
quản lý đất đai. Tên gọi, mã và cách xác định mục đích sử dụng đất được 
quy định cụ thể tại Thông tư số 28/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 
năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực 
hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng 
đất. 


6.2. Trong các biểu về hiện trạng sử dụng đất chỉ áp dụng một số mục 
đích sử dụng đất chủ yếu trong kiểm kê đất đai đáp Ứng cho công tác quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất; trong các biểu về quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất áp dụng một số mục đích sử dụng đất cần để xác định các chỉ 
tiêu phân bổ quỹ đất, lập quy hoạch, kế hoạch việc chuyển mục đích sử 
dụng đất, cụ thể trong Bảng 3.1. 


Bảng 3.1: Mục đích sử dụng đất và mã hiệu cho các loại đất 


Mục đích sử dụng Mã Mục đích sử dụng Mã 
đât đât 
n. sẽ Đất phi nông 
NNP h PNN 
Đât nông nghiệp nghiệp 
Đồt sân xuät nông SXN Đất ở OTC 


nghiệp 


Đất trồng cây hàng CHN Đất ở tại nông thôn ONT 


năm 
Đất trồng lúa 


Đất chuyên trồng lúa 
nước 


Đất trồng lúa nước 
còn lại 


Đất trồng lúa nương 


Đất trồng cây hàng 
năm còn lại (*) 


Đất trồng cây lâu 
năm 


Đất lâm nghiệp 


Đất rừng sản xuất 


Đất có rừng tự nhiên 
sản xuất 


Đất có rừng trồng 
sản xuất 


Đất khoanh nuôi 
phục hồi rừng sản 


LUA 


LỤC 


LUK 


LUN 


HNC 


CLN 


LNP 


RSX 


RSN 


RS5T 


RSK 


Đất ở tại đô thị 
Đất chuyên dùng 


Đất trụ sở cơ quan, 
cồng trình sự 
nghiệp 


Đất quốc phòng, an 
ninh 


Đất sản xuất, kinh 
doanh phi nông 
nghiệp 


Đất khu công 
nghiệp 


Đất cơ sở sản xuất, 
kinh doanh 


Đất cho hoạt động 
khoáng sản 


Đất sản xuất vật 
liệu xây dựng, gốm 
sứ 


Đất có mục đích 
công cộng 


Đất giao thông 


ODT 


CŨDG 


CTS 


CQA 


CSK 


SKK 


SKC 


SKS 


SKX 


CCC 


DGT 


xuất 

Đất trồng rừng sản 
xuât 

Đất rừng phòng hộ 
Đất có rừng tự nhiên 
phòng hộ 


Đất có rừng trồng 
phòng hộ 


Đất khoanh nuôi 
phục hồi rừng phòng 
hộ 


Đất trồng rừng 
phòng hộ 
Đất rừng đặc dụng 


Đất có rừng tự nhiên 
đặc dụng 


Đất có rừng trồng 
đặc dụng 


Đất khoanh nuôi 
phục hồi rừng đặc 
dụng 


Đất trồng rừng đặc 
dụng 


RSM 


RPH 


RPN 


RPT 


RPK 


RPM 


RDD 


RDN 


RDT 


RDK 


RDM 


Đất thuỷ lợi 


Đất để chuyển dẫn 
năng lượng, truyền 
thông 


Đất cơ sở văn hóa 


Đất cơ sở y tế 


Đất cơ sở giáo dục 
- đào tạo 


Đất cơ sở thể dục - 
thể thao 


Đất chợ 


Đất di tích, danh 
thăng 

Đất bãi thải, xử lý 
chất thải 


Đất tôn giáo, tín 
ngưỡng 


Đất nghĩa trang, 
nghĩa địa 


DTIL 


DNT 


DVH 


DYT 


DGD 


DIT 


DCH 


LDT 


RAC 


TTN 


NTD 


Đất nuôi trồng thuỷ NTS Đất sông suối và SMN 


sản mặt nước chuyên 
dùng 
Đất làm muối LMỮ-.| P0 0N PNK 
nghiệp khác 
Đât nông nghiệp NKH 
khác 
Đất chưa sử dụng S0 | 06 cáo MVB 
ven biên (#*) 
21740 ` Đất mặt nước ven 
Tg]  Ọng niệg Sài BCS biển môi trồng MVT 
dụng nh v. 
thủy sản 
Đắt đối núi chưa sử DCS Đất mật nƯỚc ven MVR 
dụng biến có rửng 
`... Đất mặt nước ven 
Núi đá kh ng : 
x3 tả Nhờ NCS biên có mục đích MVK 
rừng cay khấp 


(*) - Đất trồng cây hàng năm còn lại (HNC) bao gồm đất cổ dùng vào 
chăn nuôi (COC) và đất trồng cây hàng năm khác (HNK); 


(**) - Đất có mặt nước ven biển (MVB) là phần diện tích mặt biển ngoài 
đường mép nước biển, không thuộc địa giới hành chính cấp tỉnh bao gồm 
đất mặt nước ven biển nuôi trồng thuỷ sản (MVT), đất mặt nước ven 

biển có rừng (MVR) và đất mặt nước ven biển có mục đích khác (MVK). 


7. Quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất của đơn vị hành chính cấp trên 
và quy hoạch sử dụng đất của các đơn vị hành chính cấp dưới 


7.1. Khi lập quy hoạch sử dụng đất phải thu thập nhu cầu sử dụng đất 
cho các mục đích của các đơn vị hành chính trực thuộc; nhu cầu này do 
Uỷ ban nhân dân cấp dưới trực tiếp gửi đến bằng văn bản. 


7.2. Trong quy hoạch sử dụng đất, chỉ tiêu phân bổ quỹ đất cho các đơn 
vị hành chính trực thuộc là chỉ tiêu định hướng: chỉ tiêu này được tính 
toán lại trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất (hoặc quy hoạch sử 
dụng đất chỉ tiẾt) của các đơn vị hành chính trực thuộc và trở thành chỉ 
tiêu pháp lệnh sau khi quy hoạch sử dụng đất (hoặc quy hoạch sử dụng 
đất chỉ tiết) của các đơn vị hành chính trực thuộc được xét duyệt. 


7.3. Quy hoạch sử dụng đất của mỗi cấp chỉ xác định và khoanh định trên 
bản đồ quy hoạch sử dụng đất đối với phần diện tích phải chuyển mục 
đích sử dụng đất nhằm đáp ứng cho nhu cầu phát triển của cấp mình, 
diện tích phải thu hồi đất nhằm bảo đảm quỹ đất để thực hiện các công 
trình, dự án thuộc thẩm quyền của cấp mình phê duyệt mà có diện tích 
trên bản đồ từ bốn mi-li-mét vuông (4mm2) trở lên; phần diện tích phải 
chuyển mục đích sử dụng đất, diện tích phải thu hồi đất nhằm đáp ứng 
cho nhu cầu phát triển của cấp dưới trực thuộc được xác định và khoanh 
định trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất (hoặc bản đồ quy hoạch sử 
dụng đất chỉ tiẾt) trong quy hoạch sử dụng đất (quy hoạch sử dụng đất 
chỉ tiết) của đơn vị hành chính trực thuộc. 


7.4. Trong quy hoạch sử dụng đất của mỗi cấp (hoặc quy hoạch sử dụng 
đất chỉ tiết của xã) phải thể hiện phương án phân bổ quỹ đất đối với 
diện tích thuộc nhiệm vụ quy hoạch của cấp mình và phương án phân bổ 
quỹ đất đối với diện tích đã được xác định trong quy hoạch sử dụng đất 
của các đơn vị hành chính cấp trên. 


8. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất 


8.1. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất của cả nước, vùng lãnh thổ, tỉnh, 
huyện có cùng tỷ lệ với bản đồ hiện trạng sử dụng đất; việc lập và nội 
dung bản đồ quy hoạch sử dụng đất được quy định tại quy phạm và ký 
hiệu bản đồ quy hoạch sử dụng đất do BỘ Tài nguyên và Môi trường ban 
hành. 


8.2. Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất có nội dung như bản đồ 
quy hoạch sử dụng đất, thể hiện nguyên các yếu tố không điều chỉnh từ 
bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bổ sung các yếu tố đã được điều chỉnh 
sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định, xét duyỆt. 


8.3. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết cấp xã được lập trên bản đồ 
địa chính. Đối với các xã chưa có bản đồ địa chính thì lập trên bản đổ đã 
sử dụng để lập sổ mục kê đất đai hoặc loại bản đồ, sơ đồ khác phù hợp 
ở địa phương. 


Để phục vụ quản lý chung về quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết, các xã lập 
bản đồ tổng hợp quy hoạch sử dụng đất trên cơ sở tổng hợp từ bản đồ 
quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết; bản đồ tổng hợp quy hoạch sử dụng đất 
có cùng tỷ lệ với bản đồ hiện trạng sử dụng đất của xã. 


Phần II: TRÌNH TỰ, NỘI DUNG LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, 
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁ NƯỚC 


A. Trình tự, nội dung lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng 
đất kỳ đầu 


1. Điều tra, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế, 
xã hội của cả nước 


1.1. Điều tra, thu thập thông tin, tư liệu về điều kiện tự nhiên và các 
nguồn tài nguyên theo vùng lãnh thổ gồm đặc điểm địa lý, địa hình, địa 
mạo, khí hậu, thuỷ văn, thổ nhưỡng, tài nguyên nƯớc, rừng, khoáng sản 
và tài nguyên biển, hiện trạng cảnh quan môi trường và các hệ sinh thái. 


1.2. Thu thập các thông tin về chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả 
nước, các vùng lãnh thổ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ 
tiêu quy hoạch phát triển của các ngành mà các chỉ tiêu đó có liên quan 
đến việc sử dụng đất. 


1.3. Thu thập các thông tin về hiện trạng kinh tế, xã hội của cả nước 
gồm các thông tin sau: 


a) Tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thực trạng phát triển 
các ngành kinh tế; 


b) Dân số, lao động, việc làm và thu nhập; tập quán có liên quan đến sử 
dụng đât; 


c) Phân bố, mức độ phát triển các đô thị và các khu dân cư nông thôn; 


d) Cơ sở hạ tầng kỹ thuật về giao thông, thuỷ lợi, điện và cơ sở hạ tầng 
xã hội về văn hoá, y tẾ, giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao. 


1.4. Thu thập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của vùng lãnh thổ, của cả 
nước và bản đồ quy hoạch phát triển cỦa các ngành. 


2. Đánh giá tình hình sử dụng đất và biến động sử dụng đất của cả nước 
(cụ thể đến từng vùng lãnh thổ) theo các mục đích sử dụng đối với giai 
đoạn mười (10) năm trước 


2.1. Đất sản xuất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng 
năm trong đó làm rõ diện tích đất trồng lúa nước); đất lâm nghiệp (đất 
rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, (rong mỗi loại 
rừng cần phân rõ diện tích có rừng tự nhiên, có rừng trồng, diện tích 
khoanh nuôi phục hồi rừng và diện tích trồng rừng); đất nuôi trồng thuỷ 
sản; đất làm muối; đất nông nghiệp khác. 


2.2. Đất ở (đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị); đất chuyên dùng (đất 
xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích 
quốc phòng, an ninh; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất sử 
dụng vào mục đích công cộng); đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt 
nước chuyên dùng: đất tôn giáo, tín ngưỡng; đất nghĩa trang, nghĩa địa; 
đất phi nông nghiệp khác. 


2.3. Đất bằng chưa sử dụng, đất đồi núi chưa sử dụng, núi đá không có 
rừng cây. 


3. Đánh giá tiềm năng đất đai và sự phù hợp của hiện trạng sử dụng đất 
so với tiềm năng đất đai, so với xu hƯỚng phát triển kinh tế - xã hội, 


khoa học - công nghệ đối với từng vùng lãnh thổ 


3.1. Đối với đất nông nghiệp cần đánh giá tính thích nghi, sự phù hợp của 
hiện trạng sử dụng đất so với tiềm năng đất đai; khả năng chuyển đổi 
cơ cấu sử dụng đất phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp 
đã được xác định trong chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội của cả nước. 


3.2. Đối với đất phi nông nghiệp cần đánh giá tính phù hợp hoặc không 
phù hợp của việc sử dụng đất ở trong khu dân cư, sử dụng đất để xây 
dựng các khu hành chính, khu công nghiệp, khu công nghỆ cao, khu kinh 
tế, khu dịch vụ, khu di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh, khu 
vực đất quốc phòng, an ninh và các công trình, dự án khác có quy mô sử 
dụng đất lớn. 


3.3. Đối với đất chưa sử dụng cần đánh giá tiềm năng để đưa vào sử 
dụng cho các mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp. 


4. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước của cả 
nước (cụ thể đến từng vùng lãnh thổ) 


4.1. Đánh giá về số lượng, chất lượng kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy 
hoạch sử dụng đất gồm: 


a) Chỉ tiêu sử dụng đất đối với từng loại đất; 
b) Chỉ tiêu chuyển đổi giữa các loại đất; 
c) Chỉ tiêu đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng. 


4.2. Đánh giá nguyên nhân của những tổn tại, yếu kém trong việc thực 
hiện quy hoạch sử dụng đất. 


5. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước của cả 
nước (cụ thể đến từng vùng lãnh thổ) 


5.1. Đánh giá về số lượng, chất lượng kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế 
hoạch sử dụng đất gồm: 


a) Chỉ tiêu sử dụng đất đối với từng loại đất; 
b) Chỉ tiêu chuyển đổi giữa các loại đất; 
c) Chỉ tiêu đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: 


d) Đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch sử dụng đất, kết quả thu hồi đất, 
việc xử lý tình trạng quy hoạch "treo". 


5.2. Đánh giá kết quả thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất, các loại thuế liên quan đến đất đai và đánh giá các 
khoản chỉ cho việc bồi thƯờng, hỗ trợ, tái định cư. 


5.3. Đánh giá nguyên nhân của những tổn tại, yếu kém trong việc thực 
hiện kế hoạch sử dụng đất. 


6. Định hướng dài hạn về sử dụng đất 


6.1. Xây dựng quan điểm sử dụng đất cho giai đoạn 20 năm tới và xa 
hơn. 


6.2. Định hướng sử dụng đất theo mục đích sử dụng và theo các vùng 
lãnh thổ. 


7. Xác định phương hƯớng, mục tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch 


7.1. Tổng hợp và dự báo nhu cầu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch của các 
Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 


7.2. Xác định khả năng đáp ứng về số lượng, chất lượng đất đai cho nhu 
cầu sử dụng đất đã được xác định tại điểm 7.1 khoản này. 


7.3. Trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất và khả năng đáp ứng nhu cầu sử 
dụng đất xác định phương hướng, mục tiêu sử dụng đất trong kỳ quy 
hoạch. 


8. Xây dựng các phương án quy hoạch sử dụng đất 


8.1. Phân bổ quỹ đất cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, 
an ninh bao gồm: 


a) Xác định diện tích đất để phân bổ cho nhu cầu phát triển kinh tẾ - xã 
hội, quốc phòng, an ninh của cả nước, các ngành và các địa phương gồm 
đất sản xuất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm 
trong đó làm rõ diện tích đất trồng lúa nước); đất lâm nghiệp (đất rỪng 
sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, (rong mỗi loại rừng 
cần phân rõ diện tích có rừng tự nhiên, có rừng trồng, diện tích khoanh 
nuôi phục hồi rừng và diện tích trồng rừng); đất nuôi trồng thuỷ sản; đất 
làm muối; đất nông nghiệp khác; đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị; đất 
chuyên dùng (đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp; đất sử 
dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất sản xuất, kinh doanh phi 
nông nghiệp; đất sử dụng vào mục đích công cộng); đất sông, ngòi, kênh, 
rạch, suối và mặt nước chuyên dùng; đất tôn giáo, tín ngưỡng: đất nghĩa 
trang, nghĩa địa; đất phi nông nghiệp khác; 


b) Đối với mỗi mục đích sử dụng đất quy định tại tiết a điểm này cần 
xác định diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng 
sử dụng đất; diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang trong kỳ 
quy hoạch, trong đó phải xác định rõ diện tích đất phải xin phép khi 
chuyển mục đích sử dụng và diện tích đất dự kiến phải thu hồi (nếu có); 


c) Xác định diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích 
sản xuất nông nghiệp; lâm nghiệp, trong đó xác định rõ diện tích đất 
trồng rừng mới và diện tích khoanh nuôi tái sinh rừng: nuôi trồng thuỷ 
sản; làm muối; nông nghiệp khác; phi nông nghiệp; 


d) Việc phân bổ diện tích các loại đất trong phương án quy hoạch nêu tại 
tiết a, b và c điểm này được xác định cụ thể cho từng vùng lãnh thổ. 


8.2. Khoanh định trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các vùng lãnh 
thổ đối với các khu vực sử dụng đất theo quy định tại tiết a, b và c điểm 
8.1 khoản này mà có diện tích trên bản đồ từ bốn mi-li-mét vuông 


(4mm2) trở lên và tổng hợp lên bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cả 
nƯỚớc. 


9. Phân tích hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của các phương án quy 
hoạch sử dụng đất 


9.1. Trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, quy 
hoạch phát triển các ngành kinh tế, khái quát về hiệu quả phát triển kinh 
tế nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ trên mặt bằng sử dụng đất theo 
tỪng phương án quy hoạch sử dụng đất. 


9.2. Đánh giá hiệu quả kinh tế đất của từng phương án quy hoạch sử 
dụng đất theo dự kiến các nguồn thu từ việc giao đất, cho thuê đất, 
chuyển mục đích sử dụng đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai và 
chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 


9.3. Đánh giá khả năng bảo đảm an ninh lương thực của từng phương án 
quy hoạch sử dụng đất. 


9.4. Đánh giá hiệu quả xã hội của từng phương án quy hoạch sử dụng 
đất đối với việc giải quyết quỹ nhà ở, mức độ ảnh hưởng đến đời sống 
các hộ dân phải di dời chỗ ở, số lao động mất việc làm do bị thu hồi đất, 
số việc làm mới được tạo ra tỪừ việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất. 


9.5. Đánh giá khả năng khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đánh giá 
tác động đến môi trường của từng phương án quy hoạch sử dụng đất. 


9.6. Đánh giá khả năng phát triển diện tích phủ rừng của từng phương án 
quy hoạch sử dụng đất nhằm bảo vệ môi trường thiên nhiên và bảo tồn 
hỆ sinh thái. 

9.7. Đánh giá vấn đề tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 
cảnh, bảo tồn văn hoá các dân tộc của từng phương án quy hoạch sử 
dụng đất. 


10. Lựa chọn phương án quy hoạch sử dụng đất hợp lý 


Việc lựa chọn phương án quy hoạch sử dụng đất hợp lý được thực hiện 
căn cứ vào kết quả phân tích hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của 
từng phương án quy hoạch sử dụng đất. 


11. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất 


Phân chia các chỉ tiêu sử dụng đất theo mục đích sử dụng, diện tích đất 

phải chuyển mục đích sử dụng, diện tích đất phải thu hồi, diện tích đất 
chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu và kế 
hoạch sử dụng đất kỳ cuối. 


12. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất 


Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất của từng vùng lãnh thổ trên cơ 
sở việc khoanh định đã thực hiện tại điểm 8.2 khoản 8 mục này đối với 
phương án quy hoạch sử dụng đất đã được lựa chọn và tổng hợp thành 
bản đồ quy hoạch sử dụng đất cả nước. 


13. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 


13.1. Cụ thể hoá các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ 
đầu đã được xác định tại khoản 11 mục này đến từng năm và từng vùng 
lãnh thổ. 


13.2. DỰ kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 
sử dụng đất, các loại thuế liên quan đến đất đai và các khoản chi cho 
việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 


14. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 


14.1. Biện pháp chống rửa trôi, xói mòn, sạt lở, xâm nhập mặn, chua, 
phèn; trồng cây chẵn sóng, chẵn cát; nâng cao đỘ phì của đất; chống ô 
nhiễm môi trường đất; khôi phục mặt bằng sử dụng đất. 


14.2. Biện pháp sử dụng tiết kiệm diện tích bề mặt, khai thác triệt để 
không gian và chiều sâu; phát triển kết cấu hạ tầng để làm tăng giá trị 
của đất. 


14.3. Khai hoang, phục hoá, lấn biển, đưa diện tích đất trống, đồi núi 
trọc, đất có mặt nước hoang hoá vào sử dụng. 


15. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất 


15.1. Tạo điều kiện cho nông dân sản xuất lúa có đời sống ổn định, đồng 
thời kiểm soát chặt chế tình trạng tự phát chuyển đất trồng lúa sang đất 
trồng cây lâu năm, nuôi trồng thuỷ sản hoặc chuyển sang sử dụng vào 
các mục đích khác không theo quy hoạch; tiết kiệm cao nhất diện tích đất 
trồng lúa phải chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. 


15.2. Tạo điều kiện để nông dân dễ dàng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi trên đất sản xuất nông nghiệp nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, 
phù hợp với nhu cầu thị trường. 


15.3. Khuyến khích khai hoang phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, nuôi 
trồng thuỷ sản trên đất mặt nước hoang hoá nhằm đẩy nhanh tiến độ 
đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: đẩy mạnh trồng rừng và khoanh nuôi 
tái sinh rừng để tăng độ che phủ bằng rừng: bảo vệ nghiêm ngặt diện 
tích rừng phòng hộ đầu nguồn và rừng đặc dụng. 


15.4. Bảo đảm cho đồng bào dân tộc miền núi có đất canh tác và đất Ở; 
tổ chức tốt việc định canh, định cư; ổn định đời sống cho người dân 
được giao rừng, khoán rừng. 


15.5. Huy động các nguồn vốn đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
các công trình, dự án. 


15.6. Giải quyết tốt việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 
thu hồi đất bảo đảm đủ quỹ đất theo quy hoạch cho đầu tư xây dựng kết 
cấu hạ tầng, phát triển sản xuất kinh doanh công nghiệp và dịch vụ, xây 
dựng các công trình văn hoá, giáo dục - đào tạo, y tế, thể dục - thể thao; 
thực hiện tốt việc đào tạo nghề nghiệp, chuyển đổi cơ cấu lao động đối 
với người có đất bị thu hồi. 


15.7. Khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ có liên quan 
đến sử dụng đất nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất. 


15.8. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất đã được quyết định. 


B. Trình tự, nội dung lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 


1. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 
của cả nước và cụ thể đến từng vùng lãnh thổ 


Việc phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 
được thực hiện theo quy định tại khoản 5 mục I Phần này. 


2. Thu thập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 
Thu thập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của vùng lãnh thổ và cả nước. 
3. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 


3.1. Xác định phần chỉ tiêu chưa thực hiện đối với diện tích đất được 
phân bổ cho các nhu cầu sử dụng, diện tích đất phải chuyển mục đích sử 
dụng giữa các loại đất theo kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu. 


3.2. Xác định tổng chỉ tiêu cần thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất kỳ 
cuối gồm các chỉ tiêu quy định tại điểm 3.1 khoản này và các chỉ tiêu của 
kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đã được xác định tại khoản 11 mục I Phần 
này. 


3.3. Xác định các chỉ tiêu quy định tại điểm 3.2 khoản này mà có khả 
năng thực hiện để bố trí trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối. 


Đối với các chỉ tiêu không có khả năng thực hiện, các chỉ tiêu phải điều 
chỉnh do việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
thì đề nghị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; việc điều chỉnh quy hoạch 
sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại khoản 1 mục III Phần này. 


3.4. CỤ thể hoá các chỉ tiêu sử dụng đất của kế hoạch sử dụng đất kỳ 
cuối đến tỪng năm và từng vùng lãnh thổ. 


3.5. Dự kiến thu ngân sách tỪ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất, các loại thuế liên quan đến đất đai và các khoản chỉ cho việc 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 


4. Xác định các giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 


Xác định các giải pháp quy định tại khoản 15 mục I Phần này phù hợp 
với nhu cầu tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối. 


C. Trình tự, nội dung điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
1. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 


Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của cả nước theo quy định tại 
khoản 7 Điều 16 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 
năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai được thực hiện như 
sau: 


1.1. Điều tra, phân tích, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố làm 
thay đổi cơ cấu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch sử dụng đất đã được 
quyết định. 


1.2. Xây dựng các phƯơng án điều chỉnh phân bổ quỹ đất (diện tích đất 
theo mục đích sử dụng quy định tại các tiết a, b và c điểm 8.1 khoản 8 
mục I Phần này) trong thời gian còn lại của kỳ quy hoạch sử dụng đất cụ 
thể đến từng vùng lãnh thổ. 


1.3. Phân tích hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của từng phương án 
phân bổ quỹ đất theo nội dung quy định tại khoản 9 mục I Phần này để 
lựa chọn phương án hợp lý. 


1.4. Xây dựng bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của từng vùng 
lãnh thổ trên cơ sở phƯơng án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được 


lựa chọn và tổng hợp thành bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cả 
nƯỚc. 


2. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất 


2.1. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tính đến 
thời điểm điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất của cả nước và cụ thể đến 
từng vùng lãnh thổ theo các nội dung quy định tại khoản 5 mục I Phần 
này. 


2.2. Xác định phần chỉ tiêu chưa thực hiện đối với diện tích đất được 
phân bổ cho các nhu cầu sử dụng, diện tích đất phải chuyển mục đích sử 
dụng tính đến thời điểm điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất của cả nước 
và cụ thể đến từng vùng lãnh thổ. 


2.3. Xác định tổng chỉ tiêu trong phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng 
đất gồm các chỉ tiêu quy định tại điểm 2.2 khoản này và các chỉ tiêu cần 
điều chỉnh. 


2.4. Xác định các chỉ tiêu quy định tại điểm 2.3 khoản này mà có khả 
năng thực hiện để bố trí trong thời gian còn lại của kỳ kế hoạch; các chỉ 
tiêu không có khả năng thực hiện thì điều chỉnh cho kỳ kế hoạch sau 
hoặc công bố huỷ bỏ. 


2.5. Cụ thể hoá các chỉ tiêu sử dụng đất của phương án điều chỉnh kế 
hoạch sử dụng đất đến từng năm còn lại của kỳ kế hoạch và từng vùng 
lãnh thổ. 


2.6. Điều chỉnh dự kiến thu ngân sách tỪ giao đất, cho thuê đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất, các loại thuế liên quan đến đất đai và các khoản 
chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với phương án điều chỉnh 
kế hoạch sử dụng đất. 


2.7. Xác định các giải pháp quy định tại khoản 15 mục I Phần này phù 
hợp với nhu cầu tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh kế hoạch sử 
dụng đất. 


Phần III:TRÌNH TỰ, NỘI DUNG LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, 
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TỈNH, HUYỆN 


A. Trình tự, nội dung lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng 
đất kỳ đầu 


1. Điều tra, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế, 
xã hội của địa phương 


1.1. Điều tra, thu thập thông tin, tư liệu theo quy định tại điểm 1.1 khoản 
1 mục I Phần II của Thông tư này trên địa bàn của địa phương. 


1.2. Thu thập các thông tin về chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội có liên 
quan đến việc sử dụng đất của địa phương: chỉ tiêu quy hoạch phát triển 
của các ngành tại địa phương. 


1.3. Thu thập các thông tin về hiện trạng kinh tế, xã hội của địa phương 
theo các nội dung quy định tại điểm 1.3 khoản 1 mục I Phần II của 
Thông tƯ này. 


1.4. Thu thập các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp 
trên có liên quan đến việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa 
phương nhƯ sau: 


a) Đối với cấp tỉnh thì thu thập các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất của cả nước đã được quyết định; 


b) Đối với cấp huyện thì thu thập các thông tin về quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất của tỉnh đã được xét duyệt. 


1.5. Thu thập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của địa phương, của các 
đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp và bản đồ quy hoạch phát triển của 
các ngành tại địa phương. 


2. Đánh giá tình hình sử dụng đất và biến động sử dụng đất của địa 
phương đối với giai đoạn mười (10) năm trước 


Việc đánh giá tình hình sử dụng đất và biến động sử dụng đất đối với 
giai đoạn mười (10) năm trước được thực hiện theo nội dung quy định 
tại khoản 2 mục I Phần II của Thông tƯ này và đánh giá cụ thể đến từng 
đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp. 


3. Đánh giá tiềm năng đất đai và sự phù hợp của hiện trạng sử dụng đất 
so với tiềm năng đất đai, so với xu hƯỚng phát triển kinh tế - xã hội, 
khoa học - công nghệ của địa phương 


Việc đánh giá tiềm năng đất đai và sự phù hợp của hiện trạng sử dụng 
đất so với tiềm năng đất đai, so với xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, 
khoa học - công nghệ của địa phương được thực hiện theo nội dung quy 
định tại khoản 3 mục I Phần II của Thông tư này và cụ thể đến từng đơn 
vị hành chính cấp dưới trực tiếp. 


4. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 

Việc đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước của địa 
phương cụ thể đến từng đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp được thực 
hiện theo nội dung quy định tại khoản 4 mục I Phần II của Thông tư này. 
5. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước 

Việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước của địa 
phương cụ thể đến từng đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp được thực 
hiện theo nội dung quy định tại khoản 5 mục I Phần II của Thông tư này. 
6. Định hướng dài hạn về sử dụng đất của địa phương 


Việc định hướng dài hạn về sử dụng đất của địa phương thực hiện theo 
nội dung quy định tại khoản 6 mục I Phần II của Thông tư này. 


7. Xác định phương hƯỚng, mục tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch 


7.1. Tổng hợp và dự báo nhu cầu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch của các 
đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp và của các ngành tại địa phương. 


7.2. Xác định khả năng đáp ứng về số lượng, chất lượng đất đai cho nhu 
cầu sử dụng đất đã được xác định tại điểm 7.1 khoản này. 


7.3. Trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất và khả năng đáp ứng nhu cầu sử 
dụng đất, xác định phương hướng, mục tiêu sử dụng đất trong kỳ quy 
hoạch. 


8. Xây dựng các phương án quy hoạch sử dụng đất 


8.1. Xây dựng các phương á án phân bổ quỹ đất cho nhu cầu phát triển 
kinh tẾ - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, trong mỗi phương 
án cần xác định diện tích đất theo các mục đích sử dụng quy định tại các 
tiết a, b và c điểm 8.1 khoản 8 mục I Phần II của Thông tƯ này cụ thể 
cho các đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp. 


8.2. Khoanh định lên bản đồ hiện trạng sử dụng đất của địa phƯơng các 
khu vực sử dụng đất theo từng phương án phân bổ quỹ đất đã được xác 
định tại điểm 8.1 khoản này mà có diện tích trên bản đồ từ bốn mi-li-mét 
vuông (4mm2) trở lên và thể hiện các khu vực sử dụng đất đã được 
khoanh định trong quy hoạch sử dụng đất của cấp trên. 


9. Phân tích hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của các phương án quy 
hoạch sử dụng đất 


9.1. Trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Trung Ương và 

địa phương, quy hoạch phát triển các ngành kinh tế của địa phương, khái 
quát về hiệu quả phát triển kinh tế nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ 
trên mặt bằng sử dụng đất theo từng phương án quy hoạch sử dụng đất. 


9.2. Đánh giá hiệu quả kinh tẾ, xã hội, môi trường của các phương án 
quy hoạch sử dụng đất của địa phương theo nội dung quy định tại các 
điểm 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 và 9.7 khoản 9 mục I Phần II của Thông tư 
này. 


10. Lựa chọn phương án quy hoạch sử dụng đất hợp lý 


Việc lựa chọn phương án quy hoạch sử dụng đất hợp lý của địa phương 
được thực hiện căn cứ vào kết quả phân tích hiệu quả kinh tế, xã hội, 
môi trường của tỪng phƯƠơng án quy hoạch sử dụng đất. 


11. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất 


Phân chia các chỉ tiêu sử dụng đất theo mục đích sử dụng, diện tích đất 

phải chuyển mục đích sử dụng, diện tích đất phải thu hồi, diện tích đất 
chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu và kế 
hoạch sử dụng đất kỳ cuối. 


12. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất 


Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất có tỷ lệ bằng tỷ lệ bản đồ 
hiện trạng sử dụng đất của địa phương trên cơ sở việc khoanh định đã 
thực hiện tại điểm 8.2 khoản 8 mục này đối với phương án quy hoạch 
sử dụng đất đã được lựa chọn. 


13. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 


13.1. Cụ thể hoá các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ 
đầu đã được xác định tại khoản 11 mục này đến từng năm và đến tỪng 
đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp. 


13.2. DỰ kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 
sử dụng đất, các loại thuế liên quan đến đất đai và các khoản chi cho 
việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại địa phương. 


14. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 
Lựa chọn các biện pháp quy định tại khoản 14 mục I Phần II của Thông 
tư này phù hợp với việc bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường tại địa 
phương. 


15. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất 


Xác định các giải pháp quy định tại khoản 15 mục I Phần II của Thông tư 
này phù hợp với việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất tại địa phương. 


B. Trình tự, nội dung lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 


1. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 
của địa phương và cụ thể đến từng đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp 


Việc phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 
của địa phương được thực hiện theo nội dung quy định tại khoản 5 mục 1 
Phần II của Thông tư này cụ thể đến từng đơn vị hành chính cấp dưới 
trực tiếp. 


2. Thu thập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của địa phương 


Thu thập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của địa phương và của các đơn 
vị hành chính cấp dưới trực tiếp. 


3. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 


3.1. Xác định tổng chỉ tiêu sử dụng đất cần thực hiện cho kế hoạch sử 
dụng đất kỳ cuối theo nội dung quy định tại điểm 3.1 và điểm 3.2 khoản 
3 mục II Phần II của Thông tư này. 


3.2. Xác định các chỉ tiêu không có khả năng thực hiện trong kế hoạch sử 
dụng đất kỳ cuối, các chỉ tiêu cần điều chỉnh do việc điều chỉnh quy 
hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để đề nghị điều chỉnh quy 
hoạch sử dụng đất và xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cho kế hoạch sử 
dụng đất kỳ cuối đến tỪng năm và từng đơn vị hành chính cấp dưới trực 
tiếp. 

3.3. Dự kiến các nguồn thu tỪ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai và các khoản chỉ cho 
việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại địa phương. 


4. Xác định các giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 


Xác định các giải pháp quy định tại khoản 15 mục I Phần II của Thông tư 
này phù hợp với nhu cầu tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ 
cuối. 


C. Trình tự, nội dung điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
1. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 


1.1. Điều tra, phân tích, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố làm 
thay đổi cơ cấu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch sử dụng đất của địa 
phương đã được xét duyỆt. 


1.2. Xây dựng phương án điều chỉnh phân bổ quỹ đất trong thời gian còn 
lại của kỳ quy hoạch sử dụng đất cụ thể đến từng đơn vị hành chính cấp 
dưới trực tiếp đỐi với các mục đích sử dụng đất quy định tại các tiết a, b 
và c điểm 8.1 khoản 8 mục I Phần II của Thông tư này. 


1.3. Lựa chọn phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất hợp lý theo 
nội dung quy định tại điểm 1.3 khoản 1 mục III Phần II của Thông tư 
này. 


1.4. Xây dựng bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất theo phương án 
điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được lựa chọn. 


2. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất 


2.1. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tính đến 
thời điểm điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất của địa phương và cụ thể 
đến từng đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp theo các nội dung quy định 
tại khoản 5 mục I Phần II của Thông tư này. 


2.2. Xác định phần chỉ tiêu chưa thực hiện đối với diện tích đất được 
phân bổ cho các nhu cầu sử dụng, diện tích đất phải chuyển mục đích sử 
dụng tính đến thời điểm điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất của địa 
phương và cụ thể đến từng đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp. 


2.3. Xác định tổng chỉ tiêu trong phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng 
đất gồm các chỉ tiêu quy định tại điểm 2.2 khoản này và các chỉ tiêu cần 
điều chỉnh. 


2.4. Xác định các chỉ tiêu quy định tại điểm 2.3 khoản này mà có khả 
năng thực hiện để bố trí trong thời gian còn lại của kỳ kế hoạch; các chỉ 
tiêu không có khả năng thực hiện thì điều chỉnh cho kỳ kế hoạch sau 
hoặc công bố huỷ bỏ. 


2.5. Cụ thể hoá các chỉ tiêu sử dụng đất của phương án điều chỉnh kế 
hoạch sử dụng đất cho tỪng năm còn lại của kỳ kế hoạch và từng đơn vị 
hành chính cấp dưới trực tiếp. 


2.6. Điều chỉnh dự kiến thu ngân sách từ đất đai và các khoản chi cho đất 
đai theo nội dung quy định tại điểm 2.6 khoản 2 mục III Phần II của 
Thông tƯ này. 


2.7. Xác định các giải pháp quy định tại khoản 15 mục I Phần II của 
Thông tư này phù hợp với nhu cầu tổ chức thực hiện phương án điều 
chỉnh kế hoạch sử dụng đất. 


Phần IV: TRÌNH TỪ, NỘI DUNG LẬP QUY HOẠCH. SỬ DỰNG ĐẤT 
CHI TIẾT, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT CỦA XÃ 


A. Trình tự, nội dung lập quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết và kế hoạch sử 
dụng đất chỉ tiết kỳ đầu 


1. Điều tra, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế, 
xã hội của địa phương 


1.1. Việc điều tra, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp các thông tin, tư liệu 
của địa phương để lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết và kế hoạch sử 
dụng đất chỉ tiết kỳ đầu được thực hiện theo nội dung quy định tại các 
điểm 1.1, 1.2 và 1.3 khoản 1 mục I Phần III của Thông tư này. 


1.2. Thu thập các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của 
huyện đã được xét duyệt có liên quan đến việc lập quy hoạch, kế hoạch 


sử dụng đất chỉ tiết xã. 
1.3. Thu thập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ địa chính của xã. 


2. Đánh giá tình hình sử dụng đất và biến động sử dụng đất của địa 
phương đối với giai đoạn mười (10) năm trước 


Việc đánh giá tình hình sử dụng đất và biến động sử dụng đất đối với 
giai đoạn mười (10) năm trước được thực hiện theo nội dung quy định 
tại khoản 2 mục I Phần II của Thông tư này. 


3. Đánh giá tiềm năng đất đai và sự phù hợp của hiện trạng sử dụng đất 
so với tiềm năng đất đai, so với xu hƯỚng phát triển kinh tế - xã hội, 
khoa học - công nghệ của địa phương 


Việc đánh giá tiềm năng đất đai và sự phù hợp của hiện trạng sử dụng 
đất so với tiềm năng đất đai, so với xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, 
khoa học - công nghệ của địa phương được thực hiện theo nội dung quy 
định tại khoản 3 mục I Phần II của Thông tư này. 


4. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết kỳ trước 
Việc đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết kỳ trước 
của địa phương được thực hiện theo nội dung quy định tại khoản 4 mục I 
Phần II của Thông tư này. 

5. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước 

Việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết kỳ trước 
của địa phương được thực hiện theo nội dung quy định tại khoản 5 mục 
Phần II của Thông tư này. 

6. Xác định phương hướng, mục tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch 


6.1. Tổng hợp và dự báo nhu cầu sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, 
cá nhân tại địa phương. 


6.2. Xác định khả năng đáp ứng về số lượng, chất lượng đất đai cho nhu 
cầu sử dụng đất đã được xác định tại điểm 6.1 khoản này. 


6.3. Trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất và khả năng đáp ứng nhu cầu sử 
dụng đất xác định phương hướng, mục tiêu sử dụng đất trong kỳ quy 
hoạch. 


7. Xây dựng các phương án quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết 


LÊN Xây dựng các phương á án phân bổ quỹ đất cho nhu cầu phát triển 
kinh tẾ - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, trong mỗi phương 
án cần xác định diện tích đất theo các mục đích sử dụng quy định tại các 
tiết a, b và c điểm 8.1 khoản 8 mục I Phần II của Thông tư này. 


7.2. Thể hiện lên bản đồ địa chính các khu vực sử dụng đất theo từng 
phương án phân bổ quỹ đất đã được xác định tại điểm 7.1 khoản này và 
các khu vực sử dụng đất đã được khoanh định trong quy hoạch sử dụng 
đất của cấp trên. 


Đối với địa phương chưa có bản đồ địa chính thì được thay thế bằng loại 
bản đồ khác phù hợp nhất đang có tại địa phương. 


8. Phân tích hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của các phương án quy 
hoạch sử dụng đất 


8.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế của việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 
trên địa bàn xã; tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đối với 
quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn; nguồn 
thu cho ngân sách xã đối với mỗi phương án quy hoạch sử dụng đất. 


Đánh giá quá trình thay đổi tập quán canh tác cũ chuyển sang việc sử 
dụng đất ổn định đối với các xã thuộc khu vực dân tộc thiểu số. 


8.2. Đánh giá việc giải quyết quỹ nhà ở, khả năng giải quyết đất sản 
xuất nông nghiệp, mức đỘ thu nhập đỐi với xã vùng nông thôn không 
thuộc khu vực phát triển đô thị. 


Đánh giá mức độ ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân phải di dời chỗ ở, 
số lao động mất việc làm do bị thu hồi đất, số việc làm mới được tạo ra 
từ việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất đối với các xã thuộc khu vực quy 
hoạch phát triển đô thị. 


8.3. Đánh giá hiệu quả việc chỉnh trang khu dân cư nông thôn, khu đô thị, 
giải quyết ô nhiễm môi trường thuộc khu dân cư. 


Đánh giá hiệu quả giao rừng, việc bảo vệ và phát triển rừng đối với các 
xã miễn núi. 


8.4. Đánh giá việc bảo tồn các di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng 
cảnh trên địa bàn xã; đánh giá việc bảo tổn bản sắc dân tộc đối với các 
xã thuộc khu vực dân tộc thiểu số. 


9. Lựa chọn phƯƠơng án hợp lý về quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết 


Lựa chọn phương án hợp lý về quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết của địa 
phương được thực hiện căn cứ vào kết quả phân tích hiệu quả kinh tế, 
xã hội, môi trường của từng phương án quy hoạch sử dụng đất. 


10. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất 


Phân chia các chỉ tiêu sử dụng đất theo mục đích sử dụng, diện tích đất 
phải chuyển mục đích sử dụng, diện tích đất phải thu hồi, diện tích đất 
chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết kỳ đầu 
và kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết kỳ cuối. 


11. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết 


11.1. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết của phương án 
quy hoạch được lựa chọn trên bản đồ đã khoanh định các khu vực sử 
dụng đất quy định tại điểm 7.2 khoản 7 mục này. 


11.2. Xây dựng bản đồ tổng hợp quy hoạch sử dụng đất trên cơ sở tổng 
hợp bản đồ quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết quy định tại điểm 11.1 khoản 
này. 


12. Lập kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết kỳ đầu 


12.1. Cụ thể hoá các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất chi 
tiết kỳ đầu đã được xác định tại khoản 10 mục này đến từng năm. 


12.2. Dự kiến thu ngân sách từ việc đấu giá đất nông nghiệp sử dụng vào 
mục đích công ích của xã và các chi phí cho quản lý đất đai tại xã. 


13. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 
Lựa chọn các biện pháp quy định tại khoản 14 mục I Phần II của Thông 
tư này phù hợp với điều kiện của xã để thực hiện việc bảo vệ, cải tạo 
đất và bảo vệ môi trường. 


14. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất chi 
tiết, kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết kỳ đầu 


Xác định các giải pháp quy định tại khoản 15 mục I Phần II của Thông tư 
này phù hợp với việc tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết, 
kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết kỳ đầu tại xã. 


B. Trình tự, nội dung lập kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết kỳ cuối 


1. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất chỉ tiẾt kỳ 
đầu của xã 


Việc phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết 
kỳ đầu của xã được thực hiện theo nội dung quy định tại khoản 5 mục ï 
Phần II của Thông tư này. 

2. Thu thập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ địa chính của xã 

3. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết kỳ cuối 

3.1. Xác định tổng chỉ tiêu sử dụng đất cần thực hiện cho kế hoạch sử 


dụng đất chỉ tiết kỳ cuối theo nội dung quy định tại điểm 3.1 và điểm 3.2 
khoản 3 mục II Phần II của Thông tư này. 


3.2. Xác định các chỉ tiêu không có khả năng thực hiện trong kế hoạch sử 
dụng đất chỉ tiết kỳ cuối, các chỉ tiêu cần điều chỉnh do việc điều chỉnh 
định hướng phát triển kinh tế - xã hội để đề nghị điều chỉnh quy hoạch 
sử dụng đất chỉ tiết và xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cho kế hoạch sử 
dụng đất chỉ tiết kỳ cuối đến từng năm. 


3.3. Dự kiến thu ngân sách từ việc đấu giá đất nông nghiệp sử dụng vào 
mục đích công ích của xã và các chi phí cho quản lý đất đai tại xã. 


4. Xác định các giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 


Xác định các giải pháp quy định khoản 15 mục I Phần II của Thông tư 
này phù hợp với nhu cầu tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất chi 
tiết kỳ cuối. 


II. Trình tự, nội dung điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chỉ 
tiết 


1. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết 


1.1. Điều tra, phân tích, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố làm 
thay đổi cơ cấu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết của 
xã đã được xét duyỆt. 


1.2. Xây dựng các phƯơng án điều chỉnh phân bổ quỹ đất trong thời gian 
còn lại của kỳ quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết đối với các mục đích sử 
dụng đất quy định tại các tiết a, b và c điểm 8.1 khoản 8 mục I Phần II 
của Thông tư này. 


1.3. Lựa chọn phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết hợp 
lý theo nội dung quy định tại điểm 1.3 khoản 1 mục TII Phần II của 
Thông tư này. 


1.4. Xây dựng bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết theo 
phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết được lựa chọn và 
xây dựng bản đồ tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trên cơ sở 
tổng hợp bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết. 


2. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết 


2.1. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tính đến 
thời điểm điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất của xã theo các nội dung quy 
định tại khoản 5 mục I Phần II của Thông tư này. 


2.2. Xác định phần chỉ tiêu chưa thực hiện đối với diện tích đất được 
phân bổ cho các nhu cầu sử dụng, diện tích đất phải chuyển mục đích sử 
dụng tính đến thời điểm điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất của xã. 


2.3. Xác định tổng chỉ tiêu trong phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng 
đất gồm các chỉ tiêu quy định tại điểm 2.2 khoản này và các chỉ tiêu cần 
điều chỉnh. 


2.4. Xác định các chỉ tiêu quy định tại điểm 2.3 khoản này mà có khả 
năng thực hiện để bố trí trong thời gian còn lại của kỳ kế hoạch; các chỉ 
tiêu không có khả năng thực hiện thì điều chỉnh cho kỳ kế hoạch sau 
hoặc công bố huỷ bỏ. 


2.5. Cụ thể hoá các chỉ tiêu sử dụng đất của phương án điều chỉnh kế 
hoạch sử dụng đất chỉ tiẾt cho tỪng năm còn lại của kỳ kế hoạch. 


2.6. Điều chỉnh dự kiến thu ngân sách từ việc đấu giá đất nông nghiệp sử 
dụng vào mục đích công ích của xã và các chỉ phí cho quản lý đất đai tại 
xã. 


2.7. Xác định các giải pháp quy định tại khoản 15 mục I Phần II của 
Thông tư này phù hợp với nhu cầu tổ chức thực hiện phương án điều 
chỉnh kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết. 


Phần V: "TRÌNH TỰ, NỘI DUNG LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 
CHI TIẾT VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT CỦA KHU KINH 
TẾ, KHU CÔNG NGHỆ CAO 


A. Trình tự, nội dung lập quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết và kế hoạch sử 
dụng đất chỉ tiết kỳ đầu của khu kinh tế 


1. Điều tra, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế, 
xã hội của khu kinh tế 


1.1. Thu thập thông tin về điều kiện tỰ nhiên, các nguồn tài nguyên, hiện 
trạng phát triển kinh tế - xã hội cỦa khu kinh tế. 


1.2. Thu thập dự án thành lập khu kinh tế, quy hoạch chỉ tiẾt xây dựng 
khu kinh tế (nếu có). 


1.3. Thu thập các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được 
xét duyệt của các tỉnh, các huyện và các xã có liên quan đến việc lập quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết của khu kinh tế. 


1.4. Thu thập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các tỉnh, các huyện và 
các xã có đất thuộc khu kinh tế; bản đồ địa chính của các xã có đất thuộc 
khu kinh tế. 


2. Đánh giá tình hình sử dụng đất, tiềm năng đất đai 


2.1. Đánh giá tình hình sử dụng đất đối với diện tích đất chưa chuyển 
sang xây dựng các khu chức năng theo quy hoạch sử dụng đất kỳ trước và 
diện tích đất sẽ quy hoạch mở rộng khu chức năng trong kỳ quy hoạch. 


2.2. Đánh giá tính phù hợp hoặc không phù hợp của quỹ đất trong khu 
kinh tế để sử dụng vào các mục đích xây dựng các khu chức năng trong 
kỳ quy hoạch. 


3. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết, kế hoạch 
sử dụng đất chỉ tiết kỳ trước (nếu có) 


3.1. Đánh giá kết quả thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất và 
thu hồi đất để xây dựng các khu chức năng. 


3.2. Đánh giá kết quả thực hiện việc xây dựng các khu chức năng theo 
quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết, kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết kỳ trước 
đã được duyỆt. 


4. Xây dựng các phương án quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết 


4.1. Xây dựng các phương án phân bổ quỹ đất cho các khu chức năng của 
khu kinh tế. 


Trường hợp khu kinh tẾ có quy hoạch chỉ tiết xây dựng đã được xét 
duyệt thì phương án phân bổ quỹ đất phải phù hợp với quy hoạch chi 
tiết xây dựng. 


4.2. Xác định diện tích đất phải chuyển mục đích sử dụng, diện tích đất 
phải thu hồi để xây dựng các khu chức năng của khu kinh tế. 


4.3. Thể hiện lên bản đồ địa chính các khu vực sử dụng đất theo tỪng 
phương án phân bổ quỹ đất đã được xác định tại điểm 4.1 khoản này. 


5. Phân tích và lựa chọn phƯơng án hợp lý về quy hoạch sử dụng đất chỉ 
tiết 


5.1. Phân tích tính phù hợp của các phương án quy hoạch sử dụng đất chỉ 
tiết với mục tiêu thành lập khu kinh tế đã được xét duyệt và hiệu quả 
kinh tẾ, xã hội, môi trường đối với việc sử dụng quỹ đất trong khu kinh 
tế. 


5.2. Lựa chọn phƯơng án hợp lý về quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết căn 
cứ vào kết quả phân tích thực hiện tại điểm 5.1 khoản này. 
6. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết 


Phân chia các chỉ tiêu sử dụng đất để xây dựng các khu chức năng, diện 
tích đất phải chuyển mục đích sử dụng, diện tích đất phải thu hồi cho kế 
hoạch sử dụng đất chỉ tiết kỳ đầu và kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết kỳ 
cuối. 


7. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết 


7.1. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng chỉ tiết của phương án quy 
hoạch được lựa chọn trên bản đồ địa chính đã thể hiện các khu vực sử 


dụng đất quy định tại điểm 4.3 khoản 4 mục này. 

7.2. Xây dựng bản đồ tổng hợp quy hoạch sử dụng đất trên cơ sở tổng 
hợp bản đồ quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết quy định tại điểm 7.1 khoản 
này. 


8. Lập kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết kỳ đầu 


8.1. Cụ thể hoá các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất chỉ 
tiết kỳ đầu đã được xác định tại khoản 6 mục này đến từng năm. 


8.2. Dự kiến thu ngân sách tỪ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất, các loại thuế liên quan đến đất đai và các khoản chỉ cho việc 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 


9. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất chi 
tiết, kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết kỳ đầu 


Xác định các giải pháp quy định tại khoản 15 mục I Phần II của Thông tư 
này phù hợp với việc tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết, 
kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết kỳ đầu của khu kinh tế. 

B. Trình tự, nội dung lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của khu kinh tế 


1. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất chỉ tiẾt kỳ 
đầu của khu kinh tế 


1.1. Đánh giá về số lượng, chất lượng kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế 
hoạch sử dụng đất chỉ tiết kỳ đầu gồm: 


a) Diện tích đất đã xây dựng các khu chức năng: 


b) Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng và thu hồi để xây dựng các 
khu chức năng: 


c) Đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết, kết quả 
thực hiện việc thu hồi đất, việc xử lý tình trạng quy hoạch "treo". 


1.2. Đánh giá kết quả thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất, các loại thuế liên quan đến đất đai và đánh giá các 
khoản chỉ cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 


1.3. Đánh giá nguyên nhân của những tổn tại, yếu kém trong việc thực 
hiện kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết. 


2. Thu thập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ địa chính 


Thu thập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các tỉnh, các huyện và các 
xã có đất thuộc khu kinh tế; bản đồ địa chính của các xã có đất thuộc khu 
kinh tế. 


3. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết kỳ cuối 


3.1. Xác định phần chỉ tiêu chưa thực hiện đối với diện tích đất được 
phân bổ để xây dựng các khu chức năng: diện tích đất phải chuyển mục 
đích sử dụng và phải thu hồi theo kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu. 


3.2. Xác định tổng chỉ tiêu cần thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất kỳ 

cuối gồm các chỉ tiêu quy định tại điểm 3.1 khoản này và các chỉ tiêu của 
kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết kỳ cuối đã được xác định tại khoản 6 mục 
I Phần này. 


3.3. Xác định các chỉ tiêu không có khả năng thực hiện trong kế hoạch sử 
dụng đất chỉ tiết kỳ cuối, các chỉ tiêu cần điều chỉnh do việc điều chỉnh 
quy hoạch phát triển khu kinh tế để đề nghị điều chỉnh quy hoạch sử 
dụng đất chỉ tiết và xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cho kế hoạch sử 
dụng đất chỉ tiết kỳ cuối đến từng năm. 


3.4. Dự kiến thu ngân sách từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai và chi phí cho 
việc bồi thường, hồ trợ, tái định cư. 


4. Xác định các giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 


Xác định các giải pháp quy định khoản 15 mục I Phần II của Thông tư 
này phù hợp với nhu cầu tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất chỉ 
tiết kỳ cuối của khu kinh tế. 


II. Trình tự, nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết, kế 
hoạch sử dụng đất chỉ tiết của khu kinh tế 


1. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết 


1.1. Đánh giá mức độ ảnh hƯởng của việc điều chỉnh mục tiêu phát triển 
của khu kinh tế đến cơ cấu sử dụng đất của khu kinh tế. 


1.2. Xây dựng các phƯơng án điều chỉnh phân bổ quỹ đất trong thời gian 
còn lại của kỳ quy hoạch sử dụng đất. 


1.3. Phân tích tính phù hợp của các phương án điều chỉnh quy hoạch sử 
dụng đất chỉ tiết với việc điều chỉnh mục tiêu phát triển khu kinh tế và 
lựa chọn phương án hợp lý. 


1.4. Xây dựng bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết theo 
phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết được lựa chọn và 
xây dựng bản đồ tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trên cơ sở 
tổng hợp bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết. 


2. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết 


2.1. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tính đến 
thời điểm điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết theo các nội dung quy 
định tại khoản 1 mục II Phần này. 


2.2. Xác định phần chỉ tiêu chưa thực hiện đối với diện tích đất phân bổ 
cho nhu cầu sử dụng để xây dựng các khu chức năng, diện tích đất phải 
chuyển mục đích sử dụng, diện tích đất phải thu hồi tính đến thời điểm 
điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết của khu kinh tế. 


2.3. Xác định tổng chỉ tiêu trong phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng 
đất chi tiết gồm các chỉ tiêu quy định tại điểm 2.2 khoản này và các chỉ 


tiêu cần điều chỉnh. 


2.4. Xác định các chỉ tiêu quy định tại điểm 2.3 khoản này mà có khả 
năng thực hiện để bố trí trong thời gian còn lại của kỳ kế hoạch; các chỉ 
tiêu không có khả năng thực hiện thì điều chỉnh cho kỳ kế hoạch sau 
hoặc công bố huỷ bỏ. 


2.5. Cụ thể hoá các chỉ tiêu sử dụng đất của phương án điều chỉnh kế 
hoạch sử dụng đất chỉ tiết đến từng năm còn lại của kỳ kế hoạch. 


2.6. Điều chỉnh dự kiến thu ngân sách tỪ việc giao đất, cho thuê đất, 
chuyển mục đích sử dụng đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai và 
chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 


2.7. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh kế 
hoạch sử dụng đất chỉ tiẾt theo quy định tại khoản 15 mục I Phần II của 
Thông tư này phù hợp với việc tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh 
kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết của khu kinh tế. 


D. Lập quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết, kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết 
của khu công nghệ cao 


1. Quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết của khu công nghệ cao trong trường 
hợp Nhà nước giao đất một lần đối với toàn khu 


Trường hợp Nhà nước thu hồi đất và giao đất một lần đối với toàn khu 
công nghệ cao thì không phải lập quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết và kế 
hoạch sử dụng đất chỉ tiết. Tiến độ sử dụng đất được thực hiện theo 
tiến độ triển khai quy hoạch chỉ tiết xây dựng đã được xét duyệt. 


2. Quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết của khu công nghệ cao trong trường 
hợp Nhà nước giao đất nhiều lần 


Trường hợp Nhà nước không thu hồi đất và giao đất một lần đối với 
toàn khu công nghệ cao thì việc lập quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết và kế 
hoạch sử dụng đất chỉ tiết, việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi 
tiết và kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết của khu công nghệ cao được thực 


hiện theo trình tự, nội dung như đối với khu kinh tế theo quy định tại các 
mục I, II và III Phần này. 


Phần VI: NỘI DUNG THẤM ĐỊNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, KẾ 
HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 


A. Nội dung thẩm định quy hoạch sử dụng đất 
1. Cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học của việc lập quy hoạch sử dụng đất 


1.1. Đánh giá việc chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định 
về trình tự, nội dung, hồ sơ lập quy hoạch sử dụng đất. 


1.2. Đánh giá mức độ tin cậy của các thông tin, số liệu, tư liệu sử dụng 
trong việc lập quy hoạch sử dụng đất; cơ sở tính toán các chỉ tiêu quy 
hoạch sử dụng đất. 


2. Mức độ phù hợp của các phương án quy hoạch sử dụng đất với chiến 
lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 
của cả nước; quy hoạch phát triển của các ngành và các địa phương 


2.1. Đối với quy hoạch sử dụng đất của cả nước thì đánh giá mức độ 
phù hợp của quy hoạch sử dụng đất của cả nước với chiến lược, quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của cả 
nước, quy hoạch phát triển của các ngành và các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ưƠng. 


2.2. Đối với quy hoạch sử dụng đất của tỉnh thì đánh giá mức độ phù hợp 
của quy hoạch sử dụng đất của tỉnh với quy hoạch sử dụng đất của cả 
nước, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch 
phát triển cỦa các ngành tại địa phương và các đơn vị hành chính cấp 
huyện thuộc tỉnh. 


Trường hợp chưa có quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh thì đánh giá mức độ phù hợp của quy hoạch sử dụng đất với định 
hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được thể hiện trong Nghị 
quyết của Đại hội Đảng bộ, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân. 


2.3. Đối với quy hoạch sử dụng đất của huyện thì đánh giá mức độ phù 
hợp của quy hoạch sử dụng đất của huyện với quy hoạch sử dụng đất 
của tỉnh, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện, định 
hướng phát triển của các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện. 


Trường hợp chưa có quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của 
huyện thì đánh giá mức độ phù hợp của quy hoạch sử dụng đất với định 
hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện được thể hiện trong Nghị 
quyết của Đại hội Đảng bộ, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân. 


2.4. Đối với quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết của xã thì đánh giá mức độ 
phù hợp của quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết cỦa xã với quy hoạch sử 
dụng đất của cấp huyện, định hƯớng phát triển của xã được thể hiện 
trong Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ, Nghị quyết của Hội đồng nhân 
dần. 


2.5. Đối với quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết của khu công nghệ cao, khu 
kinh tế thì đánh giá mức độ phù hợp của quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết 
của khu công nghệ cao, khu kinh tế với mục tiêu phát triển khu kinh tế, 
khu công nghệ cao đã được xét duyỆt. 


3. Hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường 


3.1. Thẩm định việc khái quát hiệu quả phát triển kinh tế nông nghiệp, 
công nghiệp và dịch vụ trên mặt bằng sử dụng đất theo từng phương án 
quy hoạch sử dụng đất. 


3.2. Thẩm định việc đánh giá hiệu quả kinh tế đất của từng phƯơng án 
quy hoạch sử dụng đất theo dự kiến các nguồn thu từ việc giao đất, cho 
thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, các loại thuế có liên quan đến 
đất đai và chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; theo dự kiến 
thu ngân sách từ việc đấu giá thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích 
công ích của xã và chi phí cho quản lý đất đai tại xã. 


3.3. Thẩm định yêu cầu bảo đảm an ninh lương thực của từng phương án 
quy hoạch sử dụng đất. 


3.4. Thẩm định việc đánh giá hiệu quả xã hội của tỪng phương án quy 
hoạch sử dụng đất đối với việc giải quyết quỹ nhà ở, mức độ ảnh 
hưởng đến đời sống các hộ dân phải di dời chỗ ở, số lao động mất việc 
làm do bị thu hồi đất, số việc làm mới được tạo ra từ việc chuyển đổi cơ 
cấu sử dụng đất. 


3.5. Thẩm định sự phù hợp của từng phương án quy hoạch sử dụng đất 
đối với yêu cầu khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đánh giá tác động 
đến môi trường. 


3.6. Thẩm định yêu cầu phát triển diện tích phủ rừng của từng phương 
án quy hoạch sử dụng đất nhằm bảo vệ môi trường thiên nhiên và bảo 
tổn hệ sinh thái. 


3.7. Thẩm định yêu cầu tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 
cảnh, bảo tồn văn hoá các dân tộc của từng phương án quy hoạch sử 
dụng đất. 


4. Tính khả thi của phương án quy hoạch sử dụng đất 


Thẩm định tính khả thi của từng phương án quy hoạch sử dụng đất gồm 
khả năng thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất, khả năng thu hồi 
đất, khả năng đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích; cơ 
sở khoa học và thực tiễn của các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch 
sử dụng đất. 


II. Nội dung thẩm định kế hoạch sử dụng đất 


1. Mức đỘ phù hợp của kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch sử dụng 
đất 


1.1. Thẩm định tính phù hợp về số liệu giữa phương án phân bổ quỹ đất 
trong kế hoạch sử dụng đất với phương án phân bổ quỹ đất cho 5 năm 
tương Ứng trong quy hoạch sử dụng đất đã được quyết định, xét duyệt. 


1.2. Thẩm định tính phù hợp về số liệu giữa phương án phân bổ quỹ đất 
trong kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết với phương án phân bổ quỹ đất cho 


5 năm tương ứng trong quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết đã được xét duyệt. 


2. Mức độ phù hợp của kế hoạch sử dụng đất với kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội năm (05) năm và hàng năm của Nhà nước 


2.1. Thẩm định mức độ phù hợp của phương án phân bổ quỹ đất cho 
tỪng năm trong kế hoạch sử dụng đất với nhu cầu sử dụng đất để phát 
triển kinh tế - xã hội năm (05) năm, hàng năm của cả nước hoặc của địa 
phƯơng và của các ngành. 


2.2. Thẩm định mức độ phù hợp của phương án phân bổ quỹ đất cho 
tỪng năm trong kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết cỦa xã với nhu cầu sử 
dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội năm (05) năm và hàng năm của xã. 


2.3. Thẩm định mức độ phù hợp của phương án phân bổ quỹ đất cho 
tỪng năm trong kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết của khu công nghệ cao, 
khu kinh tế với nhu cầu sử dụng đất để thực hiện kế hoạch phát triển 
năm (05) năm và hàng năm của khu công nghệ cao, khu kinh tế. 


3. Tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất 

Thẩm định tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất gồm khả năng đầu tư 
để thực hiện các công trình, dự án trong kỳ kế hoạch sử dụng đất, khả 
năng thực hiện việc thu hồi đất và các giải pháp tổ chức thực hiện kế 
hoạch sử dụng đất. 

C. Nội dung thẩm định điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

1. Nội dung thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

Việc thẩm định phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch 
sử dụng đất chỉ tiết được thực hiện theo quy định tại mục I Phần này đối 
với phần diện tích đất được điều chỉnh. 


2. Nội dung thẩm định điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất 


Việc thẩm định phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch 
sử dụng đất chỉ tiết được thực hiện theo quy định tại mục II Phần này 
đối với phần diện tích đất được điều chỉnh. 


Phần VII: CÔNG BỐ QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỰNG ĐẤT VÀ 
LƯU TRỮ HỒ SƠ QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỰNG ĐẤT 


A. Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch sử 
dụng đất chỉ tiết, kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết 


1. Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Trong Phần này, hồ sơ quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, 
quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết, kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết, điều chỉnh 
quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh 
quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết 
gọi chung là hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

2. Tài liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải công bố 

2.1. Tài liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải công bố bao gồm: 
a) Quyết định xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

b) Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

c) Bản đồ quy hoạch sử dụng đất. 

2.2. Việc công bố các tài liệu quy định tại khoản 1 và khoản 2 mục này 
được thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 27 của 
Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ 
về thi hành Luật Đất đai. 

B. Lưu trữ và phổ biến hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

1. Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải lưu trữ 


Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải lưu trữ bao gồm: 


1.1. Quyết định xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 


1.2. Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
(bản in trên giấy và bản dạng số); 


1.3. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất (bản in trên giấy và kèm thêm bản 
dạng số đối với bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh); 


1.4. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất (bản in trên giấy và kèm thêm bản 
dạng số đối với bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh); 


1.5. Các văn bản có liên quan trong quá trình lập, thẩm định, thông qua 
Hội đồng nhân dân, trình cấp có thẩm quyền xét duyệt. 


2. SỐ lượng và nơi lưu trữ hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 


2.1. Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước được lưu trữ 
một (01) bộ tại Văn phòng Quốc hội; một (01) bộ tại Văn phòng Chính 
phủ; hai (02) bộ tại BỘ Tài nguyên và Môi trường. 


2.2. Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh được lưu trữ hai 
(02) bộ tại BỘ Tài nguyên và Môi trường: một (01) bộ tại Uỷ ban nhân 
dân tỉnh, một (01) bộ tại Sở Tài nguyên và Môi trường. 


2.3. Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện được lưu trữ 
một (01) bộ tại Uỷ ban nhân dân tỉnh; một (01) bộ tại Sở Tài nguyên và 
Môi trường: một (01) bộ tại Uỷ ban nhân dân huyện; một (01) bộ tại 
Phòng Tài nguyên và Môi trường. 


2.4. Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của phường, thị trấn và xã 
thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị được lưu trữ một (01) bộ tại 
Uỷ ban nhân dân tỉnh; một (01) bộ tại Sở Tài nguyên và Môi trường; một 
(01) bộ tại Uỷ ban nhân dân huyện; một (01) bộ tại Phòng Tài nguyên và 
Môi trường: một (01) bộ tại Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có quy hoạch. 


Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của xã không thuộc khu vực quy 
hoạch phát triển đô thị được lưu trữ một (01) bộ tại Uỷ ban nhân dân 


huyện, một (01) bộ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường: một (01) bộ tại 
Uỷ ban nhân dân xã. 


2.5. Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của khu kinh tế, khu công 
nghệ cao được lưu trữ một (01) bộ tại BỘ Tài nguyên và Môi trường; 
một (01) bộ tại Uỷ ban nhân dân tỉnh; một (01) bộ tại Sở Tài nguyên và 
Môi trường: một (01) bộ tại Ban Quản lý khu kinh tế hoặc Ban Quản lý 
khu công nghệ cao. 


3. Trách nhiệm phổ biến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 


Cấp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có trách nhiệm in sao hồ sơ 
quy định tại các điểm 1.1, 1.2, 1.3 và 1.4 khoản 1 mục II Phần này sau khi 
được xét duyệt gửi cho các đơn vị hành chính trực thuộc để triển khai 
việc lập quy hoạch sử dụng đất của cấp đó và theo dõi việc thực hiện 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương. 


Phần VIII: TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư 


1.1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách 
nhiệm phổ biến, chỉ đạo thực hiện Thông tư này tại địa phƯơng. 


1.2. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm 
vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tập trung chỉ đạo để 
hoàn thành việc lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử 
dụng đất, quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết, kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết 
của địa phương các cấp, của các khu kinh tế, khu công nghệ cao chậm 
nhất vào cuối năm 2005; chỉ đạo việc tổ chức thực hiện quy hoạch sử 
dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất chỉ tiết, kế 
hoạch sử dụng đất chỉ tiết sau khi được cấp có thẩm quyền xét duyệt. 


1.3. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp UỶ ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trưởng phòng Phòng Tài 
nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân huyện, quận, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh; cán bộ địa chính có trách nhiệm giúp UỶ ban 


nhân dân xã, phƯờng, thị trấn trong việc tổ chức triển khai thực hiện 
Thông tƯ này. 


2. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất 


2.1. Việc báo cáo hàng năm về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất 
của UỶ ban nhân dân các cấp được thực hiện theo quy định tại các khoản 
4 và khoản 7 Điều 28 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 
10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. Nội dung báo cáo 
được thực hiện theo mẫu số 01/BCTHKH-UB ban hành kèm theo Thông 
tƯ này. 


2.2. Hàng năm, Ban Quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế có trách 
nhiệm báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất chỉ tiết của khu công nghệ cao, 
khu kinh tế đến 31 tháng 12; thời hạn nộp báo cáo trước ngày 31 tháng 01 
năm sau. Nội dung báo cáo được thực hiện theo mẫu số 02/BCTHKH- 
BQLK ban hành kèm theo Thông tƯ này. Thông tƯ này thay thế Thông tư 
sốò8/2001/TT-TCĐC ngày 1 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai. 


Thành lập và tính toán các sơ đồ điều hòa không khí 

Thành lập sơ đồ điều hòa không khí là xác định các quá trình thay đổi trạng thái của không khí trên đồ thị I-d 
nhằm mục đích xác định các khâu cần xử lý và năng suất của nó để đạt được trạng thái không khí cần thiết 
trước khi cho thổi vào phòng. 

Sơ đồ điều hòa không khí được thành lập trên cơ sở : 

a) Điều kiện khí hậu địa phương nơi lắp đặt công trình :tN và N. 

b) Yêu cầu về tiện nghi hoặc công nghệ : tT và T. 

c) Các kết quả tính cân bằng nhiệt : QT, WT, 

d) Thỏa mãn điều kiện vỆ sinh: 


1. Nhiệt độ không khí trước khi thổi vào phòng không được quá thấp so với nhiệt độ trong phòng nhằm tránh 
gây cảm lạnh cho người sử dụng, cụ thể nhƯ sau : 


tV tT-a(4-1) 
- Đối với hệ thống điều hoà không khí thổi từ dưới lên (miệng thổi đặt trong vùng làm việc) : a = 7 oC 
- Đối với hệ thống điều hoà không khí thổi từ trên xuống : a = 10oC 


Nếu điều kiện vệ sinh không thỏa mãn thì phải tiến hành sấy nóng không khí tới nhiệt độ tV = tT - a thoả mãn 
điều kiện vệ sinh rồi cho thổi vào phòng. 


2. Lượng khí tươi cấp vào phòng phải đảm bảo đủ cho người trong phòng. 

LN = n.mk =n. k.Vk(4-2) 

trong đó: 

n - SỐ người trong phòng 

mk- Khối lượng gió tươi cần thiết cung cấp cho 01 người trong một đơn vị thời gian, kg/người, giờ . 


Vk - Lượng không khí tươi cần cung cấp cho một người trong một đơn vị thỜi gian, tra theo bảng 2-7, 
m3/người, giờ. 


- Khối lượng riêng của không khí, = 1,2 kg/m3. 


Tuy nhiên lưu lượng gió bổ sung không được nhỏ hơn 10% tổng lƯỢng gió cung cấp cho phòng. 
TÍNH TOÁN CÁC SƠ ĐỒ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ THEO ĐỒ THỊ I-d 


Phương trình tính năng suất gió 

Từ các phương trình cân bằng nhiệt, ẩm và chất độc hại ta xác định được phương trình xác định năng suất gió. 
- Năng suất gió để thải nhiệt : 

Lq = QT/(T -)(4-3) 

- Năng suất gió để thải ẩm: 


LW = WT/(dT - dV)(4-4) 


- Năng suất gió để thải chất độc hại: 
Lz=GT/ŒGT-zV) GT/zI(4-5) 


Trong các công thức trên T là trạng thái không khí trong phòng, V là trạng thái không khí trước khi thổi vào 
phòng. 

Qy — 1W Ta. ẽ.. ` 3. xã 3 ¬....... ¬ Ẩ: 
TT = ñz—dy (4-6)Khi thiết kê hệ THỌ điều hoà thường phải Xc bảo 2 thông số nhiệt và âm không đối 
theo yêu cầu , tức là phải thỏa mãn đồng thời 2 phương trình cân bằng nhiệt và ẩm. Hay nói cách khác ta có : 
LQ=Lw 


Ir—I 
te = TH (4-7)Suy ra 


tt — 3# — er(4-8)Hay 


Đại lượng T gọi là hệ số góc tia của quá trình tự thay đổi trạng thái của không khí trong phòng do nhận nhiệt 
thừa và ẩm thừa. 


Như vậy để trạng thái của không khí trong phòng không đổi thì trạng thái không khí thổi vào phòng V(tV, V) 
phải luôn luôn nằm trên đường T = QT/WT đi qua điểm TŒT, T) 


Các sơ đỒ điều hoà không khí mùa hè 


Sơ đồ thẳng 


Sơ đồ thẳng là sơ đồ không có tái tuần hoàn không khí từ phòng về thiết bị xử lý không khí. Trong sơ đồ này 
toàn bộ không khí đưa vào thiết bị xử lý không khí là không khí tươi. 


Sơ đồ thẳng được trình bày trên hình 4.1 


Hình 4.1 : Sơ đồ nguyên lý và biểu diễn sự thay đổi trạng thái không khí trên đồ thị I-d 


* Nguyên lý làm việc: Không khí bên ngoài trời có trạng thái N(N, N) qua cửa lấy gió có van điều chỉnh (1), 
được đưa vào buồng xử lý nhiệt ẩm (2), tại đây không khí được xử lý theo chương trình định sẵn đến một 
trạng thái O nhất định nào đó và được quạt (3) vận chuyển theo đường Ống gió (4) vào phòng (6) qua các 
miệng thổi (5). Không khí tại miệng thổi (5) có trạng thái V sau khi vào phòng nhận nhiệt thừa và ẩm thừa và 
tự thay đổi đến trạng thái TŒT, T) theo tia quá trình T = QT/WT. Sau đó không khí được thải ra bên ngoài qua 
các cửa thải (7). 


Sơ đồ thẳng được sử dụng trong các trường hợp sau: 


- Khi kênh gió hồi quá lớn việc thực hiện hồi gió quá tốn kém hoặc không thực hiện được do không gian nhỏ 
hẹp. 


- Khi trong không gian điều hòa có sinh ra nhiều chất độc hại, việc hồi gió không có lợi. 


Mùa hè nước ta nhiệt độ và độ ẩm bên ngoài phòng thường cao hơn nhiệt độ và độ ẩm trong phòng. Vì thế 
điểm N thƯờng nằm bên trên phải của điểm T. 


* Xác định các các điểm nút : 
Theo đồ thị biểu thị quá trình ta có: 


- Quá trình NO là quá trình xử lý không khí diễn ra ở thiết bị xử lý không khí. Trạng thái O cuối quá trình xử lý 
không khí có độ ẩm o_ 95%. 

- Quá trình OV là quá trình không khí nhận nhiệt khi dẫn qua hệ thống đường ống. Quá trình này không trao đổi 
ẩm, đó là quá trình gia nhiệt đẳng dung ẩm. Vì tất cả các đường ống dẫn không khí lạnh đều bọc cách nhiệt 
nên tổn thất này không đáng kể. Thực tế có thể coi V O 


- Quá trình VT là quá trình không khí tự thay đổi trạng thái khi nhận nhiệt thừa và ẩm thừa nên có hệ sỐ góc tia 
VT= T=QT/WT 


Từ phân tích trên ta có thể xác định các điểm nút nhƯ sau: 

- Xác định các điểm N(N, N), T(ŒT, T) theo các thông số tính toán ban đầu. 
- Qua điểm T kẻ đường = T=QT/WT cắt đường o = 0,95 tại O V 

- Nối NO ta có quá trình xử lý không khí 


Cần lưu ý trạng thái thổi vào V O phải đảm bảo điều kiện vệ sinh là nhiệt độ không được quá thấp so với 
nhiệt đỘ trong phòng để tránh gây cảm lạnh cho người sử dụng. 


tV t-a 


Nếu không thỏa mãn điều kiện vệ sinh , thì phải gia nhiệt không khí từ trạng thái O lên trạng thái V thoả mãn 
điều kiện vệ sinh mới thổi vào phòng , tức là tV = tT - a (hình 4.2). 


Hình 4.2: Sơ đề thăng khi nhiệt độ tự thấp 
Trong trường hợp này các điểm O và V xác định lại nhƯ sau : 
- Điểm V là giao của đường = T = QT/WT đí qua điểm T và đường t = tT - a. 


- Điểm O là giao của đường thẳng đứng (đẳng dung ẩm) qua điểm V và đường o = 0,95. 


* Các thiết bị chính của quá trình 


Để thực hiện được sơ đồ thẳng mùa hè cần có các thiết bị chính sau : Thiết bị xử lý không khí, quạt cấp gió, 
bộ sấy cấp II, hệ thống kênh cấp gió, miệng thổi. 


* Xác định năng suất các thiết bị 


L= nỉ T= Tá ;,kg/s- Năng suất gió thổi vào phòng : 


Q¿ = L.(Ty — 1,) = Q+2=7>,kW(4-10)(4-9)- Năng suất lạnh của thiết bị xử lý: 


W = L.(dN — dạ) = Wr Tem ;kg/s(4-11)- Năng suất làm khô của thiết bị xử lý: 


Qsn = L.(y — lạ) = Qz7—T.kW(4-12)- Công suất nhiệt của thiết bị sấy cấp II (nếu có) : 
* Kết luận: 

- Sơ đồ thẳng có ưu điểm là đơn giản, gọn nhẹ dễ lắp đặt. 

- Không tận dụng nhiệt từ không khí thải nên hiệu quả thấp. 


- Thường được sử dụng trong các hệ thống nơi có phát sinh các chất độc, hôi hoặc đường Ống quá xa, cồng 
kềểnh không kinh tế hoặc không thể thực hiện được. 


Sơ đồ tuần hoàn không khí một cấp 
Để tận dụng nhiệt của không khí thải người ta sử dụng sơ đồ tuần hoàn1 cấp. 
Trên hình 4.3 là sơ đồ nguyên lý hệ thống tuần hoàn 1 cấp 


»_ Nguyên lý làm việc: Không khí bên ngoài trời có trạng thái N(N, N) với lưu lượng LN qua cửa lấy gió có 
van điều chỉnh (1), được đưa vào buồng hòa trộn (3) để hòa trộn với không khí hồi có trạng thái TT, T) 
với lưu lượng LT từ các miệng hồi gió (2). Hổn hợp hòa trộn có trạng thái C sẽ được đưa đến thiết bị xử 
lý (4), tại đây nó được xử lý theo một chương trình định sẵn đến một trạng thái O và được quạt (5) vận 
chuyển theo kênh gió (6) vào phòng (8) . Không khí sau khi ra khỏi miệng thổi (7) có trạng thái V vào 
phòng nhận nhiệt thừa QT và ẩm thừa WT và tự thay đổi trạng thái từ V đến T(T, T). Sau đó một phần 
không khí được thải ra ngoài và một phần lớn được quạt hồi gió (11) hút về qua các miệng hút (9) theo 
kênh (10) . 


Hình 4.3 Sơ đồ tuần hoàn 1 cấp 


* Xác định các điểm nút trên I-d 


- Trạng thái C là trạng thái hoà trộn của dòng không khí tươi có lưu lượng LN và trạng thái NŒN, N) với dòng 
không khí tái tuần hoàn với lưu lượng LT và trạng thái T(T, T) 


- Quá trình VT là quá trình không khí tự thay đổi trạng thái khi nhận nhiệt thừa và ẩm thừa nên có hệ số góc tia 
= T=QT/WT. Điểm O Vcó o 0,95. 


TỪ phân tích trên ta có cách xác định các điểm nút nhƯ sau : 


- Xác định các điểmN, T theo các thông số tính toán ban đầu. 


TC _ ÙA _ _ÙN 4c đi :ẩ h Â ï lê hè Â 
VN E-Lự_ AắC định điểm hòa trộn C theo tí lệ hòa trộn 


Ta có 

trong đó : 

LN - Lưu lượng gió tươi cần cung cấp được xác định theo điều kiện vỆ sinh, kg/s. 

L - Lưu lượng gió tổng tuần hoàn qua thiết bị xử lý không khí được xác định theo công thức (4-13), kg/s 


- Điểm V_ O là giao nhau của đường = T=QT/WT đi qua điểm T với đường o = 0,95. Nối CO ta có quá 
trình xử lý không khí. 


Hình 4.4 : Biêu diễn sơ đề tuần hoàn 1 cấp trên đề thị I-d 


Nếu nhiệt độ điểm O không phù hợp điều kiện vệ sinh thì phải tiến hành sấy không khí đến điểm V thoả mãn 
điều kiện vệ sinh tức là t = tT - a (xem hình 4-5). Khi đó các điểm V và O xác định như sau: 


- TỪ T kẻ đường = T=QT/WT cắtt= tT -a tại V 

- Từ V kể đường thẳng đứng cắt o = 0,95 tại O. 

- Các điểm còn lại vẫn giỮ nguyên vị trí. 

* Các thiết bị chính : Để thực hiện sơ đồ điều hòa không khí một cấp ta phải có các thiết bị chính sau đây : 


Quạt cấp gió, quạt hồi gió, thiết bị xử lý không khí, thiết bị sấy cấp 2, hệ thống kênh cấp gió, hồi gió, miệng 
thổi và miệng hút 


Hình 4.5 : Sơ đỗ tuần hoàn 1 cấp khi nhiệt độ tự thấp 


* Xác định năng suất các thiết bị 
L= — = a1. ;kg/3(4-13)- Năng suất gió : 


- Lượng không khí bổ sung LN được xác định căn cứ vào số lượng người và lượng gió tươi cần cung cấp cho 
một người trong một đơn vị thời gian: 


LN=n. .Vk(4-14) 
trong đó n - Tổng sỐ người trong phòng, người 
Vk - Lượng không khí tươi cần cung cấp cho một người trong một đơn vị thời gian, tra theo bảng 2.6 


Tuy nhiên lưu lượng gió bổ sung không được nhỏ hơn 10%.L. Vì thế khi LN tính theo các công thức trên mà 
nhỏ hơn 10% thì lấy LN = 0,1.L 


- Lưu lượng gió hồi : 
LT=L-LN(4-15) 


Q¿ = L.(Io — To) = Qr.32—72-,kW(4-16)- Công suất lạnh của thiết bị xử lý không khí : 


W¿ = L.(de — do) = Wr.'—'° ,kg/s(4-17)- Năng suất làm khô của thiết bị xử lý: 


Qsn = L.(Ty — lo) = Qr. —— ,kW(4-18)- Công suất nhiệt của thiết bị sấy cấp II (nếu có) 


* Kết luận: 


- Do có tận dụng nhiệt của không khí tái tuần hoàn nên năng suất lạnh và năng suất làm khô giảm so với sơ đồ 
thẳng. 


- SƠ đồ có tái tuần hoàn không khí nên chỉ phí đầu tư tăng. 


- Hệ thống đòi hỏi phải có thiết bị sấy cấp 2 để sấy nóng không khí khi không thỏa mãn điều kiện vệ sinh và 
do đó không kinh tế. 


Sơ đồ tuần hoàn không khí hai cấp 


Để khắc phục nhược điểm của sơ đồ 1 cấp do phải có thiết bị sấy cấp 2 khi trạng thái V không thỏa mãn điều 
kiện vệ sinh, người ta sử dụng sơ đồ 2 cấp có thể điều chỉnh nhiệt độ không khí thổi vào phòng mà không cần 
có thiết bị sấy. 


1. Sơ đồ điều chỉnh nhiệt độ thổi vào 

* SƠ đỒ nguyên lý : 

Hình 4.6 : Sơ đồ tuần hoàn 2 cấp có điều chỉnh nhiệt độ 

* Nguyên lý làm việc: Không khí bên ngoài trời với lưu lượng LN và trạng thái N(N, N) được lấy qua cửa lấy 

gió có van điều chỉnh (1) vào buồng (3) hòa trộn với không khí hồi có lưu lượng LT1 và trạng thái TT, T) để 

đạt một trạng thái C1 nào đó. Hổn hợp hòa trộn C1 sẽ được đưa đến thiết bị xử lý (4) và được xử lý đến trạng 

thái O. Sau đó đến buồng hoà trộn (6) để hòa trộn với không. khí hồi có lưu lượng LT2 và trạng thái T(tT, T) để 

đạt trạng thái C2 và được quạt (7) vận chuyển theo đường Ống gió (8) vào phòng (10). Không khí sau khi ra 

khỏi miệng thổi (9) có trạng thái C2 vào phòng nhận nhiệt thừa và ẩm thừa và tự thay đổi trạng thái đến T(T, 
T).. Cuối cùng một lượng được thải ra ngoài qua cửa thải 14, phần lớn còn lại được hồi về để tiếp tục xử lý. 

* Xác định các điểm nút 

- Các điểm nút N(N, N), T(T, T) được xác theo các thông số tính toán. 

- Điểm hòa trộn C2 : Mục đích của việc hoà trộn là nhằm đảm bảo nhiệt độ không khí khi thổi vào phòng thoả 

mãn yêu cầu vỆ sinh. Hay tC2 = tT - a. Như vậy điểm C2 là giao điểm của đường T = Q1/WT đi qua T với 

tC2 = ET - a. 

- Điểm O nằm trên đường o = 0,95 và đường kéo dài TC2. 

- Điểm C1 được xác định theo tỈ số hòa trộn : LN/LT1 = TC1/C1N 

* Các thiết bị chính 


Để thực hiện sơ đồ điều hòa không khí hai cấp ta phải có các thiết bị chính sau đây : Quạt cấp gió, quạt hồi 
gió, thiết bị xử lý không khí , hệ thống kênh cấp gió, hồi gió và các miệng thổi, miệng hút. 


Hình 4.7 : Biêu diễn sơ đề tuần hoàn 2 cấp có điều chỉnh nhiệt độ trên I-d 


* Xác định năng suất các thiết bị 


(4-19)- Lưu lượng gió : 


L= rực = +. ae. kg/ s- Lượng không khí bổ sung LN được xác định theo điều kiện vệ sinh như sau : 


LN =n. .Vk kg/s(4-20) 
“tệ — # E2 — ST? (4-21)- Lưu lượng gió LT2 xác định theo phương pháp hình học dựa vào quá trình hòa 
trộn ở thiết bị hòa trộn (6): 


Các điểm T, C2 và O đã được xác định nên có thể tính được LT2 

- Lưu lượng gió LT1 

LT1 =L-LN - LT2 (4-22) 

- Năng suất lạnh của thiết bị xử lý: 

Qo = (L-LT2).(IC1 - IO) , kW(4-23) 

- Năng suất làm khô của thiết bị xử lý: 

W =(L-LT2).(dC1 - dO) , kg/s(4-24) 

* Kết luận: 

Sơ đồ tuần hoàn 2 cấp có điều chỉnh nhiệt đỘ thổi vào có ưu điểm: 

- Nhiệt độ thổi vào phòng có thể dễ dàng điều chỉnh được nhờ điều chỉnh lượng gió trích LT2 nhằm nâng 
nhiệt độ thổi vào phòng thoả mãn điều kiện vệ sinh. Do đó sơ đồ 2 cấp có điều chỉnh nhiệt độ không cần 
trang bị thiết bị sấy cấp II. 

- Năng suất lạnh và năng suất làm khô yêu cầu của thiết bị xử lý giảm 


+ Công suất lạnh giảm QO = LT2.(IC1 - IO) 


+ Lưu lượng gió giảm L = LT2.(dC1 - dO) 
Như vậy ta không cần phải đầu tư hệ thống xử lý không khí quá lớn, cồng kềnh. 


- Phải có thêm buồng hòa trộn thứ 2 và hệ thống trích gió đến buồng hòa trộn này nên chi phí đầu tư và vận 
hành tăng. 


2. Sơ đồ điều chỉnh nhiệt độ ẩm 
* SƠ đỒ nguyên lý : 


Hình 4.8 :Sơ đồ tuần hoàn 2 cấp có điều chỉnh độ ẩm 


* Nguyên lý làm việc : Không khí bên ngoài trời có lưu lượng LN và trạng thái N(N, N) được lấy qua cửa lấy 
gió có van điều chỉnh (1), vào buồng (3) hòa trộn với không khí hồi có lưu lượng LT và trạng thái TŒT, T) để 
đạt một trạng thái C1 nào đó. Hổn hợp hòa trộn C1 được chia làm 2 dòng, một dòng có lưu lượng (LN + LT1) 
được đưa đến thiết bị xử lý không khí (4) và được xử lý đến một trạng thái O sau đó đưa đến buồng hoà trộn 
(6) hòa trộn với dòng thứ 2 có lưu lượng LT2 trạng thái C1 và đạt được trạng thái C2. Không khí có trạng thái 
C2 tiếp tục được quạt (7) thổi theo kênh cấp gió (8) vào phòng (10) qua các miệng thổi (9). Một phần gió được 
thải ra bên ngoài qua cửa thải gió (14), phần còn lại tiếp tục được hồi về và lặp lại chu trình mới. 

* Xác định các điểm nút 

- Các điểm nút N(N, N), TT, T) được xác theo các thông số tính toán. 

- Điểm C1 được xác định theo tỈ số hòa trộn : LN/LT = TC1/C1N 


- Điểm hòa trộn C2 : Mục đích của việc hoà trộn là nhằm nâng nhiệt độ không khí thổi vào phòng đạt yêu cầu 
vệ sinh, hay tC2 = tT - a. Như vậy điểm C2 là giao điểm cỦa đường T = QT/WT đi qua T với tC2 = tT - a. 


[missing_ resource: graphics9.wmf] 

- Điểm O là giao của C1C2 với đường o = 0,95. 

Hình 4.9 :Sơ đồ tuần hoàn 2 cấp có điều chỉnh độ ẩm trên I-d 
* Xác định năng suất các thiết bị 


__Qr_ _ _W An. z 
1= 1; +£c = „ c„;k§/s(4-25)- Năng suất gió :L = LT + LN = LT1 + LT2 + LN 


- Lượng không khí bổ sung LN được xác định căn cứ vào số lượng người và lưu lượng gió tươi cần thiết cung 
cấp cho một người trong một đơn vị thời gian: 


LN=n. .Vk (4-26) 

trong đó n - Tổng sỐ người trong phòng, người 

Vk - Lượng không khí tươi cần cung cấp cho một người trong một đơn vị thời gian, tra theo bảng 2.7 
- Xác định lưu lượng LT1 và LT2 căn cứ vào hệ phương trình sau 

+ Theo quá trình hoà trộn ở buồng hoà trộn (3) 

TC1/C1N=LN/LT 

+ Theo quá trình hoà trộn ở buồng hoà trộn (6) 

OC2/C2C1 = LT2/(L-LT2) 

Từ vị trí của các điểm trên đồ thị I-d ta xác định được các tỉ lệ tương ứng. 
- Năng suất lạnh của thiết bị xử lý: 

Qo =(L-LT2).(IC1 - IO), kW(4-27) 

- Năng suất làm khô của thiết bị xử lý: 


W =(L-LT2).(dC1 - dO), kg/s(4-28) 


* Kết luận: 
Sơ đồ tuần hoàn 2 cấp có điều chỉnh độ ẩm có ưu điểm: 


- Nhiệt độ và độ ẩm không khí thổi vào phòng có thể điều chỉnh để thỏa mãn điều kiện vệ sinh do đó không 
cần thiết bị sấy cấp II. 


- Năng suất lạnh và năng suất làm khô yêu cầu của thiết bị xử lý giảm so với sơ đồ 1 cấp tương tự. 


Sơ đồ có phun ẩm bổ sung 


Sơ đồ này được sử dụng nhằm tiết kiệm năng lượng trong trường hợp cần tăng độ ẩm của không khí trong 
phòng nhưng vẫn tiết kiệm năng lượng. 


Hình 4-10 : So sánh chủ trình có và không có phun âm bê sung 


Để không khí trong phòng đạt được trạng thái TŒT, T) ta có thể thực hiện bằng 2 cách: 


* Cách 1 : Xử lý không khí đến trạng thái O nhất định nào đó và thổi vào phòng cho tự thay đổi trạng thái đến 
TT, T) theo quá trình OT( T=QT/WT) 


Tị = _. ;,kg/sTheo cách này ta có : 


(4-29)- Năng suất gió : 


Qui = Li.(lc — lo) = Qr TT ,kW(4-30)- Năng suất lạnh : 


* Cách 2 : Xử lý không khí đến trạng thái O' với tO' < tO. Sau đó thổi không khí vào phòng cho không khí tự 
thay đổi trạng thái theo quá trình T đến T', sau đó phun ẩm bổ sung để không khí thay đổi trạng thái đến T. 


Tạ —= —— = —=—— < L¡,kg/s(4-31)- Năng suất gió : 


Qọ = Lạ.(Tc — lọ) = QrT=ƒ2ˆ < Qại,kW(4-32)- Năng suất lạnh : 


Vì IO' < IO nên dễ dàng suy ra Qo2 < Qo1 
* Kết luận : 


- Việc phun ẩm bổ sung có thể áp dụng cho bất cứ sơ đồ nào và đem lại hiệu quả nhiệt cao hơn. Năng suất gió 
và lạnh đều giảm. 


- Tuy nhiên phải có bố trí thêm thiết bị phun ẩm bổ sung trong phòng. nên phải có chi phí bổ sung. Thực tế nó 
chỉ có thể áp dụng cho các phòng nhỏ và có yêu cầu đặc biệt về độ ẩm. 


Các sơ đồ điều hoà không khí mùa Đông 


Khi nói đến sơ đồ mùa đông là nói đến sơ đồ dùng cho nhỮng ngày mà nhiệt độ không khí ngoài trời nhỏ hơn 
nhiệt độ không khí trong nhà. Để duy trì nhiệt độ trong nhà chúng ta phải tiến hành cấp nhiệt. Sơ đồ này 
thường chỉ sử dụng cho các tỉnh phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra. Các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào không 
cần sơ đồ mùa đông vì mùa đông ở các tỉnh phía Nam nhiệt độ không thấp. Vì thế chúng ta không ngạc nhiên 
khi các hệ thống điều hoà có cấp nhiệt mùa đông chỉ được thiết kế và lắp đặt ở các tỉnh phía Bắc. 


Các nguồn nhiệt và thiết bị thường được sử dụng để sưởi ấm mùa đông: 


- Điện trở : Trong nhiều trường hợp người ta dùng điện trở để sấy nóng không khí trước khi thổi vào phòng 
nhằm duy trì nhiệt độ phòng nằm ở mức cho phép. Phương pháp dùng điện đơn giản, nhưng không kinh tế do 
giá điện năng tương đối cao và không an toàn về phòng cháy. 


- Hơi nước : Hơi từ các lò hơi nhỏ hoặc trung tâm nhiệt điện được đưa đến các bộ trao đổi nhiệt kiểu bề mặt 
để trao đổi nhiệt với không khí trước khi thổi vào phòng. Các dàn này có thể đặt độc lập hoặc đặt đồng bộ 
cùng cụm dàn lạnh máy lạnh mùa hè. 


- Bơm nhiệt : Một số công trình có trang bị máy lạnh 2 chiều, mùa đông máy hoạt động theo chế độ bơm nhiệt 
nhờ hệ thống van đảo chiều: dàn nóng bên trong phòng, dàn lạnh ngoài phòng. 


Sơ đồ thẳng mùa đông 
* SƠ đỒ nguyên lý : 


Trên hình 4-11 là sơ đồ nguyên lý xử lý không khí mùa đông. Sơ đồ này tương tự sơ đồ mùa hè. Điểm khác duy 
nhất trong sơ đồ mùa đông thay vì sử dụng thiết bị xử lý lạnh không khí (2) ở đây sử dụng thiết bị sưởi . 


* Nguyên lý hoạt động : Không khí bên ngoài có trạng thái N(N, N) được lấy qua cửa lấy gió có van điều 
chỉnh (1) vào bộ sưởi nóng không khí . BỘ sưởi nóng không khí có thể là bộ điện trở hoặc bộ trao đổi nhiệt 
kiểu bề mặt sử dụng hơi bão hoà, hay ga nóng. Không khí được gia nhiệt đẳng dung ẩm đến trạng thái O.. Sau 
đó không khí được quạt (3) thổi vào phòng (6) theo hệ thống kênh gió (4) và miệng thổi (5). Ở trong phòng 
không khí nhả nhiệt, hấp thụ ẩm thừa và tự thay đổi trạng thái đến trạng thái T(T, T). Cuối cùng không khí 
được thải ra bên ngoài qua cửa thải (7). 


* Xác định các điểm nút : 
- Các điểm N(N, N), T(ŒT, T) được xác định theo các thông số tính toán. 


- Điểm O là giao của đường = T = QT/WT đi qua T với đường đẳng dung ẩm qua điểm N. Cần lưu ý rằng 
đối với sơ đồ mùa đông thì QT < 0 và WT > 0 vì vậy quá trình OT là quá trình tăng ẩm, giảm nhiệt. 


Hình 4.11: Sơ đề thăng mùa đông 


* Các thiết bị : Đối với hệ thống hoạt động theo sơ đồ mùa đông cần các thiết bị chính sau : Thiết bị sấy cấp I, 


quạt cấp gió, hệ thống kênh gió miệng thổi 


Hình 4.12 : Điễu diễn sơ đồ thăng mùa đông trên đề thị I-d 


_Q7r/_ Wp 
= =. T~,„k . _ JŠt 2u 
To-Tr — Tim-do kế 8, Xác định năng suất các thiết bị chính 


(4-33)- Năng suất gió 


Qai = L.(To — Ïx) = 


* Kết luận : 
- Sơ đồ thẳng tuy đơn giản nhưng không tận dụng được nhiệt của gió thải nên không kinh tế. 


- Sơ đồ thẳng chỉ sử dụng trong trường hợp việc xây dựng kênh hồi gió không kinh tế hoặc không thể thực 
hiện được. Khi trong không gian điều hoà sinh nhiều chất độc hại thì cũng nên sử dụng sơ đồ thẳng 


[missing_ resource: graphics13.wmf] 

Sơ đồ tuần hoàn một cấp mùa đông 

* SƠ đỒ nguyên lý : 

Hình 4.13: Sơ đồ tuần hoàn 1 cấp mùa đông 


* Nguyên lý hoạt động : Không khí bên ngoài có trạng thái NựN, N) được lấy qua cửa lấy gió có van điều 
chỉnh (1) được vào buồng hoà trộn (3). Ở đây nó được hoà trộn với không khí hồi có trạng thái TŒT, T) để 
được trạng thái C. Hổn hợp. hoà trộn được đưa vào bộ sấy không khí cấp I để sấy lên trạng thái O.. Sau đó 
không khí được quạt G) thổi vào phòng (8) theo hệ thống kênh gió (6) và miệng thổi (7). Ở trong phòng không 
khí nhả nhiệt, hấp thụ ẩm thừa và tự thay đổi trạng thái đến trạng thái T(tT, T). Cuối cùng một phần không 
khí được thải ra bên ngoài qua cửa thải (12) phần lớn được hồi lại. 


* Xác định các điểm nút : 


ẤN = mm = = - Các điểm N(N, N), TŒT, T) được xác định theo các thông số tính toán. 


- Điểm C được xác định theo tỷ lệ hoà trộn 
- Điểm O là giao của đường = T = QT1/WT đi qua T với đường đẳng dung ẩm qua điểm C. 


* Các thiết bị : Đối với hệ thống hoạt động theo sơ đồ mùa đông cần các thiết bị chính sau : Buồng hoà trộn, 
Thiết bị sấy cấp I, quạt cấp gió, hệ thống kênh gió miệng thổi 


Hình 4.14 : Biểu diễn sơ đồ tuần hoàn 1 cấp mùa đông trên đồ thị I-d 
— 57 — _?z lg/s : : 
Tạ-Tr — T-dg KẾÍ®„ Xác định năng suất các thiết bị chính 


(4-35)- Năng suất gió 


Qsi = L.(To — Tc) = Q7/. TT ,kW(4-36)- Công suất bộ sấy cấp I 
* Kết luận : 
- Sơ đồ tuần hoàn một cấp tận dụng được nhiệt của gió thải nên kinh tế hơn sơ đồ thẳng. 


- Đây là sơ đồ thường hay được sử dụng trên thực tế. 


TÍNH TOÁN CÁC SƠ ĐỒ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ THEO ĐỒ THỊ d-t 


Tính toán các sơ đồ điều hoà không khí theo đồ thị t-d được các nước tư bản phương Tây áp dụng rất phổ 
biến. Về mặt bản chất, việc xác định các sơ đồ theo đồ thị t-d cũng tương tự như đồ thị I-d. 


Các sơ đồ điều hoà trên đỒ thị d-t 


Sơ đồ thẳng 


Không khí bên ngoài trời có trạng thái N(N, N) đi qua thiết bị xử lý không khí để biến đổi trạng thái đến trạng 
thái O, sau đó qua quạt cấp gió hấp thụ một phần nhiệt dưới dạng nhiệt hiện và biến đổi đến trạng thái đến 
Q, trên đường ống không khí hấp thụ một lượng nhiệt từ môi trường dưới dạng nhiệt hiện và thay đổi đến 
trạng thái V. Sau đó được thổi vào phòng nhận nhiệt ẩn và nhiệt hiện để thay đổi trạng thái đến T(T, T). 


- Công suất lạnh thiết bị xử lý không khí 

Q= G.(N -IO) 

- Nhiệt do không khí hấp thụ qua quạt 

Q1 =G.(Q-IO) 

- Nhiệt do không khí nhận từ môi trường qua đường Ống 

Q2 = G.(1V-IQ) 

- Nhiệt thừa do không khí nhận trong phòng Q3 

+ Nhiệt hiện: 

Q31 =G.(L-IV) 

+ Nhiệt ẩn 

Q32 =G.(IT-IL) 

- Nhiệt do không khí tươi nhả ra để biến đổi trạng thái từ N(N, N) đến trạng thái TT, T) 
Q4 =G.(IN-IT) 

Ta có 

Q=Q1+Q2+Q3+Q4 

Nếu bỏ qua tổn thất nhiệt từ quạt cấp gió và đường ống (Q1=Q2=0) thì: 
Q=Q3+Q4 


Như vậy : Phụ tải lạnh của thiết bị xử lý không khí Q không phải là nhiệt thừa Q3 , mà thực tế có giá trí lớn 
hơn. 
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Hình 4-15 : Sơ đồ thăng trên đồ thị đt 


Sơ đồ tuần hoàn 1 cấp 


Không khí bên ngoài trời có trạng thái N(tN, N) hoà trộn với không khí hồi được trạng thái hoà trộn là C. 
Không khí ở trạng thái C đi qua thiết bị xử lý không khí để biến đổi đến trạng thái O, sau đó qua quạt cấp gió 


và đường ống gió hấp thụ một phần nhiệt dưới dạng nhiệt hiện và biến đổi đến trạng thái đến Q và V. Gió 
tiếp tục được thổi vào phòng nhận hiệt ẩn và nhiệt hiện để thay đổi trạng thái đến T(T, T). 


- Công suất lạnh thiết bị xử lý không khí 

Q =G.C - IO) 

- Nhiệt do không khí hấp thụ qua quạt 

Q1 = G.(Q-IO) 

- Nhiệt do không khí nhận từ môi trường qua đường Ống 

Q2 = G.(IV-IQ) 

- Nhiệt thừa do không khí nhận trong phòng Q3 

+ Nhiệt hiện: 

Q31 =G.(L-IV) 

+ Nhiệt ẩn 

Q32 =G.(IT-IL) 

- Nhiệt do không khí tươi nhả ra để biến đổi trạng thái từ N(N, N) đến trạng thái TT, T) 
Q4 = G”.(IN-IT) 

trong đó G' là lưu lượng khí tươi. 

Ta có 

Q=Q1+Q2+Q3+Q4 

Nếu bỏ qua tổn thất nhiệt từ quạt cấp gió và đường ống (Q1=Q2=0) thì: 


Q=Q3+Q4 
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Hình 4-16 : Sơ đồ tuần hoàn 1 cấp trên đề thị d-t 


Các đặc trưng của sơ đồ điều hoà 


HỆ số nhiệt hiện SHE 
Giả sử có một quá trình thay đổi trạng thái không khí từ trạng thái 1 đến trạng thái 2 


Hệ số nhiệt hiện SHEF (Sensible heat factor) là tỷ số giữa tổng nhiệt 


_ — Q;_ _ Q¿ _ 1024a-ii) 
22/0155) is smiai-Mm ion 


hiện trên tổng nhiệt hiện và nhiệt ẩn: 

Qh - Nhiệt hiện. 

Qw - Nhiệt ẩn. 

Q =Qh + Qw - Nhiệt tổng. 

t1, t2 - Nhiệt độ không khí đầu và cuối quá trình, oC 


11, I2 - Entanpi của không khí đầu và cuối quá trình, kJ/kg 


Hệ số nhiệt hiện cỦa phòng 


RSHEF = nến _= cảng Hệ số nhiệt hiện của phòng RSHE (Room sensible heat factor) được định nghĩa như 


sau : 
(4-38)trong đó: 


Qhf - Tổng nhiệt hiện do bức xạ, truyền nhiệt qua kết cấu bao che và nhiệt do các nguồn nhiệt bên trong 
phòng tỏa ra, kW 


Qwïf - Tổng nhiệt ẩn toả ra từ phòng, kW 


Qf - Tổng nhiệt ẩn và nhiệt hiện từ do bức xạ, truyền nhiệt qua kết cấu bao che và do các nguồn nhiệt tỏa ra 
từ phòng, đây chính là tổng nhiệt thừa của phòng; kW 


Trên đồ thị d-t , các điểm V và T lần lượt là trạng thái không khí cấp vào phòng và không khí trong phòng. 
ĐƯờng VT biểu thị quá trình không khí sau khi vào phòng nhận nhiệt thừa và ẩm thừa và tự thay đổi trạng thái. 
Đường này được gọi là đường hệ số nhiệt hiện của phòng RSHE. 


Trong các tính toán thường điểm T đã biết trước, vì thế đường VT có thể dễ dàng xác định khi biết phương 
của nó. Cách xác định theo các bước sau: 


Quan sát đồ thị d-t ta thấy có điểm G được đánh dấu tròn tại vị trí t= 24oC và _= 50%, điểm này gọi là điểm 
cơ sở. Mặt khác song song với trục d có đường biểu thị các giá trị khác nhau của hệ số nhiệt hiện RSHE. 
ĐƯờng VT sẽ song song với đường thẳng nối điểm G với điểm xác định giá trị RSHF trên đường biểu thị đó 
(hình 4-17). 
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Hệ số nhiệt hiện tổng GSHE (Grand sensible heat factor) 


(4-39)Giả sử điểm C và O lần lượt là trạng thái không khí đầu vào và đầu ra thiết bị xử lý không khí . Khi đi 
qua thiết bị xử lý , không khí thải nhiệt hiện Qh và nhiệt ẩn Qw để biến đổi trạng thái từ C đến O. 


GSHF = Tn = Ấ-Hệ số nhiệt hiện tổng được xác định theo công thức : 
trong đó: 

Qh và Qw - Nhiệt hiện và nhiệt ẩn mà không khí thải ra ở thiết bị xử lý không khí 

Đường thẳng CO biểu thị sự thay đổi trạng thái của không khí khi qua thiết bị xử lý không khí gọi là đường 


GSHE. Cách xác định phương đường thẳng CO cũng tương tự như cách xác định đường RSHE, nghĩa là song 
song với đường G-GSHFE 


Hệ số đi vòng BE 

Khi không khí đi qua dàn lạnh, nếu quá trình tiếp xúc tốt, thời gian tiếp xúc đủ lớn thì trạng thái không khí đầu 
ra là trạng thái bão hoà _=100%. Tuy nhiên thực tế trạng thái đầu ra thường không đạt trạng thái bão hoà, mà 
nằm trong khoảng =90_ 95%. Trạng thái đó được coi như là hỗn hợp của 2 trạng thái: trạng thái ban đầu C 
và trạng thái bão hoà S. Như vậy lượng không khí xử lý coi như được phân thành 2 dòng : một dòng đi qua dàn 
lạnh và trao đổi nhiệt ẩm và đạt trạng thái bão hoà, dòng thứ 2 đi vòng qua dàn và không trao đổi nhiệt ẩm. 


(4-40) BF = -—— = Š#:Hệ số đi vòng BE (Bypass factor) là tỈ số giữa lượng không khí đi qua dàn lạnh 
nhưng không trao đổi nhiệt ẩm so với tổng lượng không khí qua dàn. 


trong đó: 
GC - Lưu lượng không khí qua dàn lạnh nhưng không trao dổi nhiệt ẩm, kg/s 
GS - Lưu lượng không khí có trao đổi nhiệt ẩm, kg/s 


G - Tổng lưu lượng gió qua dàn, kg/s 


Hình 4-18 

Nếu viết phương trình cân bằng năng lƯỢng ta có : 
G.lo = Gc.Ic + GS.IS 

Sử dụng công thức xác định BE ta có : 

G.lo = G.BE.Ic + G.(1-BE).IS 

Hay: 


BE = ?-7*lo = BF.Ic + (1-BEF).IS 


._2 tu; ^ * 
BE-= dd, RÚP Ta : 


Tương tự có thể rút ra: 
tơi 
BE — m=x< 
Hệ số đi vòng BF phụ thuộc vào diện tích, cấu tạo và tốc độ không khí qua dàn 


Bảng 4-1 dưới đây trình bày giá trị của hệ số BF trong một số trường hợp dùng để tham khảo khi tính phụ tải 
lạnh. 


Bảng 4-1 
Trị 
số Trường hợp áp dụng Ví dụ 
BE 
0,3 Tải nhiệt nhỏ hoặc tải nhiệt tương đối lớn nhưng vn) 
TA AT 3 Nhà Ở 
0,5 nhiệt hiện nhÓ 
0,2 Tải nhiệt tương đối nhỏ hoặc tải nhiệt tương đối Nhà ở, cửa hàng, phân xưởng sản 
0,3 lớn với nhiệt hiện nhỏ xuất 
0,1 “ .- Sa Cửa hàng lớn, ngân hàng, phân 
02 Ưng dụng cho điều hoà không khí bình thường xưởng 


0,05 Ứng dụng khi lượng nhiệt hiện lớn hoặc cần lượng Văn phòng làm việc, cửa hàng, nhà 
0,1 không khí tươi nhiều hàng, phân xưởng 


0 


tí Chỉ sử dụng không khí tươi (không có tái tuần hoàn) Bệnh viện, phòng thở, phân xưởng 


Bảng 4-2 trình bày giá trị hệ số đi vòng BE của một số dàn lạnh kiểu tiếp xúc theo số hàng ống dọc theo chiều 
chuyển động của không khí và mật đỘ cánh trao đổi nhiệt. 


Bảng 4-2 
Số 
hàng 
Ống Hệ số BF 
315 cánh/m 550 cánh/m 
234568 0,42 0,550,227 0,400,12 0,280,08 0,22 0,380,10 0,230,04 0,140,02 
0,220,005 0,150,02 0,08 0,090,001 0,050 0,02 


Trường hợp thiết bị xử lý không khí kiểu ướt (buồng phun) giá trị BE phụ thuộc vào tốc độ chuyển động của 
không khí, áp suất nước tại lổ phun, kích thước lổ phun, lưu lượng nước phun, số hàng bố trí lổ phun và số lổ 
phun trên 01 hàng. Ngoài ra chiều chuyển động tương đối giữa không khí và nước cũng ảnh hưởng tới giá trị 
BE. 


Bảng 4.3 trình bày các giá trị của BF trong một số trường hợp dùng tham khảo. 


Bảng 4-3 
Số hàng ƒ : Lổ phun có d=6mm,p=170 Lổ phun có d=3mm,p=210 
lổ phun HƯỚNG BHUH HƯỚC kPa, G= 2 Lít/s.m2 kPa, G= 1,7 Lít/s.m2 
Tốc độ không khí , m/⁄s 15 SII 1,5 3,5 
1 X NG S0HDSTHOTI 0,700,75 0,500,65 0,800,82 0,600,70 
2 - Song song- NgưỢc 0/900,98099 085092093  0/92098099  0,870,930,94 


chiều- Hỗn hợp 


HỆ số nhiệt hiện hiệu dụng ESHE 


(4-41) ESHF —= . = SUg—Hệ số nhiệt hiện hiệu dụng ESHEF (Effective sensible heat factor) là tỷ số 


giữa nhiệt hiện hiệu dụng Qhef và tổng nhiệt hiệu dụng Qef 

ở đây: 

Qhef = Qhf + BE.Q4h- Nhiệt hiện hiệu dụng của phòng 

Qwef = Qwf + BE.Q4w - Nhiệt ẩn hiệu dụng của phòng 

Qhf, Qwf- Nhiệt hiện và nhiệt ẩn thừa của phòng 

Q4h, Q4w - Nhiệt hiện và nhiệt ẩn của không khí tươi cần nhả ra để đạt được trạng thái trong phòng. 


Trên đồ thị d-t đường biểu thị mối quan hệ giữa các hệ số RSHF, GSHFE, ESHF và nhiệt độ động sương 


Hình 4-19 


Các trạng thái lần lượt là: 

C- Trạng thái không khí đã được hoà trộn trước khi vào dàn lạnh 
O_ V Trạng thái sau dàn lạnh và thổi vào phòng 

T - Trạng thái không khí trong phòng 

N - Trạng thái không khí ngoài trời 


S - Trạng thái không khí bão hoà, phần không khí tiếp xức dàn lạnh, nhiệt độ điểm K là nhiệt động đọng 
sương ts 


(4-42) ESHF — mai g] ciữa hệ số nhiệt hiện hữu dụng và và nhiệt độ đọng sương của dàn lạnh có mối 
: ; 


tr~ts 


quan hỆ như sau : 

trong đó: 

dT, dS - Độ chứa hơi của không khí trong không gian điều hoà và ở trạng thái đọng sương của dàn lạnh, g/kg 
tT, tS - Nhiệt độ của không khí trong không gian điều hoà và Ở trạng thái đọng sương của dàn lạnh, oC 
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60 
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Xác định năng suất lạnh, lưu lượng không khí của dàn lạnh 


Trước hết để xác định năng suất lạnh, lưu lượng không khí thổi vào dàn lạnh và nhiệt độ thổi vào chúng ta 


phải có các thông số tính toán ban đầu 


Các bước xác định 


0,69 


16,0 


0,63 


19,0 


0,57 


6,0 


0,55 


10,0 


Bước 1: 

- Xác định RSHE, GSHEF và ESHF 

- Xác định các điểm N(N, N), TŒT, T), G(24oC, 50%) 

Bước 2: 

- Kẻ đường TS song song với đường G-ESHF cắt =100% tại S 

- Kẻề đường TH song song với đường G-RSHF 

Bước 3: 

- Qua S kẻ đường SC song song với đường G-GSHE cắt TH ở điểm O V 
Xác định các thông số t, d và I tại điểm C trước khi vào dàn lạnh, điểm V trước khi vào phòng. 
Bước 4: 

Kiểm tra điều kiện vệ sinh của trạng thái không khí thổi vào phòng 
tV>tT-a 


+ a = 10oC nếu miệng thổi bố trí trên cao 


+ a =7oC nếu miệng thổi bố trí ở dưới thấp. 
Nếu điều kiện vệ sinh thoả mãn thì xác định 


L= T0 nn-m›U /s- Lưu lưỢng gió qua dàn lạnh 


Lưu lượng khối lượng 

G=0,0012.L; Kg/s 

- Năng suất lạnh của thiết bị xử lý không khí 
Qo = G.(IC-IO), kW 

- Lưu lượng không khí tái tuần hoàn; l/⁄s 
LỮ=L-LN 


LN - Lưu lượng không khí tươi, 1⁄s 


Su 
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Tính toán sơ đồ tuần hoàn 2 cấp 


Trong trường hợp điều kiện vệ sinh không thỏa mãn thì người ta sử dụng sơ đồ tuần hoàn 2 cấp. Có 2 kiểu 
tuần hoàn 2 cấp: Sơ đồ 2 cấp điều chỉnh nhiệt độ và sơ đồ 2 cấp điều chỉnh độ ẩm. 


Sơ đồ điều chỉnh nhiệt độ 
Trên hình 4-21 biểu diễn sơ đồ nguyên lý thiết bị và sự thay đổi trạng thái của không khí trên đồ thị d-t 


Theo sơ đồ lượng không khí tái tuần hoàn LT trước khi đến dàn lạnh được tách làm 2 dòng : LT1 đi qua dàn 
lạnh và LT2 đi vòng qua dàn lạnh. Lượng không khí đi qua dàn lạnh LT1 trước khi vào dàn lạnh được hoà trộn 
với lượng gió tươi LN 


[missing_ resource: graphics21.wmf] 
Hình 4-21 


Các điểm nút N, T, S, O và C được xác định giống như sơ đồ 1 cấp. Điểm V có nhiệt đỘ tV = tT - a. 


be Tư=nrnni - Lưu lượng gió cấp vào phòng: 
9* = '* = 1; Ty và LT = LTI + LT2 = L - LN- Lưu lượng gió LT1 và LT2 được xác định dựa vào hệ 
phương trình: 


- Năng suất lạnh Qo của dàn lạnh: 
Qo = G1.(1C-IO), kW 


trong đó G1 = 0,012.L1, Kg/s 


Sơ đồ điều chỉnh độ ẩm 
Trên hình 4-22 biểu diễn sơ đồ nguyên lý thiết bị và sự thay đổi trạng thái của không khí trên đồ thị d-t 


Theo sơ đồ lượng không khí tái tuần hoàn LT được đem hoà trộn với lượng gió tươi LN được trạng thái C và 
lưu lượng tổng L, được tách thành 2 : L1 đi qua dàn lạnh và L2 đi vòng qua dàn lạnh . 


Lượng không khí L1 qua dàn lạnh biến đổi đến trạng thái O và hoà trộn với L2 để đạt trạng thái V thoả mãn 
điều kiện vệ sinh trước khi thổi vào phòng tV=fT-a. 


* Xác định lưu lượng gió 


Để xác định lưu lượng gió trước hết cần phải xác định các điểm nút S, O, C và V tương tự như sơ đồ 1 cấp. 
Đối với điểm V , nhiệt độ tV phải thoả mãn điều kiện vệ sinh và được chọn tV = tT - a. 


f ....a.- 
NU= Tim L/s - Lưu lượng gió cập vào phòng: 


và L = L1 + L2 —— = = Lưu lượng gió L1 và L2 được xác định dựa vào hệ phƯơng trình: 
- Năng suất lạnh Qo của dàn lạnh: 
Qo = GI1.(IC-IO), kW 


trong đó G1 = 0,012.L1, Kg/s 


»k%*% 


Hình thái, cấu tạo và các đặc tính cơ bản của vi sinh vật 
Phần này trình bày về đặc điểm chung của vi sinh vật 


ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA VI SINH VẬT 


Vi sinh vật là một thế giới sinh vật vô cùng nhỏ bé mà ta không thể quan 
sát thấy bằng mắt thường. Nó phân bố ở khắp mọi nơi, trong đất, trong 
nước, trong không khí, trong thực phẩm ... Nó có mặt ở dưới những độ 
sâu tăm tối của đại dương. Bào tử của nó tung bay trên nhỮng tầng cao 
của bầu khí quyển, chu du theo những đám mây. Nó sống được trên kính, 
trên da, trên giấy, trên những thiết bị bằng kim loại ... 


Vi sinh vật đóng vai trò vô cùng quan trọng trong thiên nhiên cũng như 
trong cuỘc sống của con người. Nó biến đá mẹ thành đất trồng, nó làm 
giàu chất hữu cơ trong đất, nó tham gia vào tất cả các vòng tuần hoàn vật 
chất trong tự nhiên. Nó là các khâu quan trọng trong chuỗi thức ăn của 
các hệ sinh thái. Nó đóng vai trò quyết định trong quá trình tự làm sạch 
các môi trường tự nhiên. 


TỪ xa xƯa, con người đã biết sử dụng vi sinh vật trong đời sống hàng 
ngày. Các quá trình làm rượu, làm dấm, làm tương, muối chua thực phẩm 
... đều ứng dụng đặc tính sinh học của các nhóm vi sinh vật. Khi khoa 
học phát triển, biết rõ vai trò của vi sinh vật, thì việc Ứng dụng nó trong 
sản xuất và đời sống ngày càng rộng rãi và có hiệu quả lớn. Ví dụ như 
việc chế vacxin phòng bệnh, sản xuất chất kháng sinh và các dược phẩm 
quan trọng khác ... Đặc biỆt trong bảo vệ môi trường, người ta đã sử 
dụng vi sinh vật làm sạch môi trường, xử lý các chất thải độc hại. Sử 
dụng vi sinh vật trong việc chế tạo phân bón sinh học, thuốc bảo vệ thực 
vật không gây độc hại cho môi trường, bảo vệ mối cân bằng sinh thái. 


Trong thiên nhiên ngoài nhỮng nhóm vi sinh vật có ích như trên, còn có 
những nhóm vi sinh vật gây hại. Ví dụ như các nhóm vi sinh vật gây 
bệnh cho người, động vật và thực vật, các nhóm vi sinh vật gây ô nhiễm 
thực phẩm, ô nhiễm các nguồn nước, đất và không khí ... Nếu nắm vững 
cƠ sở sinh học của tất cả các quá trình có lợi hay có hại trên, ta sẽ đưa ra 
được những biện pháp khoa học để phát huy những mặt có lợi và hạn 


chế những mặt gây hại của vi sinh vật, đặc biệt là trong bảo vệ môi 
trường. 


Vi sinh vật (microorganisms) là tên gọi chung để chỉ tất cả các sinh vật có 
hình thể bé nhỏ, muốn thấy rõ được người ta phải sử dụng tới kính hiển 
VI. 


Virut (Virus) là nhóm vi sinh vật đặc biệt, chúng nhỏ bé tới mức chỉ có 
thể quan sát được qua kính hiển vi điện tử (eletron microscope). Virut 
chưa có cả cấu trúc tế bào. Các vi sinh vật khác thường là đơn bào hoặc 
đa bào nhưng có cấu trúc đơn giản và chưa phân hoá thành các cơ quan 
sinh dưỡng (vegetative organs). 


Vi sinh vật không phải là một nhóm riêng biỆt trong sinh giới. Chúng 
thậm chí thuộc về nhiều giới (kingdom) sinh vật khác nhau. Giữa các 
nhóm có thể không có quan hệ mật thiết với nhau. Chúng có chung những 
đặc điểm sau đây: 


Kích thước nhỒ bé 


Mắt con người khó thấy được rõ những vật nhỏ hơn 1mm. Vậy mà vi 
sinh vật thường được đo bắng micromet ( m, micrometre), virut thường 
được đo bằng nanomet (nm, nanometre). 


1 m= 10-3 mm; 1 nm = 10-6 mm, 1A (angstrom) = 10-7 mm. Vì vi sinh 
vật có kích thước nhỏ bé cho nên diện tích bề mặt của một tập đoàn vi 
sinh vật hết sức lớn. Chẳng hạn số lượng cầu khuẩn chiếm thể tích 1 
cm3 có diện tích bề mặt là 6m2. 


Hấp thu nhiều, chuyển hoá nhanh 


Vi sinh vật tuy nhỏ bé chất trong sinh giới nhưng năng lực hấp thu và 
chuyển hoá của chúng có thể vượt xa các sinh vật bậc cao. Chẳng hạn vi 
khuẩn lactic (Lactobacillus) trong 1 giờ có thể phân giải một lượng 
đường lactozơ nặng hơn 1000 - 10000 lần khối lượng của chúng. Nếu 
tính số _l O2 mà mỗi mg chất khô của cơ thể sinh vật tiêu hao trong 1 giỜ 


(biểu thị là - QO2) thì ở mô lá hoặc mô rễ thực vật là 0,5 - 4, ở tổ chức 
gan và thận động vật là 10 - 20, còn ở nấm men rượu (Sacharomyces 
cerevisiae) là 110, Ở vi khuẩn thuộc chi Pseudomonas là 1200, Ở vi khuẩn 
thuộc chi Azotobacter là 2000. Năng lực chuyển hoá sinh hoá mạnh mẽ 
của vi sinh vật dẫn đến những tác dụng hết sức lớn lao của chúng trong 
thiên nhiên cũng như trong hoạt động sống cỦa con người. 


Sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh 


So với các sinh vật khác thì vi sinh vật có tốc đỘ sinh trưởng và sinh sôi 
nảy nở cực kỳ lớn. Vi khuẩn Escherichia coli trong các điều kiện thích 
hợp cứ khoảng 12 - 20 phút lại phân cắt một lần. Nếu lấy thời gian thế 
hệ (generation time) là 20 phút thì mỗi giờ phân cắt 3 lần, 24 giờ phân cắt 
72 lần, từ một tế bào ban đầu sẽ sinh ra 4.722.366.500.000.000.000.000 
tế bào (nặng 4711 tấn!). Tất nhiên trong thực tế không thể tạo ra các 
điều kiện sinh trưởng lý tưởng như vậy được cho nên số lượng vi khuẩn 
thu được trong 1ml dịch nuôi cấy thường chỉ đạt tới mức đỘ 108 - 109 tế 
bào. Thời gian thế hệ của nấm men Saccharomyces cerevisiae là 120 phút. 
Khi nuôi cấy để thu nhận sinh khối (biomass) giàu protein phục vụ chăn 
nuôi người ta nhận thấy tốc độ sinh tổng hợp (biosynthesis) của nấm 
men này cao hơn của bò tới 100.000 lần. Thời gian thế hệ của tảo 
Chlorella là 7 giỜờ, của vi khuẩn lam Nostoc là 23 giỜ. 


Năng lực thích Ứng mạnh và dễ phát sinh biến dị 


Năng lực thích Ứng của vi sinh vật vượt rất xa so với động vật và thực 
vật. Trong quá trình tiến hoá lâu dài vi sinh vật đã tạo cho mình những cơ 
chế điều hoà trao đổi chất để thích ứng được với nhỮng điều kiện sống 
rất bất lợi. Người ta nhận thấy số lượng enzim thích ứng chiếm tới 10% 
lượng chứa protein trong tế bào vi sinh vật. Sự thích Ứng của vi sinh vật 
nhiều khi vượt quá trí tưởng tượng của con người. Phần lớn vi sinh vật 
có thể giỮ nguyên sức sống Ở nhiệt độ của nitơ lỏng (-1960C), thậm chí 
ở nhiệt độ của hydro lỏng (- 2530C). Một số vi sinh vật có thể sinh 
trưởng ở nhiệt độ 2500C, thậm chí 3000C. Một số vi sinh vật có thể 
thích nghi với nồng độ 32% NaCl (muối ăn). Vi khuẩn Thiobacillus 


thioxidans có thể sinh trưởng ở pH = 0,5 trong khi vi khuẩn Thiobacillus 
denitrificans có thể sinh trưởng ở pH = 10,7. Vi khuẩn Micrococus 
radiodurans có thể chịu được cường độ bức xạ tới 750.000 rad. Ở nơi 
sâu nhất trong đại dương (11034 m) nơi có áp lực tới 1103,4 atm vẫn 
thấy có vi sinh vật sinh sống. Nhiều vi sinh vật thích nghi với điều kiện 
sống hoàn toàn thiếu oxi (vi sinh vật kị khí bắt buộc - obligate anaerobes). 
Một số nấm sợi có thể phát triển thành váng dày ngay trong bể ngâm xác 
có nồng đỘ phenol rất cao. 


Vi sinh vật rất dễ phát sinh biến dị bởi vì thường là đơn bào, đơn bội, 
sinh sản nhanh, số lượng nhiều, tiếp xúc trực tiếp với môi trường sống. 
Tần số biến dị ở vi sinh vật thường là 10-5 - 10-10. Hình thức biến dị 
thường gặp là đột biến gen (genemutation) và dẫn đến những thay đổi về 
hình thái, cấu tạo, kiểu trao đổi chất, sản phẩm trao đổi chất, tính kháng 
nguyên, tính đề kháng ... Chẳng hạn khi mới tìm thấy khả năng sinh chất 
kháng sinh của nấm sợi Penicillium chrysogenum người ta chỉ đạt tới sản 
lượng 20 đơn vị penixilin trong 1ml dịch lên men. Ngày nay trong các nhà 
máy sản xuất penixilin người ta đã đạt tới năng suất 100.000 đơn vị/ml. 
Bên cạnh các biến dị có lợi, vi sinh vật cũng thƯờng sinh ra những biến 
dị có hại đối với nhân loại, chẳng hạn biến dị về tính kháng thuốc. Năm 
1946 tỷ lệ các chủng Staphylococcusaureus kháng thuốc phân lập được ở 
bệnh viện là khoảng 14%, năm 1996 đã tăng lên đến trên 97%. 


Người ta chỉ tiêm cho bệnh nhân mỗi ngày khoảng 100.000 đơn vị 
penixilin, ngày nay có lúc phải tiêm đến 10.000.000 - 200.000.000 đơn vị. 


Phân bố rộng, chủng loại nhiều 


Vi sinh vật phân bố ở khắp mọi nơi trên trái đất. Chúng có mặt trên cơ 
thể người, động vật, thỰc vật, trong đất, trong nước, trong không khí, 
trên mọi đồ dùng, vật liệu, từ biển khơi đến núi cao, từ nước ngọt, nước 
ngầm cho đến nước biển ... 


Trong đường ruỘt của người thường có không dưới 100 - 400 loài sinh 
vật khác nhau, chúng chiếm tới 1/3 khối lượng khô của phân. Chiếm số 
lượng cao nhất trong đường ruột của người là vi khuẩn Bacteroides 


fragilis, chúng đạt tới số lượng 1010 - 1011/g phân (gấp 100 - 1000 lần 
số lượng vi khuẩn Escherichia coli). 


Ở độ sâu 10.000 m của Đông Thái Bình Dương, nơi hoàn toàn tối tăm, 
lạnh lễo và có áp suất rất cao người ta vẫn phát hiện thấy có khoảng 1 
triệu - 10 tỈ vi khuẩn/ml] (chủ yếu là vi khuẩn lưu huỳnh). 

Vi nấmVi tảoĐộng vật nguyên sinhVi khuẩn 

(Tế bào nhân sơ)(Tế bào nhân chuẩn) 

Vi sinh vật nguyên thuỷ 

Hình 1.1. Sơ đồ phát sinh các nhóm vi sinh vật 


Vi sinh vật có vai trò to lớn đối với hệ sinh thái cũng như đối với đời 
sống con người 


- Vị khuẩn và vi nấm là sinh vật phân giải các chất hữu cơ thành các chất 
vô cơ trong chu trình chuyển hoá vật chất của hệ sinh thái. 


- Một số vi khuẩn, vi nấm cũng như một số động vật nguyên sinh là 
những tác nhân gây nhiều bệnh cho cây trỒng, vật nuôi cũng như con 
người. 

- Một số vi khuẩn và vi nấm phá huỷ lương thực thực phẩm, vật liệu xây 
dựng, kiến trúc, công nghiệp, mỹ thuật. 


- Vị sinh vật mang lại lợi ích cho con người trong nhiều lĩnh vực công 
nghệ chế biến thực phẩm, dược phẩm, công nghệ sinh học và môi 
trường. 


CÁC NHÓM VI SINH VẬT CHÍNH 


Vi sinh vật vô cùng phong phú cả về thành phần và số lượng. Chúng bao 
gồm các nhóm khác nhau có đặc tính khác nhau về hình dạng, kích thước, 
cấu tạo và đặc biệt khác nhau về đặc tính sinh lý, sinh hoá. 


Dựa vào đặc điểm cấu tạo tế bào, người ta chia ra làm 3 nhóm lớn: 
- Nhóm chưa có cấu tạo tế bào bao gồm các loại virus. 


- Nhóm có cấu tạo tế bào nhưng chưa có cấu trúc nhân rõ ràng (cấu trúc 
nhân nguyên thuỷ) gọi là nhóm Procaryotes, bao gồm vi khuẩn, xạ khuẩn 
và tảo lam. 


- Nhóm có cấu tạo tế bào, có cấu trúc nhân phức tạp gọi là Eukaryotes 
bao gồm nẫm men, nấm sợi (gọi chung là vi nẫm) một số động vật 
nguyên sinh và tảo đơn bào. 


Virus 
Đặc điểm chung 


Virus là nhóm vi sinh vật chưa có cấu tạo tế bào, có kích thƯỚc vô cùng 
nhỏ bé, có thể chui qua màng lọc vi khuẩn. Nhờ có sự phát triển nhanh 
chóng của kỹ thuật hiển vi điện tử, siêu ly tâm, nuôi cấy tế bào ... những 
thành tựu nghiên cứu về virus đã được đẩy mạnh, phát triển thành một 
ngành khoa học gọi là virus học. 


Virus không có khả năng sống độc lập mà phải sống ký sinh trong các tế 
bào khác từ vi khuẩn cho đến tế bào động vật, thực vật và người, gây các 
loại bệnh hiểm nghèo cho các đối tượng mà chúng ký sinh. Ví dụ như 
bệnh AIDS. 


Virus là nhóm vi sinh vật được phát hiện ra sau cùng trong các nhóm vi 
sinh vật chính vì kích thước nhỏ bé và cách sống ký sinh của chúng. 
Người phát hiện ra virus lần đầu tiên là nhà bác học người Nga - 
Ivanôpski. Ông là một chuyên gia nghiên cứu về bệnh khảm cây thuốc lá. 
Khi nghiên cứu về bệnh này ông đã phát hiện ra rằng: Dịch lọc của lá cây 
bị bệnh khi cho qua màng lọc vi khuẩn vẫn có khả năng gây bệnh. Từ đó 
ông rút ra kết luận: Nguyên nhân gây bệnh đốm thuốc lá phải là một loại 
sinh vật nhỏ hơn vi khuẩn. Phát hiện này được công bố năm 1892, 6 năm 


sau, năm 1898, nhà khoa học người Hà Lan Beijerinck cũng nghiên cứu về 
bệnh khẩm thuốc lá và có những kết quả tương tự, ông đặt tên mầm gây 
bệnh khảm thuốc lá là virus. Tiếp đó người ta phát hiện ra một sỐ virus 
khác gây bệnh cho động vật và người. Đến năm 1915 đã phát hiện ra 
virus ký sinh trên vi khuẩn, gọi là thực khuẩn thể (Bacteriophage). 


Hình thái và cấu trúc của virus 
Hình thái và kích thước 


Virus có kích thước rất nhỏ bé, có thể lọt qua màng lọc vi khuẩn, chỉ có 
thể quan sát chúng qua kính hiển vi điện tử. Kích thước từ 20 x 30 đến 
150 x 300 nanomet (1 nm = 10-6 mm) 


Nhờ kỹ thuật hiển vi điện tử, người ta phát hiện ra 3 loại hình thái chung 
nhất của virus. Đó là hình cầu, hình que và hình tinh trùng. 


Hình que điển hình là virus đốm thuốc lá (virus VTL), chúng có hình que 
dài với câu trúc đối xứng xoăn. Các đơn vị cầu trúc xếp theo hình xoần 
quanh 1 trục, mỗi đơn vị gọi là capxome. 


Loại hình cầu điển hình là một sỐ virus động vật. Các đơn vị cấu trúc 
xếp teo kiểu đối xứng 4 mặt, 8 mặt hoặc 20 mặt. 


Loại có hình dạng tỉnh trùng phổ biến hơn cả là các virus ký sinh trên vi 
khuẩn gọi là thực khiẩn thể hoặc Phage. Loại hình dạng này phần đầu 
có cấu trúc đối xứng khối phần đuôi là có cấu trúc đối xứng xoắn. 


Cấu trúc điển hình của virus 


Kiểu cấu trúc phức tạp nhất của virus là cấu trúc của thực khuẩn thể 
(Phage). Sau đây ta nghiên cứu cấu trúc của thực khuẩn thể T4 ký sinh 
trên vi khuẩn E. Coli. 


Thực khuẩn thể T4 có 3 phần: đầu, cổ và đuôi. Đầu có dạng lăng kính 6 
cạnh, đường kính 65 nm dài 95 nm, cấu tạo bởi protein tạo thành vở 


capsit, vỎ capsit được cấu tạo bởi 212 đơn vị capsome. Bên trong phần 
đầu có chứa một phân tử AND 2 sợi có phân tử lượng 1,2.108. 


Cổ là một đĩa 6 cạnh đường kính 37,5 nm có 6 sợi tua gọi là tua cổ. Đuôi 
là một ống rỗng được bao bọc bởi bao đuôi, bao đuôi có cấu tạo protein 
tạo thành vỏ Capxit, kích thước 8 x 95 nm. Phần rỗng trong đuôi gọi là 
trụ có đường kính 2,5 - 3,5 nm. 
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Hình 1.2. Cấu trúc đơn của thực khuẩn thể (Phage) 


Phần cuối cùng của đuôi là một đĩa gốc hình 6 cạnh giống như đĩa cổ từ 
đó mọc ra 6 sỢi gai gọi là chân bám. 


Hình trên là cấu trúc điển hình của thực khuẩn thể T4. 


Dựa trên cấu trúc cơ bản đó, thiên nhiên đã tạo ra hàng trăm hàng nghìn 
loại virus khác nhau. Ví dụ như phần lõi không phải là tất cả các virus 
đều chứa AND, có rất nhiều loại chứa ARN, chủ yếu là các virus thực 
vật. Chính từ loại này người ta đã phát hiện ra quá trình sao chép ngược 


thông tin di truyền : ARN - AND. Sau đây là đặc điểm kích thước và cấu 
trúc của một số virus điển hình: 


Bảng 1.1 
Virus sia F lap vc? Kích thước (nm) 
nucleic xửng 
VR đậu mùa AND Khối 230 x 300 
VR cúm ARN Xoắn 80 x 200 
VR đồm ARN Xoắn 200 x 300 
thuốc lá 
VR khoai ARN Xoắn 480 x 500 
tay 
TKT T4 AND Khôi và Đầu : 65 x 95Đuôi : 
xoân 8x95 


Trong thành phần Protein của virus có 2 loại - Protein cấu trúc và Protein 
men. Protein cấu trúc cấu tạo nên vỏ capxit từ các đơn vị hình thái 
capxome và vỎ trong ở một số loại virus có vỏ trong. Protein men bao 
gồm men ATP - aza và men Lizozym. 


ATP - aza có chức năng phân huỷ ATP giải phóng năng lượng cho virus co 
rút lúc xâm nhập vào tế bào chủ. Lizozym có chức năng phân huỷ màng 
tế bào vật chủ 


Tế báo hồng cắu 


Vị khuẩn; 
f4loletxl 


Vưut: 
Vinuit đậu rhua 


Virul heggel 
Virut đại 
Vitul de 

Adert© vIfl1 

Thế thụe khuẩn 72 
Vlrul viêm tủy xaz 
Viiu1 aố{ vàng 
Virul lở mồm tong tnoesg 
Virut khẩu thuốc la 
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Hình 1.3 So sánh kích thƯỚc của virut với phân tử sống và vi khuẩn hồng 


Hình 1.4 : Cấu trúc của các loại vi rút khác nhau 
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Ví rụt Hecpet 
Vị rut dại 


âu mùa 
Vị ruụt Paramyxo 


Ví rut đậ 


Một số virus điển hình 


Dựa vào hình thái ngoài của virus người ta chia virus làm 3 loại: hình trụ 
xoắn, hình khối đa điện và dạng phối hợp. Riêng hình khối đa diện chúng 
ta xét 2 đại diện virus Ađênô và virus trần là HIV là một dạng virus có vỏ 
bọc. Còn virus hình trụ xoắn chúng ta nghiên cứu đại diện là virus khảm 
thuốc lá và dạng phối hợp là phagơ T2 là một loại phagơ ở E.Coli. 


Hình 1.6. Hình thái và cấu trúc phân tử của HTIVHình 1.5. Virus khẩm 
thuốc lá (TMV)Hinhg 1.7 c. Virut của E. coli (Phagơ) 
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Hình _ :b. Hình thái và cấu trúc phân tử của IÌIV 
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bàn đuồi „ 
Hình - .c. Vùwt của E, coli (Phagd 12) 


Quá trình hoạt động của virus trong tế bào chủ 


Virus không có khả năng sống độc lập, chúng sống ký sinh trong tế bào 
sống. Kết quả của quá trình ký sinh có thể xảy ra 2 khả năng: Khả năng 
thứ nhất là phá vỡ tế bào làm tế bào chết và tiếp tục xâm nhập rồi phá 
vỡ các tế bào lân cận. Khả năng thứ 2 là tạo thành trạng thái tiểm tan 
trong tế bào chủ, nghĩa là tạm thời không phá vỡ tế bào mà chỉ hoạt động 


sinh sản cùng nhịp điệu với tế bào chủ. Ở những điều kiện môi trường 
nhất định, trạng thái tiềm tan có thể biến thành trạng thái tan phá vỡ tế 
bào. Những virus có khả năng phá vỡ tế bào gọi virus độc, những virus có 
khả năng tạo nên trạng thái tiểm tan gọi là virus không độc. 


Quá trình hoạt động của virus độc 
Quá trình của virus độc chia làm 4 giai đoạn: 


- Giai đoạn hấp thụ của hạt virus tự do trên tế bào chủ: Các hạt virus tự 
do tồn tại ngoài tế bào không có khả năng hoạt động, chúng ở trạng thái 
tiềm sinh gọi là hạt Virion. Khi gặp tế bào chủ, phụ thuộc vào tần số va 
chạm giữa hạt virion và tế bào, va chạm càng nhiều càng có khả năng tìm 
ra các điểm thụ cảm trên bề mặt tế bào gọi là các receptor. Lúc đó điểm 
thụ cảm của tế bào chủ và gốc đuôi của virus kết hợp với nhau theo cơ 
chế kháng nguyên - kháng thể nhờ có thành phần hoá học phù hợp với 
nhau. Kết quả là virus bám chặt lên bề mặt tế bào chủ. Mỗi loại virus có 
khả năng hấp thụ lên một hoặc vài loại tế bào nhất định. Điều này giải 
thích được tại sao mỗi loại virus chỉ gây bệnh cho một vài loại nhất định. 


- Giai đoạn xâm hập của virus vào tế bào chủ: 


Quá trình xâm nhập của virus vào tế bào chủ xảy ra theo nhiều cơ chế 
khác nhau phụ thuộc vào từng loại virus và tế bào chủ. 


Ở thực khuẩn thể T4 sau khi virus bám vào điểm thụ cảm của tế bào 
chủ, nó tiết ra men Lizozym thuỷ phân thành tế bào vi khuẩn. Sau đó 
dưới tác dụng của ATP - aza bao đuôi của phage co rút làm cho trụ đuôi 
xuyên qua thành tế bào và phân tử ADN được bơm vào bên trong tế bào 
chủ. Vỏ capxit vẫn nằm ở ngoài. Người ta chứng minh được cơ chế trên 
nhờ phương pháp nguyên tử đánh dấu. 


Ngoài cơ chế trên còn có một số cơ chế khác: ở một sỐ virus động vật, 
sau khi tiết ra men phân huỷ thành tế bào chủ, toàn bộ hạt virion lọt vào 
trong tế bào, sau đó các men bên trong tế bào mới tiến hành phân huỷ vỏ 
Capxit giải phóng ADN. Người ta gọi là quá trình này là quá trình “cởi 


áo”. Một số tế bào chủ lại có khả năng bao bọc virion rồi “nuốt” theo 
kiểu thực bào. Sau đó có quá trình “cởi áo” giải phóng ADN của virus. 


- Giai đoạn sinh sản của virus trong tế bào chủ (sao chép và nhân lên). 


Quá trình sinh sản cỦa virus còn gọi là sự nhân lên của chúng. Đây là vấn 
đề rất hấp dẫn của sinh học phân tử trong thời gian gần đây. Bằng các 
phƯơng pháp hiện đại người ta đã làm sáng tỏ quá trình nhân lên của 
virus. Sau khi phân tử ADN của virus lọt vào tế bào chủ, quá trình tổng 
hợp ADN của tế bào chủ lập tức bị đình chỉ. Sau đó quá trình tổng hợp 
protein của tế bào cũng ngừng và bắt đầu quá trình tổng hợp các enzym 
này còn gọi là protein sớm vì nó là những protein được tổng hợp đầu tiên 
sau quá trình xâm nhập. Khi các enzym này được hoàn thành, bắt đầu xúc 
tác cho quá trình tổng hợp ADN của virus bằng nguyên liệu ADN của tế 
bào chủ bị phân huỷ. Sau khi các phân tử ADN virus được tổng hợp đến 
một số lượng nhất định quá trình này ngừng và bắt đầu quá trình tổng 
hợp Protein muộn bao gồm vỏ Capxit cỦa virus và các enzym có trong 
thành phần của virus trưởng thành. Các quá trình này được tiến hành do 
sự điều khiển của bộ gen virus. Như vậy, 2 phần vỏ và lõi virus được 
tổng hỢp riêng biỆt. 


- Giai đoạn lắp ráp hạt virus và giải phóng chúng ra khỏi tế bào: Giai 
đoạn này còn gọi là sự chín của virus. Sau khi các bộ phận của virus 
được tổng hợp riêng biệt (axit nucleic, vỏ capxit, bao đuôi, đĩa gốc, lông 
đuôi) các thành phần lắp ráp lại với nhau thành hạt virus trưởng thành, 
kết thúc thời kỳ tiềm ẩn, tức là thời kỳ trong tế bào chưa xuất hiện virus 
trưởng thành. Thời kỳ tiềm ẩn kéo dài bao lâu tuỳ thuộc từng loại virus/ 
Trong nhiều trường hợp các virus trưởng thành tiết men lizozym phân 
huỷ thành tẾ bào và ra ngoài, tẾ bào bị phá vỠ. Các virus con tiẾp tục xâm 
nhập vào các tẾ bào xung quang và phá vỡ chúng. Ở một sỐ virus, virus 
trưởng thành không phá vỡ tế bào mà chui ra qua lỗ liên bào sang tế bào 
bên cạnh hoặc được phóng thích nhờ quá trình đào thải của tẾ bào. Trong 
tế bào đầu tiên vẫn tiếp tục quá trình tổng hợp virus mới. Ở cả 2 cơ chế, 
tế bào chủ sớm muộn cũng bị chết hàng loạt. Đó là quá trình hoạt động 
của virus đỘc. Sau đây ta nghiên cứu quá trình hoạt động của virus không 
độc. 


Quá trình hoạt động của virus không độc 


Virus không độc còn gọi là virus ôn hoà, hoạt động của nó không làm 
chết tế bào chủ mà chỉ gây nên trạng thái tiềm tan, gọi là trạng thái 
Lyzogen. Virus sống chung với tế bào chủ, sinh sản cùng nhịp điệu với 
nó. 


Hiện tượng Lyzogen được phát hiện trên vi khuẩn, các phage này được 
gọi là phage ôn hoà hoặc prophage. Tế bào có chứa prophage có khả năng 
miễn dịch với các phage khác. Nguyên nhân của hiện tượng này là do 
prophage có khả năng tổng hợp nên các protein có tác dụng kìm hãm sự 
nhân lên của virus lạ cũng như vản thân prophage. Một số tác nhân đột 
biến làm mất hoạt tính hoặc làm ngừng sự tổng hợp chất kìm hãm trên, 
dẫn đến sự thay đổi trạng thái Lyzogen, tức là biến trạng thái tiềm tan 
thành trạng thái tan. Lúc đó phage ôn hoà biến thành phage độc và tế bào 
chủ sẽ bị phá vỡ. Quá trình này ngoài tác nhân đột biến còn phụ thuộc 
vào hệ gen của prophage và trạng thái sinh lý của tế bào cũng như đặc 
điểm nuôi cấy. Bởi vậy, cùng một loài vi khuẩn, có những chủng cảm 
ứng với phage, có chủng không. Khi nuôi chung hai chủng với nhau trên 
môi trường thạch đĩa có thể thấy rõ những vệt bị tan trong thảm vi khuẩn 
không bị tan. Trong điều kiện tự nhiên, tần số biến trạng thái tiềm tan 
thành trạng thái tan chỉ là 10-2 - 10-5. 


SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUS TRONG TẾ BÀO CHỦ 


Nhiễm sắc thể của ví khuẩn 
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Hình 1.8 Các giai đoạn xâm nhiễm và phát triển của phagƠ 


Hiện tượng Interference và Ứng dụng của nó 


Interference là hiện tượng khi gây nhiễm một loại virus cho tế bào thì 
việc gây nhiễm virus khác sẽ bị ức chế. Hiện tượng ức chế này không có 
tính đặc hiệu đối với virus. Các virus hoàn toàn khác nhau có thể ức chế 
nhau, ví dụ virus AND có thể ức chế sự xâm nhiễm của virus ARN và 
ngược lại. Một virus đã bị làm bất hoại bởi tia cực tím vẫn có khả năng 
gây ra hiện tượng Interference đối với virus sống. Song hiện tƯợng này 
lại có tính đặc hiệu đối với loài thuộc tế bào chủ. Chất ức chế gọi là 
Interferon sinh ra bởi tế bào thuộc loài nào thì chỉ có tác dụng đối với các 
tế bào thuộc loại ấy. Ví dụ Interferon sinh ra ở tẾ bào gà thì không có tác 
dụng ức chế ở tế bào bò hoặc lợn. 


Interferon là một loại protein đặc biệt được sinh ra trong tế bào sau khi bị 
nhiễm virus. Chính nó đã ức chế quá trình tổng hợp ARN của virus lạ, từ 
đó không thể có quá trình tổng hợp AND hay protein. Bởi vậy mà virus lạ 
có thể xâm nhập vào tế bào nhưng không phát triển nhân lên được. 
Cường đỘ của hiện tượng này phụ thuộc vào số lượng virus gây nhiễm 
lần thứ 1 và thời gian từ lúc đó đến lúc gây nhiễm lần thứ 2, thường 
khoảng 2 giỜ thì có tác dụng. 


Người ta đã Ứng dụng hiện tượng Interference trong việc phòng chống 
bệnh do virus gây nên. Chất Interferon có thể ức chế rộng rãi nhiều loại 
virus khác nhau vì nó không có tính đặc hiệu đối với virus mà chỉ có tính 
đặc hiệu đối với tế bào chủ. 


Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của virus 
- Ý nghĩa khoa học 


Virus có cấu tạo vô cùng đơn giản, điển hình cho sự sống ở mức độ dưới 
tế bào. Bởi thế mà nó trở thành mô hình lý tưởng của sinh học phân tử và 
di truyền học hiện đại. Rất nhiều thành tựu của sinh học phân tử và di 
truyền học hiện đại dựa trên mô hình virus. Ví dụ như việc dùng virus để 
chuyển các gen cần thiết từ tế bào này sang tế bào khác, tạo nên các đặc 
tính di truyền mong muốn. 


- Ý nghĩa thực tiễn 


Rất nhiều bệnh tật của con người, động vật, thực vật mà nguyên nhân 
gây ra là virus. Đặc điểm sống của virus là ký sinh trên tế bào, bởi vậy 
chữa bệnh do virus gây ra là rất khó khăn và phức tạp. Đối với người 
một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất hiện nay là AIDS do virus 
HIV gây ra. Loại virus này làm suy giảm khả năng miễn dịch làm cho 
người bị bệnh AIDS có thể chết bởi bất cứ một bệnh thông thường nào 
khác mà bình thường cơ thể có thể chống chịu được. Đối với nông 
nghiệp, hầu hết các bệnh nguy hiểm cho cây trồng đều do virus gây ra 
làm giảm năng suất mùa màng, nhiều khi bị thất thu hoàn toàn. 


Tuy nhiên, có thể ứng dụng hiện tượng Interference để chế các vacxin 
chống virus gây bệnh. Vacxin này ưu việt hơn vacxin chế từ vi khuẩn Ở 
chỗ một loại vacxin có thể phòng nhiều bệnh virus khác nhau. 


Ngoài ra, người ta còn dùng các virus gây bệnh côn trùng để tiêu diệt côn 
trùng có hại mà vẫn giữ được các loại côn trùng khác trong mối cân bằng 
sinh thái. Đó là một ưu điểm đáng kể so với các thuốc hoá học diệt côn 
trùng có khả năng tiêu diệt nhiều loại côn trùng một lúc, cả có ích lẫn có 
hại. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến cân bằng sinh thái trong thiên 
nhiên. 


Vi khuẩn (Bacteria) 


Vi khuẩn là nhóm vi sinh vật có cấu tạo tế bào nhưng chƯa có cấu trúc 
nhân phức tạp, thuộc nhóm Prokaryotes. Nhân tế bào chỉ gồm một chuỗi 
AND không có thành phân protein không có màng nhân. 


Hình thái và kích thước 


Vi khuẩn có nhiều hình thái khác nhau: hình cầu, hình que, hình xoắn, 
hình dấu phẩy, hình sợi ... Kích thước thay đổi tuỳ theo các loại hình và 
trong một loại hình kích thước cũng khác nhau. So với virus, kích thước 
của vi khuẩn lớn hơn nhiều, có thể quan sát vi khuẩn dưới kính hiển vi 
quang học. Dựa vào loại hình có thể chia ra một số nhóm sau: 


Hình 1.9. Các hình dạng chính của vi khuẩn 

- Cầu khuẩn 1, 2, 3, 4, 5 

- Trực khuẩn 6, 7, 8, 9 

- Xoắn khuẩn 10, 11, 12 

1. Cầu khuẩn (Coccus - tỪ tiếng Hy Lạp Kokkos - hạt quả): là loại vi 
khuẩn có hình cầu. Nhưng có nhiều loại không hẳn hình cầu thí dụ như 
hình ngọn nến như phế cầu khuẩn - Diplococcus pneumoniae hoặc hạt cà 


phê (lậu cầu khuẩn Neisseria gonorrhoeae). 


Kích thước của vi khuẩn thường thay đổi trong khoảng 0,5 (1 = 10-3 
mm). Tuỳ theo từng loài mà chúng có nhỮng dạng khác nhau. 


Đặc tính chung của cầu khuẩn: 

- Tế bào hình cầu có thể đứng riêng rễ hay liên kết với nhau. 
- Có nhiều loài có khả năng gây bệnh cho người và gia súc 

- Không có cơ quan di động. 


- Không tạo thành bào tử. 


Giống Monococcus 


Thường đứng riêng lẻ từng tế bào một, đa số chúng thuộc loại hoại sinh. 
Thường thấy chúng sống trong đất, nước và trong không khí (Thí dụ như 
Micrococcus agilis, M. roseus, M. luteus) 


Giống Diplococcus 
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(Từ tiếng Hy Lạp - Diplos - thành đôi) phân cách theo một mặt phẳng xác 
định và dính nhau thành từng đôi một. Trong sỐ này có một số có khả 
năng gây bệnh như giống Neisseria - Lậu cầu khuẩn N meningitidis 
gonorrhoeae - Não mô cầu khuẩn). 
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Giống Tetracoccus 


Thường liên kết với nhau thành từng nhóm 4 tế bào một. Chúng thường 
gây bệnh cho người và một số có thể gây bệnh cho động vật. 


sử 
“ 
Giống Streptococcus 


Từ tiếng Hy Lạp (Streptos - chuỗi) chúng phân cách theo một mặt phẳng 
xác định và dính với nhau thành từng chuỗi một dài. Thí dụ như 
Streptococcus lactic. Strep-Dyogenes. 


Giống Sarcina 


Từ tiếng Hy Lạp Saricio - gói hàng. Phân cách theo 3 mặt phẳng trực giao 
với nhau, tạo thành những khối từ 8 - 16 tế bào (hoặc nhiều hơn nữa). 
Trong không khí chúng ta thường gặp một số loài như Sarcinalutea, 
Sarcina auratiaca. Chúng thường nhiễm vào các môi trường để trong 
phòng thí nghiệm và tạo thành màu vàng. 


Giống Staphilococcus 
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Từ tiếng Hy Lạp Staphile - chùm nho. ThƯờng chúng liên kết với nhau 
thành nhữỮng đám trông như chùm nho. Chúng phân cách theo một mặt 
phẳng bất kỳ và sau đó dính lại với nhau thành từng đám như hình chùm 
nho. Bên cạnh các loài hoại sinh còn có một số loài gây bệnh ở người và 
động vật (Staph. Curcreus, Staph. Emidermidis ...) 


2. Trực khuẩn 


Là tên chung chỉ tất cả các vi khuẩn có hình que. Kích thước của chúng 
thường từ 0,5 - 1,0x1-4.. 


Thường gặp các loài trực khuẩn sau đây: 


- Bacillus (Viết tắt là Bac) 


C8 ) 


trực khuẩn gram dương, sinh bào tử. Chiều ngang của bào tử không vượt 
quá chiều ngang của tế bào. Vì thế khi tạo thành bào tử tẾ bào không thay 
đổi hình dạng chúng thường thuộc loài hiếu khí hoặc kị khí không bắt 
buộc. 


Bacterium (viết tắt là Bact) 


Trực khuẩn gram âm không sinh bào tử. Thường có tiên mao mọc xung 
quanh tế bào người ta gọi là chu mao. Các giống Salmonella, Shigella, 
Erwina, Serratia đều có hình thái giống Bacterium. 
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Pseudomonas (viết tắt là Ps) 


Trực khuẩn gram âm, không sinh bào tử, có một tiên mao (hoặc một chùm 
tiên mao) ở một đầu. Chúng thường sinh ra sắc tố. Các giống 
Xanthomonas. Photobacterium, Azotomonas, Aeromonas, Zymononas, 
Protaminobacter, Alginomonas, Mycoplazma, Halobacterium, 
Methanomonas, Hydroginomonas, Carloxydomonas, Acetobater, 
Nitrosomonas, Nitrobacter đều có hình thái giống Pseudomonas. 


- Corynebacterium 


Không sinh bào tử, hình dạng và kích thước thay đổi khá nhiều. Khi 
nhuộm màu tế bào thường tạo thành các đoạn nhỏ bắt màu khác nhau. 
Trực khuẩn bạch cầu (Corynebacterium diphtheriae) có bắt màu ở hai 
đầu làm tế bào có hình dạng giống quả tạ. Một số khác có hình thái 
giống Corynebacterium gồm có Listeria, Erysipelothric, Microbacterium, 
Cellulomonas, Arthrobacter. 
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- Clostridium (Viết tắt là Cl, tiếng Hy Lạp Kloster - con thoi) 


Thường là trực khuẩn gram dương. Kích thước thường vào khoảng 0,4 - 
1 x3-8 


Sinh bào tử, chiều ngang của bào tử thường lớn hơn chiều ngang của tế 
bào, do đó làm tê bào có hình thoi hay hình dùi trồng. 


Chúng thường thuộc loại ky khí bắt buộc, có nhiều loài có ích. Thí dụ 
như các loài cố định nitơ. Một số loài khác gây bệnh. Thí dụ vi khuẩn 
uốn ván ... Cl. Botulium 


E7? AczzrrcSzz Cicas£rdcEirzr22 


———=®® 
«®——— 


iaucÃ3? ActaracSza E2 tbrätca 


3.) 


Phẩy khuẩn 


Là tên chung chỉ các vi khuẩn hình que uốn cong giống như dấu phẩy. 
Giống điển hình là giống Vibro (Từ chữ La tinh Vibrare - dao động 
nhanh). Một số giống phẩy khuẩn có khả năng phân giải xenluloza 
(Cellvibrio, Cellfalcicula) hoặc có khả năng khử sunfat (Desulfovibrio). 


Xoắn khuẩn 
1z. 


Xoăn khuẩn 


Spirillum - TỪ chữ Spira - Hình cong, xoắn gồm tất cả các vi khuẩn có 
hai vòng xoẵn trở lên. Là loại gram dương, di động được nhờ có mỘt hay 
nhiều tiên mao mọc ở đỉnh. 


Đa số chúng thuộc loại hoại sinh, một số rất ít có khả năng gây bệnh (SP. 
Minus) có kích thước thay đổi 0,5 - 3,0 - 5 - 40. 


Chụp qua kính hiển vi điện tử quét từ trên xuỗng: 


¬.+ h Liên cầu khuẩn, Tụ cầu khuẩn, Liên trực khuẩn 
Các nhóm hình thái chủ yêu của v1 khuẩn THyền —. : 


Hình 1 11 Các loại vi khuẩn 


1. Thành tê bàn - 
4. Màng tế bản chất 
3. Thê nhân 
4. klezoxarna 
3. Chất dự trữ 
6. Tế bào chất 
7. Bản từ 
8. Tiêm ruan 
9, Khuẩn rao 
10. Khuân rao giới tính 
11. Bao nhây 
12. Tẳng địch nhây 


Hình 1 12 Mô hình cầu trúc tế bào vĩ khuẩn 
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Hình 1.12 Mô hình câu của thành té bào vĩ khuẩn Œ* và vị khuẩn Œ 
Câu tạo tế bào 


1. Thành tế bào 


Thành tế bào là lớp ngoài cùng bao bọc vi khuẩn, giữ cho chúng có hình 
dạng nhất định, chiếm 15 - 30% trọng lượng khô của tế bào. Thành tế 
bào có những chức năng sinh lý rất quan trọng như duy trì hình thái tế bào 
và áp suất thẩm thấu bên trong tế bào, bảo vệ tế bào trước những tác 


nhân vật lý, hoá học của môi trường, thực hiện việc tích điện ở bề mặt 
tế bào. Thành tế bào chính là nơi bám của Phage và chứa nội độc tố của 
một số vi khuẩn có độc tố. Có một số vi khuẩn không có thành tế bào 
(Micoplasma), một số trường hợp vi khuẩn bị phá vỡ thành tế bào mà 
vẫn sống (Protoplast ...) 


Lớp Lmoprrte? 

Lớp Lmăơpolizaccarrt 
C;ác nhẩn tử prate1ri 
Lớp G>Ìyrrptrte1?t 
Măng nguyễn smủh chất 


Eình 1.13. Ca tạo thành tễ bào ví khuẩn 


Thành phần hoá học của thành tế bào vi khuẩn rất phức tạp, bao gồm 
nhiều hợp chất khác nhau như Peptidoglycan, Polisaccarit, Protein, 
Lipoprotein, Axit tecoic, Lipoit v.v.... Dựa vào tính chất hoá học của thành 
tế bào và tính chất bắt màu của nó, người ta chia ra làm 2 loại Gram + và 
Gram -. Với cùng một phương pháp nhuộm như nhau, trong đó có hai loại 
thuốc nhuộm Cristal Violet màu tím và Fushsin màu hồng, vi khuẩn gram 
+ bắt màu tím, vi khuẩn gram - bắt màu hồng. Nguyên nhân là do cấu tạo 
thành tế bào của hai loại khác nhau. Ngoài hai loại trên, còn có loại gram 
biến đổi (gram variable) có khả năng biến đổi tỪ gram + sang gram - và 
ngược lại. Sau đây là sơ đồ cấu tạo của thành tế bào vi khuẩn E.coli. 


2. Vỏ nhầy (Capsul) 


Nhiều loại vi khuẩn bên ngoài thành tế bào còn có một lớp vỏ dày hay 
lớp dịch nhày. Kích thước của lớp vỏ nhày khác nhau tuỳ theo loài vi 
khuẩn. Ở vi khuẩn Azotobacter chroococum khi phát triển trên môi 
trường giàu hydrat cacbon có thể hình thành lớp vỏ nhày dày hơn chính 
bản thân tế bào. 


Vỏ nhày có tác dụng bảo vệ vi khuẩn tránh tác dụng thực bào của bạch 
cầu. Chính vì thế mà ở một số vi khuẩn gây bệnh chỉ khi có lớp vỏ nhày 
mới có khả năng gây bệnh. Khi mất lớp vỏ nhày, lập tức bị bạch cầu tiêu 
diệt khi xâm nhập vào cơ thể chủ. Vi khuẩn có vỏ nhày tạo thành khuẩn 
lạc trơn bóng khi mọc trên môi trường thạch gọi là dạng S, ngược lại 
dạng R có khuẩn lạc xù xì. 


Hình 1.14. Vỏ nhày của Klebsialla pneumoniae trong suốt hiện 
Rõ trên nền đen mực đỏ 


Vỏ nhày còn là một nơi dự trữ các chất dinh dưỡng. Khi nuôi cấy vi 
khuẩn có vỏ nhày trên môi trường nghèo dinh dưỡng, lớp vỏ nhày bị tiêu 
biến dần do bị sử dụng làm chất dinh dưỡng. 


Ở một số vi khuẩn vỏ nhày được dùng để bám vào giá thể. Các chất 
trong vỏ nhày là do thành tế bào tiết ra, thành phần của nó tuỳ thuộc vào 
loại vi khuẩn. Đa số trường hợp vỏ nhày được cấu tạo bởi polysaccarit, 
đôi khi có cấu tạo bởi polypeptit. Thành phần hoá học của vỏ nhày quyết 
định tính kháng nguyên của vi khuẩn. 


3. Màng tế bào chất (Cell membran) 


Màng tế bào chất còn gọi là màng nguyên sinh chất là một lớp màng nằm 
dưới thành tế bào, có độ dày khoảng 4 - 5 nm, chiếm 10 - 15% trọng 


lượng tế bào vi khuẩn. 


Màng tế bào chất có nhiều chức năng quan trọng: Duy trì áp suất thẩm 
thấu của tế bào, đảm bảo việc chủ động tích luỹ chất dinh dưỡng và 
thải các sản phẩm trao đổi chất ra khỏi tế bào. Màng tế bào chất là nơi 
sinh tổng hợp một số thành phần của tế bào, đặc biệt là thành phần của 
thành tế bào và vỏ nhày, là nơi chứa một số men quan trọng như 
Permeaza, ATP-aza v.v... Màng tế bào chất còn là nơi tiến hành quá trình 
hô hấp và quang hợp (ở vi khuẩn quang dưỡng). 


Thành phần hoá học của màng tế bào chất đơn giản hơn của thành tế bào 
nhiều. Bao gồm photpholipit và protein và protein sắp xếp thành 3 lớp: 
lớp giữa là photpholipit bao gồm hai lớp phân mồi phân tử gồm 1 đầu 
chứa gốc photphat háo nước và một đầu chứa hydratcacbon, đầu háo 
nước của hai lớp phân tử photpholipit quay ra ngoài, ở đây chứa các men 
vận chuyển Pecmeaza. Hai lớp ngoài và trong và Protein. 


Protein 


Mi, 


Nước. .á á.iất „ . 
PhotpholipitProtein 

Hình 1.15. Cấu tạo màng tế bào chất của vi khuẩn 

Màng tế bào chất còn là nơi gắn của nhiễm sắc thể. Ngoài hai thành 


phần chính trên, màng tế bào chất còn chứa một số chất khác như 
hydratcacbon, glycolipit, v.v... 


4. Tế bào chất (Cytoplast) 


Tế bào chất là thành phần chính của tế bào vi khuẩn, đó là một khối chất 
keo bán lỏng chứa 80 - 90% nƯỚớc, còn lại là protein, hydratcacbon, lipit, 
axit nucleic v.v... Hệ keo có tính chất dị thể, trạng thái phân tán, luôn luôn 
biến đổi phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Khi còn non tế bào chất có 
cấu tạo đồng chất, bắt màu giống nhau. Khi già do xuất hiện không bào 
và các thể ẩn nhập, tế bào chất có trạng thái lổn nhổn, bắt màu không 
đều. Tế bào chất là nơi chứa có cơ quan quan trọng của tế bào như: nhân 
tế bào, Mezoxom, Riboxom và các hạt khác. 


b5. Mezoxom 


Mezoxom là một thể hình cầu trong giống như cái bong bóng gồm nhiều 
lớp màng cuộn lại với nhau, có đường kính khoảng 250 nm. Mezoxom 
chỉ xuất hiện khi tẾ bào phân chia, nó có vai trò quan trọng trong việc 
phân chia tế bào và hình thành vách ngăn ngang. Ở nhiều loài vi khuẩn, 
Mezoxom là một thành phần của màng tế bào chất phát triển ăn sâu vào 
tế bào chất. Một số enzym phân huỷ chất kháng sinh như Penixilinaza 
được sinh ra từ Mexozom. 


6. Riboxom 


Riboxom là nơi tổng hợp protein của tế bào, chứa chủ yếu là ARN và 
protein. 


Ngoài ra có chứa một ít lipit, và một số chất khoáng. Riboxom có đường 
kính khoảng 200A, cấu tạo bởi 2 tiểu thể - 1 lớn, 1 nhỏ. Tiểu thể lớn có 
hằng số lắng là 505, tiểu thể nhỏ 30S (1S = 1-13 cm/giây) 


200 A50 S30 S70 S 


Mỗi tế bào vi khuẩn có trên 1000 riboxom, trong thời kỳ phát triển mạnh 
của nó, số lượng riboxom tăng lên. Không phải tất cả các riboxom đều Ở 
trạng thái hoạt động. Chỉ khoảng 5 - 10% riboxom tham gia vào quá trình 
tổng hợp protein. Chúng liên kết nhau thành một chuỗi gọi là polyxom 
nhờ sợi ARN thông tin. 


Trong quá trình tổng hợp protein, các riboxom trượt dọc theo sợi ARN 
thông tin như kiểu đọc thông tin. Qua mỗi bước đọc, một axit amin lại 
được găn thêm vào chuÕi polypeptit. 


8. Thể nhân (Nuclear body) 


Vi khuẩn thuộc loại procaryotic, bởi vậy cấu tạo nhân rất đơn giản, chưa 
có màng nhân. Thể nhân vi khuẩn chỉ gồm một nhiễm sắc thể hình vòng 
do một phân tử AND cấu tạo nên dính một đầu vào màng tế bào chất 
không có thành phần protein như nhân tế bào bậc cao. Chiều dài phân tử 
AND thường gấp 1000 lần chiều dài tế bào, mang toàn bộ thông tin di 
truyền của tế bào vi khuẩn. Ngoài nhiễm sắc thể, một số vi khuẩn còn 
có Plasmic, đó là nhỮng phân tử AND hình vòng kín kích thước nhỏ, 
mang thông tin di truyền, có khả năng sao chép độc lập. 


Ở những vi khuẩn kháng thuốc, đặc tính kháng thuốc thường được quy 
định bởi các gen nắm trên các plasmic này. 


10. Các hạt khác trong tế bào 


Trong tế bào vi khuẩn ngoài các cấu trúc nói trên còn có một số hạt mà 
số lượng và thành phần của nó không nhất định. Sự có mặt của chúng 
phụ thuộc vào điều kiện môi trường và vào giai đoạn phát triển của vi 
khuẩn. Nhiều loại hạt có tính chất như chất dự trữ, được hình thành khi 
tế bào tổng hợp thừa các chất đó và được tiêu hao khi tế bào cần đến. 
Các hạt này bao gồm hạt hydratcacbon, hạt polyphotphat vô cơ, các giọt 
lipit, lưu huỳnh, các tinh thể Ca và các hạt sắc tố. Đặc biệt, trong tế bào 
của một số vi khuẩn gây bệnh cho côn trùng (Bacillus thurigiensis) còn có 
các tinh thể diệt côn trùng có hình thoi hoặc hình khối. Sự có mặt của các 
tinh thể này liên quan đến khả năng gây bệnh côn trùng của vi khuẩn. 
Người ta đã lợi dụng đặc tính này nghiên cứu, sản xuất ra những chế 
phẩm diệt côn trùng gây hại. 


11. Tiên mao và nhung mao 


Tiên mao là những cơ quan di động của vi khuẩn, nhưng không phải tất 
cả các vi khuẩn đều có tiên mao. Tiên mao thường có chiều rộng 10 - 25 


m, chiều dài thay đổi tuỳ theo loài vi khuẩn. Số lượng tiên mao cũng phỤụ 
thuộc vào loài vi khuẩn. Loại có 1 tiên mao gọi là đơn mao, mỌc ra Ở mỘt 
cực của tế bào, loại có 2 gọi là song mao mỌc ra tỪ một cực tế bào, loại 
có nhiều gọi là chùm mao cũng mọc ra tỪ một cực tế bào, có loại mọc ra 
từ hai cực của tế bào. Loại mọc quanh mình thành một vành đai như 
chiếc thắt lưng có lông gọi là chu mao. 


Các vi sinh vật khác nhau có số lượng và sự sắp xẾp các tiên mao trên tế 
bào khác nhau. 


Hình 52. Các kiểu tế bào vì khuẩn có tiên mao 
Đơn mao khuẩn : 1,2.4,11 
Chùm mao khuẩn : 3,5,6,12,13 
Chu maoø khuẩn : 7,B,8,10. 


Hình 1.16. Các kiểu tế bào vi khuẩn có tiên maoĐơn mao khuẩn: 1, 2, 4, 
11Chùm mao khuẩn: 3, 5, 6, 12, 13Chu mao khuẩn: 7, 8, 9, 10 


Tiên mao có bản chất protein, bị phân giải ở nhiệt độ 600C hoặc ở môi 
trường axit. Tuỳ theo kiểu tiên mao mà vi khuẩn có các kiểu di động khác 
nhau. Loại đơn mao di động theo hình sin, loại chùm mao di động theo 
kiểu xoáy trôn Ốc v.v... 


- Nhung mao: Khác với tiên mao, nhung mao không phải là cơ quan di 
động của vi khuẩn. Chúng là những sợi lông mọc khắp bề mặt của một 
số vi khuẩn, làm tăng diện tiếp xúc với thức ăn, ngoài ra còn dùng để 
bám vào giá thể. Ở một số vi khuẩn, nhung mao còn đưƯỢc dùng làm cầu 
nối nguyên sinh chất trong quá trình tiếp hợp giữa hai vi khuẩn. 


10. Bào tử (Spore) 


Bào tử là một hình thức tiềm sinh của vi khuẩn. Khi gặp điều kiện khó 
khăn, vi khuẩn có khả năng hình thành bào tử. Bào tử được hình thành 
bên trong tế bào, có khi to hơn kích thước tế bào làm tế bào phình ra so 
với bình thường. Ví dụ như ở Clostridium, khi hình thành bào tử, tế bào 
hình thành hình dùi trống hoặc hình thoi. Bào tử có 3 lớp vỏ bọc, những 
lớp vỏ bọc này tránh cho bào tử nhỮng tác động của môi trường như: 
nhiệt đỘ, pH, tác động cỦa men, v.v... Ở nhiệt độ 1000C trong khi các tế 
bào dinh dưỡng bị tiêu diệt thì bào tử Bacillus cereus có thể chịu được 2,5 
phút, Bacillus subtilis thậm chí chịu được 180 phút. Bào tử của vi khuẩn 
gây ngộ độc ở 1800C vẫn sống được tới 10 phút. Trong phenol 5% tế bào 
dinh dưỡng chết ngay trong khi bào tử có thể sống được đến 15 ngày. 


Sở dĩ bào tử có thể có khả năng chịu được những điều kiện khó khăn vì 
nó có cấu tạo khác với tế bào. NƯớc trong bào tử phần lớn ở trạng thái 
liên kết, trong khi đó nước trong tế bào Ở trạng thái tự do. Các enzym 
trong tế bào phần lớn ở trạng thái không hoạt động. Các thành phần hoá 
học khác của bào tử cũng khác với tế bào dinh dưỡng. Thí dụ như ở bào 
tử có hàm lượng ion Ca++ cao hƠn v.v... 


Nguyên nhân của việc hình thành bào tử cho đến nay còn có nhiều tranh 
luận. 


Một số cho rằng tế bào hình thành bào tử khi gặp điều kiện khó khăn 
nhằm tổn tại qua thời kỳ khó khăn đó. Nhưng một số người khác cho 
rằng: Sự hình thành bào tử là một hình thức đổi mới tế bào do sự kết hợp 
cỦa các phần nguyên sinh chất trong quá trình hình thành bào tử mà tế bào 
được đổi mới, ý kiến này dựa trên một số thí nghiệm bác bỏ luận thuyết 
trên. Ở một số môi trường dinh dưỡng tốt bào tử lại được hình thành 


nhiều hơn Ở môi trường nghèo dinh dưỡng. Ở đa số vi sinh vật đất, ngay 
Ở những điều kiện bất lợi cũng không thấy hình thành bào tử. 

Bào tử khi gặp điều kiện thuận lợi thì nảy mầm thành tế bào dinh 
dưỡng, bào tử thường nảy mầm ở một cực, có khi nảy mầm ở cả hai 


phía. Một số vi khuẩn ở những điều kiện nhất định có thể bị mất khả 
năng hình thành bào tử. 


[missing_resource: .jpg] 


Hình 1.17. Hình dạng tế bào vi khuẩn mang bào tử 


à hình bấu dục. 


Naerllu† caFêuA 


Gfrialtam falani ClpgÍrt đun. ptr[ringenr 


Hình 5. Hình dạng tễ bản vị khuẩn mang bảo lử 


Hình 1.18a. Bao nhày của vi khuẩn 


line nhấy của ví lhuẨn #htêhitm triolil 
(chụi! qua kính hiển vị điện tử) 


Bao nhấy của vì khuẩn Aeinelobnctrr sp, 
(nhuộm mục tầu và chụp qủa kính hiển vi quang lạc) 


Lắp dịch nhấy 


lao nhÃy 


Hình 1.18b. Riboxom của vi khuẩn 


Hình 1.18c. Thể nhân ở vi khuẩn (ảnh chụp qua kính hiển vi điện tử lát 
cắt mỏng qua tế bào E.coli) 


tha PấP /4 làihoxom của vì khuẩu 


Hình 1.20. Sự khác nhau giỮa màng tế bào vi khuẩn Gr (-) và vi khuẩn Gr 
(+)Hình 1.19. Sơ đồ cấu trúc tế bào vi khuẩn 
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Hình 1.21. So sánh tế bào vi khuẩn G+ và G- 
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Hình 1.22. Chuyển động của vi khuẩn theo hoá hƯớng động 


Hình 1.23. Bào tử vi khuẩn bacillus megatherium1. Áo bào tử2. Vỏ bào 
tử3. Màng ngoài4. Thành lõi (core wall)5. AND; 6. Riboxom 
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Hình 1.24. Các giai đoạn của quá trình hình thành bào tử 
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Hình 1.25. Sinh sản của vi khuẩn 
Sinh sản của vi khuẩn 


Vi khuẩn sinh sản chủ yếu bằng hình thức nhân đôi tế bào. Từ một tế 
bào mẹ phân cắt thành 2 tế bào con. Tế bào con được hình thành sau một 
thỜi gian sinh trưởng nhất định lại tiến hành phân cắt. Bằng hình thức 
đó, số lượng tế bào tăng lên theo cấp số nhân. Tuỳ từng loài vi khuẩn, cứ 
khoảng 10 đến 30 phút lại cho ra một thế hệ. 


Về sinh sản hữu tính ở vi khuẩn, người ta chỉ mới phát hiện ra hình thức 
tiếp hợp giữa hai tế bào, hệ gen của tế bào cho sẽ qua cầu nguyên sinh 
chất chuyển sang tế bào nhận, thường chỉ chuyển một phần. Tế bào 
nhận có thêm một phần hệ gen của thể cho khi phân cắt sẽ sinh ra những 
tế bào mới mang đặc tính lai giỮa hai tế bào. 


Có quan điểm cho rằng: bào tử cũng là một hình thức sinh sản và đổi mới 
tế bào của vi khuẩn. Vì lúc tế bào bình thường nảy mầm từ bào tử, nó đã 
được đổi mới không còn nhƯ trước nữa. 


Ý nghĩa thực tiễn của vi khuẩn 


Vi khuẩn chiếm đa số trong các vi sinh vật, có những mẫu đất vi khuẩn 
chiếm tới 90%, bởi vậy nó đóng vai trò quyết định trong các quá trình 
chuyển hoá vật chất. Vi khuẩn tham gia vào hầu hết các vòng tuần hoàn 
vật chất trong đất và trong thiên nhiên. Tuy vậy, rất nhiều vi khuẩn gây 
bệnh cho người và động vật, thực vật, gây nên những tổn thất nghiêm 
trọng về sức khoẻ con người cũng như sản xuất nông nghiệp. Ngày nay 
với những thành tựu của khoa học hiện đại, người ta đã tìm ra những 
biện pháp hạn chế tác hại do vi khuẩn gây ra, ví dụ như việc chế vacxin 
phòng bệnh, sử dụng chất kháng sinh v.v... 


Xạ khuẩn (Actinomycetes) 
Xạ khuẩn thuộc nhóm Procaryotes, có cấu tạo nhân đơn giản giống như 


vi khuẩn. Tuy vậy, đa số tế bnào xạ khuẩn lại có cấu tạo dạng sợi, phân 
nhánh phức tạp và có nhiều màu sắc giống như nẫm mốc. 


Hình thái và kích thước 


Đa số xạ khuẩn có cấu tạo dạng sợi, các sợi kết với nhau tạo thành 
khuẩn lạc có nhiều màu sắc khác nhau: trắng, vàng, nâu, tím, xám v.v.... 
Màu sắc của xạ khuẩn là một đặc điểm phân loại quan trọng. Đường 
kính sợi của xạ khuẩn khoảng từ 0,1 - 0,5m. Có thể phân biệt được hai 
loại sợi khác nhau. 


Sợi khí sinh là hệ sợi mọc trên bề mặt môi trường tạo thành bề mặt của 
khuẩn lạc xạ khuẩn. Từ đây phát sinh ra bào tử. Sợi cơ chất là sợi cắm 
sâu vào môi trường làm nhiệm vụ hấp thu chất dinh dưỡng. Sợi cơ chất 
sinh ra sắc tố thấm vào môi trường, sắc tố này thường có màu khác với 
màu của sợi khí sinh. Đây cũng là một đặc điểm phân loại quan trọng. 


Một số xạ khuẩn không có sợi khí sinh mà chỉ có sợi cơ chất, loại sợi 
này làm cho bề mặt xạ khuẩn nhẫn và khó tách ra khi cấy truyền. Loại 
chỉ có sợi khí sinh thì ngược lại, rất dễ tách toàn bộ khuẩn lạc khỏi môi 
trường. 


Khuẩn lạc xạ khuẩn thường rắn chắc, xù xì, có thể có dạng da, dạng 
phấn, dạng nhung, dạng vôi phụ thuộc vào kích thước bào tử. Trường 
hợp không có sợi khí sinh khuẩn lạc có dạng màng dẻo. Kích thước 
khuẩn lạc thay đổi tuỳ loài xạ khuẩn và tuỳ điều kiện nuôi cấy. Khuẩn 
lạc thường có dạng phóng xạ (vì thế mà gọi là xạ khuẩn), một số có 
dạng nhỮng vòng tròn đồng tâm cách nhau một khoảng nhất định. 
Nguyên nhân của hiện tượng vòng tròn đồng tâm là do xạ khuẩn sinh ra 
chất ức chế sinh trưởng, khi sợi mọc qua vùng này chúng sinh trưởng 
yếu đi, qua được vùng có chất ức chế chúng lại sinh trưởng mạnh thành 
vòng tiếp theo, vòng này lại sinh ra chất ức chế sinh trưởng sát với nó 
khiến khuẩn ty lại phát triển yếu đi. Cứ thế tạo thành khuẩn lạc có dạng 
các vòng tròn đồng tâm. 


Cấu tạo tế bào 


Khuẩn lạc xạ khuẩn tuy có dạng sợi phân nhánh phức tap đan xen nhau 
nhưng toàn bộ hệ sợi chỉ là một tế bào có nhiều nhân, không có vách 


ngăn ngang. Giống như vi khuẩn, nhân thuộc loại đơn giản, không có 
màng nhân. 


Thành tế bào xạ khuẩn giống với thành tế bào vi khuẩn gram +. Màng tế 
bào chất dày khoảng 50 nm và có cấu trúc tương tự như màng tế bào 
chất của vi khuẩn. Nhân không có cấu trúc điển hình, chỉ là những nhiễm 
sắc thể không có màng. Khi còn non, toàn bộ tế bào chỉ có một nhiễm 
sắc thể sau đó hình thành nhiều hạt rải rác trong toàn bộ hệ khuẩn ty 
(gọi là hạt Cromatin). 


Sinh sản 


Xạ khuẩn sinh sản sinh dưỡng bằng bào tử. Bào tử được hình thành trên 
các nhánh phân hoá từ khuẩn ty khí sinh gọi là cuống sinh bào tử. Cuống 
sinh bào tử ở các loài xạ khuẩn có kích thước và hình dạng khác nhau. Có 
loài dài tới 100 - 200 nm, có loài chỉ khoảng 20 - 30 nm. Có loài cấu trúc 
theo hình lượn sóng, có loài lò xo hay xoắn ốc. Sắp xếp của các cuống 
sinh bào tử cũng khác nhau. Chúng có thể sắp xếp theo kiểu mọc đơn, 
mọc đôi, mọc vòng hoặc từng chùm. Đặc điểm hình dạng của cuống sinh 
bào tử là một tiêu chuẩn phân loại xạ khuẩn. 


Bào tử được hình thành từ cuốn sinh bào tử theo kiểu kết đoạn 
(fragmentation) hoặc cắt khúc (segmentation). 


- Kiểu kết đoạn: 


Hạt cromatin trong cuống sinh bào tử được phân chia thành nhiều hạt 
phân bố đồng đều dọc theo sợi cuỐng sinh bào tử. Sau đó tế bào chất tập 
trung bao bọc quang mỗi hạt cromatin gọi là tiền bào tử. Tiền bào tử hình 
thành màng tạo thành bào tử nằm trng cuống sinh bào tử. Bào tử thường 
có hình cầu hoặc ôvan, được giải phóng khi màng cuống sinh bào tử bị 
phân giải hoặc bị tách ra. 


- Kiểu cắt khúc: 


Hạt cromatin phân chia phân bố đồng đều dọc theo cuống sinh bào tỬ. 
Sau đó giữa các hạt hình thành vách ngăn ngang, môi phần đều có tế bào 
chất. Bào tử hình thành theo kiểu này thường có hình viên trụ hoặc hình 
que. 


*Ồ l 


Hình 1.26 hình dạng cuốn bào tử xạ khuẩn Strep.Griseus 


Ngoài hình thức sinh sản bằng bào tử, xạ khuẩn còn có thể sinh sản bằng 
khuẩn ty. Các đoạn khuẩn ty gãy ra môi trường phát triển thành hệ khuẩn 
ty. Thuộc nhóm Procaryotes ngoài xạ khuẩn và vi khuẩn còn có niêm vi 
khuẩn, xoắn thể, ricketsia và Mycoplasma. Các nhóm này đều có cấu tạo 
nhân đơn giản. Cấu tạo tế bào và hoạt tính sinh lý có nhiều sai khác. Ví 
dụ như Mycoplasma có kích thước rất nhỏ bé so với vi khuẩn, không có 
màng tế bào, vì thế hình dạng luôn biến đổi. Ricketsia cũng có kích thước 
nhỏ bé, sống ký sinh bắt buộc v.v... 


Ý nghĩa thực tiến của xạ khuẩn 


Xạ khuẩn là nhóm vi sinh vật phân bố rộng rãi trong đất, chúng tham gia 
vào các quá trình phân giải các hợp chất hữu cơ trong đất như xenluloza, 
tỉnh bột v.v.... góp phần khép kín vòng tuần hoàn vật chất trong tự nhiên. 
Đặc tính này còn được ứng dụng trong quá trình chế biến phân huỷ rác 
v.v... Nhiều xạ khuẩn có khả năng sinh chất kháng sinh. Đặc điểm này 
được sử dụng trong nghiên cứu sản xuất các chất kháng sinh dùng trong 
y học, nông nghiệp và bảo quản thực phẩm. 


Hình 1.27. Các dạng bào tử ở xạ khuẩn 


Hình 1.28 Cấu trúc của khuẩn ti ở xạ khuẩncp: tế bào chất pm: màng tế 
bào chất cw: thành tể bào se:vách ngănri: riboxomre: chât dự trữ 
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Hình 1.29. Một số dạng bào tử ở xạ khuẩn- Bào tử đơn (monosporouss) 
Hình 1.30. Sự hình thành bào tử trong bao bào tử (Sporangia) ở xạ khuẩn 
Vi nấm 


Vi nấm là nhóm nấm có kích thước hiển vi. Vi nấm khác với vi khuẩn và 
xạ khuẩn, chúng có cấu tạo nhân điển hình, vì vậy chúng được xếp vào 
nhóm Eukaryotes. Vi nấm gồm 2 nhóm lớn - Nấm men và nấm sợi, nấm 
men có cấu trúc đơn bào, nấm sợi có cấu trúc đa bào. Nấm sợi còn gọi là 
nấm mốc. Vi nấm được xếp loại trong giới nấm (Fungi) bao gồm cả các 
nấm lớn. 


Nấm men (Yeas) 
Hình thái và kích thước 


Nấm men thường có hình cầu hoặc hình bầu dục, một số loại có hình 
que và một số hình dạng khác. Kích thước trung bình của nấm men là 3 - 
5 x5 - 10 m. Một số loài nấm men sau khi phân cắt bằng phương pháp 
nảy chồi, tế bào con không rời khỏi tế bào mẹ và lại tiếp tục mọc chồi. 
Bởi vậy nó có hình thái giống như cây xương rồng khi quan sát dưới kính 
hiển vi. 


Hình 1.31 Nấm Saccharomyces Cerevisiea 
Cấu tạo tế bào 


Khác với vi khuẩn và xạ khuẩn, nấm men có cấu tạo tế bào khá phức 
tạp, gần giống như tế bào thực vật. Có đầy đủ các cấu tạo thành tế bào, 
màng tế bào chất, tế bào chất, ty thể, riboxom, nhân, không bào và các 
hạt dự trữ. 


- Thành tế bào 


Thành tế bào nấm men được cất tạo bởi hai lớp phân tử bao gồm 90% là 
hợp chất glucan và mannan, phần còn lại là protein, lipit và glucozamin. 
Glucan là hợp chất cao phân tử của D - Glucoza, mannan là hợp chất cao 
phân tử của D - Manoza. Trên thành tế bào có nhiều lỗ, qua đó các chất 
dinh dưỡng được hấp thu và các sản phẩm của quá trình trao đổi chất 
được thải ra. 


- Màng nguyên sinh chất 


Màng nguyên sinh chất của tế bào nấm men dày khoảng 8 nm có cấu tạo 
tương tự như màng nguyên sinh chất của vi khuẩn. 


Tế bào chất của nấm men cũng tương tỰ như tế bào chất của vi khuẩn, 
độ nhớt của tế bào chất cao hơn của nước 800 lần. 


Nhân tế bào nấm men là nhân điển hình, có màng nhân, bên trong là chất 
dịch nhân có chứa hạch nhân. Cũng như nhân tế bào của vi sinh vật bậc 
cao, nhân tế bào nấm men ngoài AND còn có protein và nhiều loại men. 
Hạch nhân của tế bào nấm men không phải chỉ gồm một phân tử AND 
như ở vi khuẩn mà đã có cấu tạo nhiễm sắc thể điển hình và có quá trình 
phân bào nguyên nhiễm còn gọi là gián phân. Quá trình gián phân gồm 4 
giai đoạn như ở vi sinh vật bậc cao. SỐ lượng nhiễm sắc thể trong tế 
bào nấm men khác nhau tuỳ loại nấm men. Ở Saccharomyces serevisiae là 
nhóm nấm men phân bố rộng rãi nhất, thể đơn bội của nó có n = 17 
nhiễm sắc thể, thể lưỡng bội có 2n = 34. Ngoài nhiễm sắc thể ra, trong 
nhân tế bào S. serevisiae còn có từ 50 đến 100 plasmic có cấu tạo là 1 
phân tử AND hình vòng kín có kích thước 2_m, có khả năng sao chép độc 
lập, mang thông tin di truyền. 


- Ty thể: 


Khác với vi khuẩn, nấm men đã có ty thể giống như ở tế bào bậc cao, đó 
là cơ quan sinh năng lượng của tế bào. Ty thể nấm men có hình bầu dục, 
được bao bọc bởi hai lớp màng, màng trong gấp khúc thành nhiều tấm 
răng lược hợc nhiều ống nhỏ làm cho diện tích bề mặt của màng trong 
tăng lên. Cấu trúc của hai lớp màng ty thể giống cấu trúc của màng 
nguyên sinh chất. Trên bề mặt cỦa màng trong có dính vô số các hạt nhỏ 
hình cầu. Các hạt này có chức năng sinh năng lượng và giải phóng năng 
lượng của ty thể. Trong ty thể còn có một phân tử AND có cấu trúc hình 
vòng, có khả năng tỰ sao chép. Những đột biến tạo ra tế bào nấm men 
không có AND ty thể làm cho tế bào nấm men phát triển rất yếu, khuẩn 
lạc nhỏ bé. Trong ty thể còn có cả các thành phần cần cho quá trình tổng 
hợp protein nhƯ riboxom, các loại ARN và các loại enzym cần thiết cho 
sự tổng hợp protein. Các thành phẩn này không giống với các thành phần 
tương tự của tế bào nấm men nhưng lại rất giống của vi khuẩn. AND 
của ty thể rất nhỏ nên chỉ có thể mang mật mã tổng hợp cho một số 
protein của ty thể, số còn lại do tế bào tổng hợp rồi đưa vào ty thể. 
Người ta đã chứng minh được quá trình tự tổng hợp protein của ty thể. 
Quá trình này bị kìm hãm bởi cloramfenicol giống như ở vi khuẩn, trong 
khi đó chất kháng sinh này không kìm hãm được quá trình tổng hợp 
protein ở tế bào nấm men. 


- Riboxom của tẾ bào nấm men có hai loại : loại 80S gồm 2 tiểu thể 605 
và 40S nằm trong tế bào chất, một sỐ khác gắn với mảng tế bào chất. 
Một số nghiên cứu đã chứng minh rằng: các riboxom gắn với màng tế 
bào chất có hoạt tính tổng hợp protein cao hơn. loại 70S là loại riboxom 
có trong tỉ thể. 


Ngoài các cơ quan trên, nấm men còn có không bào và các hạt dự trữ như 
hạt Volutin, hạt này không nhỮng mang vai trò chất dự trữ mà còn dùng 
làm nguồn năng lượng cho nhiều quá trình sinh hoá học của tế bào. Ngoài 
hạt Volutin trong tế bào còn có các hạt dự trữ khác như glycogen và lipit. 
Một số nấm men có khả năng hình thành một lượng lớn lipit. 


- Bào tử: Nhiều nấm men có khả năng hình thành bào tử, đó là một hình 
thức sinh sản của nấm men. Có 2 loại bào tử: bào tử bắn và bào tử túi. 
Bào tử túi là nhỮng bào tử được hình thành trong một túi nhỏ còn gọi là 
nang. Trong nang thường chứa từ 1-8 bào tử, đôi khi đến 12 bào tử. 
Phương thức hình thành túi phụ thuộc vào hình thức sinh sản của nấm 
men. Bào tử bắn là những bào tử úau khi hình thành nhỜ năng lượng của 
tế bào bắn mạnh về phía đối diện. Đó là một hình thức phát tán bào tử. 
Có thể quan sát bào tử bắn bằng cách nuôi cấy nấm men trên đĩa petri, 
vài ngày sau thấy xuất hiện trên nắp hộp phía đối diện thành một lớp mờ 
mờ. Đem nắp hộp soi dưới kính hiển vi sẽ thấy rõ các bào tỬ. 


Sinh sản 
Ở 3 nấm men có 3 hình thức sinh sản 


- Sinh sản sinh dưỡng : là hình thức sinh sản đơn giản nhất của nấm 
men. Có 2 hình thức sinh sản sinh dưỡng: nảy chồi và hình thức ngang 
phân đôi tế bào như vi khuẩn. Ở hình thức nảy chổi, từ một cực của tế 
bào mẹ nảy chồi thành một tế bào con, sau đó hình thành vách ngăn 
ngang giữa hai tế bào. TẾ bào còn có thể tách khỏi tế bào mẹ hoặc có thể 
dính với tế bào mẹ và lại tiếp tục nảy chồi làm cho nấm men giống như 
hình dạng cây xương rồng tai nhỏ. 


- Sinh sản đơn tính: bằng hai hình thức bào tử túi và bào tử bắn như đã 
nói Ởở phần bào tử. 


- Sinh sản hữu tính: do hai tế bào nấm men kết hợp với nhau hình thành 
hợp tử. Hợp tử phân chia thành các bào tử nằm trong nang, nang chín bào 
tử được phát tán ra ngoài. Nếu 2 tế bào nấm men có hình thái kích thước 
giống nhau tiếp hợp với nhau thì được gọi là tiếp hợp đẳng giao. Nếu 2 
tế bào nấm men khác nhau thì gọi là tiếp hợp dị giao. 


Trong chu trình sống của nhiều loài nấm men, có sự kết hợp các hình 
thức sinh sản khác nhau. Sau đây là quá trình sinh sản của S. serevisiae - 
một loài nấm men phân bố rộng rãi trong thiên nhiên. Chu trình sống của 
nấm men này có 2 giai đoạn đơn bội và lưỡng bội. Đầu tiên tế bào sinh 
dưỡng đon bội (n) sinh sôi nảy nở theo lối nảy chồi. Sau đó 2 tế bào đơn 
bội kết hợp với nhau, có sự trao đổi của tế bào chất và nhân hình thành 
tế bào lưỡng bội (2n). TẾ bào lưỡng bội lại nảy chồi (sinh sản sinh 
dưỡng) thành nhiều tế bào lưỡng bội khác, cuối cùng hình thành hợp tử. 
Nhân của hợp tử phân chia giảm nhiễm thành 4 nhân đơn bội. Mỗi nhân 
đơn bội được bao bọc nguyên sinh chất, hình thành màng, tạo thành 4 bào 
tử nằm trong một túi gọi là bào tử túi. Khi túi vỡ, bào tỬ ra ngoài phát 
triển thành tế bào dinh dưỡng và lại phân chia theo lối này rồi tiếp tục 
chu trình sống. 
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Ngoài hình thức sinh sản như Ở S. serevisiae, một số loài nấm men khác 
có những hình thức sinh sản về cơ bản cũng giống như trên nhưng có 
một số sai khác. Ví dụ như là Schizosaccharomyces octosporus hợp tử 
lưỡng bội phân chia 3 lần, lần đầu giảm nhiễm sinh ra 8 bào tử nằm 
trong nang. 


Hình 1.32. Chu trình sinh sản của nấm men 


Hình 1.33. Các kiểu nảy chồi và các hình dạng của tế bào, bào tử ở nấm 
men 


A. Nảy chồi nhiều cực; B. Nảy chồi đơn cực; C. Nảy chồi lưỡng cực; D. 
Phân cät 


E. Khuẩn ti già;F. Khuẩn ti;G. Bào tử đốt; H. Nội bào tử; I. Bào tử bắn; 
J. Bào tử trần 
Ý nghĩa thực tiễn của nấm men 


Nấm men là nhóm vi sinh vật phân bố rộng rãi trong thiên nhiên, nó tham 
gia vào các quá trình chuyển hoá vật chất, phân huỷ chất hỮu cơ trong 
đất. Hoạt tính sinh lý của nhiều loài nấm men được ứng dụng trong công 
nghiệp thực phẩm, nông nghiệp và các ngành khác. Đặc biỆt trong quá 
trình sản xuất các loại rượu, cồn, nước giải khát lên men, làm thức ăn gia 
súc ... Ngoài hoạt tính sinh lý, bản thân tế bào nấm men có rất nhiều loại 
vitamin và các axit amin, đặc biệt là axit amin không thay thế. Đặc tính 
này được dùng để chế tạo thức ăn gia súc từ nấm men, thậm chí thức ăn 
dùng cho người cũng có thể chế tạo từ nấm men. 


Nấm mốc (nấm sợi) 


Nấm mốc cũng thuộc nhóm vi nấm, có kích thước hiển vi. Khác với nấm 
men, có không phải là những tế bào riêng biệt mà là một hệ sợi phức tạp, 
đa bào có màu sắc phong phú. 


Hình thái và kích thước 


Nấm mốc có cấu tạo hình sợi phân nhánh, tạo thành một hệ sợi chằng 
chịt phát triển rất nhanh gọi là khuẩn ti thể hay hệ sợi nấm. Chiều ngang 
của khuẩn tỉ thay đổi từ 3 - 10_m. Nấm mốc cũng có 2 loại khuẩn ti: 
khuẩn ti khí sinh mọc trên bề mặt môi trường, từ đây sinh ra những cơ 
quan sinh sản. Khuẩn ti cơ chế mọc sâu vào môi trường. 


Khuẩn lạc của nấm mốc cũng có nhiều màu sắc như khuẩn lạc xạ 
khuẩn. Khuẩn lạc nấm mốc khác với xạ khuẩn ở chỗ nó phát triển 
nhanh hơn, thường to hơn xạ khuẩn ở chỗ nó phát triển nhanh hơn, 
thường to hơn khuẩn lạc xạ khuẩn nhiều lần. Dạng xốp hơn do kích 


thích khuẩn ti to hơn. Thường thì mỗi khuẩn lạc sau 3 ngày phát triển có 
kích thước 5 - 10 mm, trong khi đó khuẩn lạc xạ khuẩn chỉ khoảng 0,5 - 
2 mm. 


Cấu tạo tế bào 


Cũng như nấm men, nấm mốc có cấu tạo tế bào điển hình như ở sinh 
vật bậc cao. Thành phần hoá học và chức năng của các cấu trúc này cũng 
tương tỰ nhƯ Ởở nấm men. Điều sai khác cơ bản giữa nấm mốc và nấm 
men là ở tổ chức tế bào. 


Nấm men chỉ là những tế bào riêng rễ hoặc xếp với nhau theo kiểu cây 
xương rồng như đã nói ở phần trên. Nấm mốc có tổ chức tế bào phức 
tạp hơn, trừ một số nấm mốc bậc thấp có cấu tạo đơn bào phân nhánh. 
Ở những nấm mốc bậc thấp này, cơ thể là một hệ sợi nhiều nhân không 
có vách ngăn. 


Đa số nấm mốc có cấu tạo đa bào, tạo thành những tổ chức khác nhau 
như sợi khí sinh, sợi cơ chất. Sợi cơ chất của nấm mốc không đơn giản 
như ở xạ khuẩn mà phức tạp hơn. Có những loài có sợi cơ chất giống 
như rễ chùm ở thực vật gọi là rễ giả, ví dụ như ở Aspergillus niger. Ơ 
những loài nấm mốc ký sinh trên thực vật, sợi cơ chất tạo thành những 
cấu trúc đặc biệt gọi là vòi hút. 


Ở một số loài nấm mốc, các sợi nấm nối với nhau thông qua các cầu nối, 
các cầu nối hình thành giỮa các sợi nằm gần nhau gọi là sự hợp nối do có 
hiện tượng 2 khối nguyên sinh chất trộn lẫn với nhau. Đó có thể là một 
hình thức lai dinh dưỡng. 


Một số loài nấm mốc có cấu tạo gần giống mô thực vật gọi là mô giả. 
Đó là các tổ chức sợi xỐp gồm các sợi nấm xếp Song song với nhau tạo 
thành một tổ chức sợi xốp. Ngoài tổ chức sợi xốp còn có tổ chức màng 
mỏng giả gần giống như màng mỏng ở thực vật bậc cao. Chúng gồm 
những tế bào có kích thước xấp xỉ nhau hình bầu dục, xếp lại với nhau. 
Hai tổ chức trên có ở thể đệm và hạch nấm. Thể đệm cấu tạo bởi nhiều 
khuẩn ti kết lại với nhau, từ đó sinh ra các cơ quan sinh sản của nấm 
mốc. Hạch nấm thường có hình tròn hoặc hình bầu dục không đều, kích 


thước tuỳ theo loài, từ dưới 1 mm đến vài cm. Đặc biệt có loài có kích 
thước hạch nấm tới vài chục cm. Hạch nấm là một tổ chức giúp cho 
nấm sống qua những điều kiện ngoại cảnh bất lợi. Sợi nấm tồn tại trong 
hạch không phát triển. Khi gặp điều kiện thuận lợi hạch sẽ nảy mầm và 
phát triển bình thường. 


Sinh sản 
Nấm mốc có 3 hình thức sinh sản chính 
a. Sinh sản dinh dưỡng 


- Sinh sản dinh dưỡng bằng khuẩn ti: là hình thức từ một khuẩn ti gây ra 
những đoạn nhỏ, những đoạn nhỏ này phát triển thành một hệ khuẩn ti. 


- Sinh sản dinh dưỡng bằng hạch nấm: như đã nói ở phần trên. 


- Sinh sản dinh dưỡng bằng bào tử dày: trên phần giữa của khuẩn ti hoặc 
phần đầu khuẩn ti hình thành tế bào có màng dầy bao bọc, bên trong 
chứa nhiều chất dự trữ. Gặp điều kiện thuận lợi bào tử dầy sẽ nảy 
mầm thành một hệ sợi nấm. Bào tử dầy thường là đơn bào, đôi khi là 2 
hoặc nhiều tế bào. 


b. Sinh sản vô tính 
Sinh sản vô tính ở nấm mốc có hai hình thức: 


- Bào tử kín: là bào tử hình thành trong một nang kín. TỪ một khuẩn ti 
mọc lên cuống nang, cuống nang thường có đường kính lớn hơn đường 
kính khuẩn ti. Cuống nang có loại phân nhánh và có loại không phân 
nhánh. Trên cuống nang hình thành nang bào tử. Cuống nang có phần ăn 
sâu vào trong nang gọi là nang trụ. Nang trụ có hình dạng khác nhau tuỳ 
loài. Ở một số loài, bào tử nằm trong nang có tiên mao, khi nang vỡ bào 
tử có khả năng di động trong nước gọi là động bào tử (Zoospore). 


Sự khác nhau giữa bào tử dày Ở sinh sản dinh dưỡng và bào tử kín ở sinh 
sản vô tính: bào tử dầy chính là một hoặc một vài tế bào trong một sợi 


nấm hình thành màng dầy bọc lại. Bào tử kín phức tạp hơn, có cơ quan 
mang bào tử là nang, có nang trụ, cuỐng nang ... 


- Bào tử đính: là hình thức bào tử được hình thành bên ngoài cơ quan sinh 
bào tử chứ không nằm trong nang kín. Hình thức này có nhiều loại khác 
nhau. 


Có loại bào tử nằm hoàn toàn bên ngoài cơ quan sinh bào tử. TỪ sợi nấm 
mọc lên cuống sinh bào tử, cuống sinh bào tử có thể phân nhánh hoặc 
không. Từ đỉnh của cuống sinh bào tử bằng cách phân cắt cùng một lúc 
từ một sợi thành nhiều bào tử. Có loại mọc chồi thành bào tử thứ nhất 
rồi bào tử thứ nhất lại mọc chồi thành bào tử thứ hai, cứ như thế tạo 
thành chuỗi, trong chuỗi kiểu này bào tử ở cuối chuỗi non nhất, bào tử ở 
sát cuống sinh bào tử già nhất, gọi là chuỗi gốc già. Có loại các bào tử 
được liên tiếp mọc ra từ đỉnh cuống sinh bào tử đẩy dần thành một chuỗi 
trong đó bào tử ở cuối chuỗi được sinh ra đầu tiên gọi là chuỗi gốc non. 


Ở một số loài bào tử nằm trong thể bình, phương thức sinh bào tử cũng 
tương tự như ở cơ chế trên (phân cắt cùng một lúc, chuỗi gốc nhà, chuỗi 
gốc non). Đặc điểm khác cơ bản là cuống sinh và bào tử nằm trong một 
thể hinh bình, các bào tử sinh ra được đẩy dần ra khỏi miệng bình. Khác 
với bào tử kín, nang phải vỡ ra bào tử mới ra ngoài được. 


Ngoài các hình thức trên còn một số hình thức khác nữa. Trên cùng một 
loài nấm mốc có thể có nhiều hình thức sinh sản khác nhau. Ví dụ như 
Fusarium có bào tử dày và bào tử đính. Cách phát sinh bào tử khác nhau 
cũng có thể có cùng ở một loại nấm. 


c. Sinh sản hữu tính 


Nấm mốc có 3 hình thức sinh sản hữu tính - đẳng giao, di giao và tiếp 
hợp. 


- Đẳng giao: TỪ sợi khuẩn tỉ sinh ra các túi giao tử trong có chứa giao tử. 


Các giao tử sau khi ra khỏi túi kết hợp với nhau thành hợp tử. Hợp tử 
phân chia giảm nhiễm thành các bào tử. Mỗi bào tử khi được giải phóng 


ra từ hợp tử có thể phát sinh thành sợi nấm. Các giao tỬ và túi giao tử 
hoàn toàn giống nhau giỮa cơ thể “đực” và cơ thể “cái”. 


- DỊ giao: là trường hợp các giao tử và túi giao tử Ở cơ thể “đực” và “cái” 
khác nhau. Ở lớp nấm noãn (Oomycestes) cơ quan sinh sản cái gọi là 
noãn khí Ở trong chứa noãn cầu. CƠ quan sinh sản đực gọi là hùng khí có 
hình ống cong. Có thể có nhiều hùng khí mọc hướng về phía noãn khí, 
trong hùng khí chứa các tinh trùng. Khi hùng khí mọc vươn tới noãn khí, 
từ hùng khí tạo thành các Ống xuyên qua đó tỉnh trùng vào thụ tỉnh noãn 
cầu tạo thành noãn bào tử. Noãn bào tử được bao bọc bởi một màng dày, 
sau một thời gian phân chia giảm nhiễm và phát triển thành sợi nấm mốc. 
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Hình 1.34. Sinh sản hỮu tính: DỊ giao 


- Tiếp hợp: Hình thức sinh sản thường có ở nấm tiếp hợp. Từ 2 khuẩn ti 
khác nhau gọi là sợi âm và sợi dương mọc ra 2 mấu lồi gọi là nguyên 
phối nang. Các nguyên phối nang mọc hướng vào nhau dần dần hình 
thành màng ngăn với khuẩn tỉ sinh ra nó tạo thành tế bào đa nhân. Hai tế 
bào đa nhân tiếp hợp với nhau tạo thành hợp tử đa nhân gọi là bào tử tiếp 
hợp có màng dầy. Hợp tử sau một thời gian nảy mầm mọc thành một 
ống mầm. Đầu ống mầm sau phát triển thành mỘt nang vô tính chứa 
những bào tử. Ống mầm trở thành cuống nang giống như trường hợp 


hình thành bào tử kín. Sau một thời gian nang. vỡ giải phóng bào tỬ ra 
ngoài. Mỗi bào tử phát triển thành một sợi nấm. 


Ngoài các hình thức sinh sản điển hình trên, ở nấm mốc còn có hình thức 
sinh sản phần nào phức tạp hơn, gần giống với thực vật. Đó là ở một số 
loài thuộc lớp nấm đảm (Basidiomycetes). 


Ý nghĩa thực tiễn của nấm mốc 


Nấm mốc (hay nấm sợi) là một nhóm vi sinh vật phân bố rộng rãi trong 
thiên nhiên. Chúng tham gia tích cực vào các quá trình chuyển hoá vật 
chất, khép kín các vòng tuần hoàn vật chất trong tự nhiên. Khả năng 
chuyển hoá vật chất của chúng được ứng dụng trong nhiều ngành, đặc 
biệt là chế biến thực phẩm (làm rƯỢu, làm tương, nước chấm v.v....). 
Mặt khác, có nhiều loại nấm mốc mọc trên các nguyên, vật liệu, đồ 
dùng, thực phẩm ... phá hỏng hoặc làm giảm chất lượng của chúng. Một 
số loài còn gây bệnh cho người, động vật thực vật (bệnh lang ben, vẩy 
nến ở người, nấm rỉ sắt ở thực vật v.v...). 


Ngoài các nhóm vi sinh vật chính đã mô tả ở trên, thuộc về các vi sinh vật 
có kích thước hiển vi có thể xếp vào đối tượng của vi sinh vật học còn 
có các nhóm tảo đơn bào gọi là vi tảo, các nhóm nguyên sinh động vật 
nhƯ trùng roi, amip v.v... 


Tất cả những sinh vật nhỏ bé nói trên tạo thành thế giới vi sinh vật vô 
cùng phong phú, chúng phân bố ở khắp mọi nơi trên hành tinh chúng ta. 
Chúng tham gia vào các quá trình chuyển hoá vật chất, khép kín các vòng 
tuần hoàn vật chất trong thiên nhiên, làm cho sự cân bằng vật chất được 
ổn định và từ đó bảo vệ sự cân bằng sinh thái. Người ta có thể sử dụng 
nhiều nhóm vi sinh vật vào mục đích bảo vệ môi trường. Ví dụ như 
nhóm vi sinh vật phân huỷ chất hữu cơ trong rác thải, nhóm vi sinh vật 
phân huỷ các chất độc hại thành chất không độc. Trong công nghệ xử lý 
chất thải bằng phương pháp sinh học có sử dụng rất nhiều nhóm vi sinh 
vật khác nhau. Vi sinh vật còn được ứng dụng trong nhiều ngành sản 
xuất như chế tạo phân bón sinh học, thuốc bảo vệ thực vật sinh học ... 
nhằm mục đích thay thế các chất hoá học độc hại với môi trường. Sự 


phân bố rộng rãi của vi sinh vật trong các môi trường tự nhiên đóng vai 
trò quyết định vào khả năng tự làm sạch môi trường đó, cùng với nhỮng 
yếu tố lý học, hoá học và sinh học khác. Vi sinh vật đóng vai trò quan 
trọng trong việc làm nên khả năng chịu tải của môi trường, đó chính là 
khả năng tự làm sạch môi trường, giỮ cho môi trường tự nhiên không bị ô 
nhiễm. 


Tuy nhiên, bên cạnh nhỮng nhóm vi sinh vật có khả năng làm sạch môi 
trường, lại có những nhóm gây ô nhiễm môi trường. Đó chính là nhóm 
các vi sinh vật gây các bệnh vô cùng nguy hiểm cho người, động vật và 
thực vật. 


Hình 1.35. Sự hình thành động bào tử và các kiểu động bào tử 


Hình 1.36. Các loại bào tử túi 


HHHHe# 


parenthesom 


Các dạng vách ngân ở vi nấm 


Cấu trúc của thành tế bào ở vi pấm 
a~— Tầng giucan vô định hình 

b = Mạng gluco- protein 

~ TẢng protein 

Sợi nhỏ kitin 

— Màng tế bào chất 


aqaeaA®Đ 
I 


HHHHR 


XÊc) ~~- 
Màn) 


harenthesormn 


Các dạng vách ngăn ở vì nấm 


Cầu trúc của thành tế bào ở vi nấm 
a-— Tầng glucan vô định hình 

b = Mạng gluco- protein 

c~ TầẦng protein 

d ~ Sợi nhỏ kitn 

œ— Màng tế bào chất 


Hình 1.37. Các loại bào tử trần 
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Hình 1.38. Quá trình hình thành bào tử túi (từ A đến J) 


Diện tích rừng Việt Nam 


Diện tích rừng Việt nam ngày càng bị thu hẹp về diện tích, từ một nước có độ che phủ rừng lớn trên thế giới, 


đến thời điểm này Việt Nam chỉ còn giữ được một diện tích nhỏ rừng nguyên sinh. 


HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TÍNH ĐẾN 31/12/ 1999(Theo Quyết định số 03/2001/QĐ-TTg ngày 


05/01/2001) 

Tên 
tỉnh, 

5TT | thành 
phố 

1 2 
Toàn 
quốc 

1 Đăk läk 

2 Gia Lai 

3 Nghệ 
An 
Lâm 

s Đồng 
Kon 

n Tum 

6 Quảng 
Bình 
Lai 

l Châu 

8 Quảng 
Nam 

9 Thanh 
Hoá 

10 Bình 


Tổng diện 
tích tự 
nhiên Đất có rừng 
Tổng Rừng TN 
3 4 5 


32.894.398 10.915.592 9.444.198 


1.953.461 1.017.955 1.008.265 
1.549.571 742.672 728.372 
1.638.233 684.398 623.086 
976.150 618.537 591.210 
961.440 612.489 602.530 
803.760 486.689 447.837 
1.691.923 485.986 473.845 
1.040.514 425.921 388.803 
1.116.833 405.713 322.003 
784.859 367.469 342.489 


R trồng 


1.471.394 


9.690 


14.300 


61.311 


27.327 


9.959 


38.851 


12.141 


37.118 


83.710 


24.980 


Đấttrống 


8.305.003 


209.128 


434.551 


555.338 


45.863 


252.562 


146.387 


999.610 


368.977 


306.189 


125.810 


Đất khác 


13.673.80: 


726.378 


372.348 


398.498 


311.750 


96.389 


170.685 


206.327 


245.616 


404.931 


291.580 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


1.405.500 


582.002 


788.437 


688.292 


818.725 


804.400 


479.554 


611.081 


500.920 


669.072 


605.574 


602.555 


518.672 


474.942 


685.393 


335.227 


503.512 


586.035 


356.639 


310.135 


297.128 


284.537 


258.918 


243.331 


240.184 


235.247 


221.815 


214.184 


208.586 


206.505 


196.067 


181.790 


167.320 


164.959 


157.414 


156.776 


150.353 


139.421 


287.161 


235.635 


262.957 


180.430 


184.017 


202.589 


224.114 


170.827 


1709.243 


199.673 


169.367 


151.760 


163.941 


123.403 


153.986 


151.838 


135.813 


110.678 


99.796 


22.974 


61.493 


21.580 


78.488 


59.314 


37.595 


11.133 


50.988 


43.941 


8.913 


37.139 


44.307 


17.849 


43.917 


10.973 


2.077 


20.963 


39.675 


39.625 


790.192 


151.521 


326.887 


309.360 


390.398 


303.664 


199.595 


205.555 


141.988 


233.382 


158.844 


188.992 


137.293 


159.855 


41.935 


114.099 


143.752 


28.290 


59.859 


305.173 


133.354 


177.013 


120.014 


184.996 


260.552 


44.712 


183.712 


144.749 


227.104 


240.225 


217.496 


199.589 


147.768 


478.499 


63.714 


202.984 


407.392 


157.359 


30 


31 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


38 


39 


40 


41 


42 


43 


44 


45 


46 


47 


48 


465.134 


511.534 


350.634 


521.070 


382.265 


624.565 


124.837 


402.783 


444.866 


196.232 


209.199 


142.763 


135.220 


219.296 


271.744 


166.078 


340.623 


323.530 


151.369 


138.161 


126.605 


115.106 


99.304 


97.976 


86.753 


52.132 


40.215 


35.926 


35.452 


35.296 


26.853 


26.167 


14.104 


11.305 


9.867 


9.186 


9.059 


8.580 


103.097 


91.933 


56.511 


9.753 


64.441 


44.064 


37.066 


34.463 


1.554 


16.026 


11.852 


23.566 


9.605 


4.393 


4.101 


3.104 


583 


6.493 


35.064 


34.672 


58.595 


89.551 


33.534 


42.089 


15.066 


5.752 


34.372 


19.426 


23.444 


3.287 


16.562 


9.711 


7.204 


6.763 


8.603 


9.059 


2.087 


171.152 


209.851 


85.758 


61.359 


64.871 


39.086 


13.751 


21.662 


11.361 


10.149 


757 


3.700 


7.491 


5.492 


5.217 


396 


7.345 


5.634 


4.408 


155.821 


175.078 


149.770 


360.407 


219.419 


498.726 


58.955 


340.906 


397.580 


150.631 


173.146 


112.210 


101.562 


199.700 


255.223 


155.815 


324.092 


308.837 


138.381 


49 


50 


51 


52 


53 


24 


) 


56 


D7 


58 


59 


60 


61 


Ghi chú: Diện tích tự nhiên lấy theo tài liệu của Tổng cục Địa chính ban hành tháng 6 năm 1999 


Vĩnh 
Long 


320.027 


236.585 


84.238 


153.780 


167.800 


232.609 


91.846 


248.927 


228.715 


296.423 


79.972 


89.084 


147.374 


8.476 


8.019 


8.012 


6.515 


5.042 


4.282 


4.166 


4.149 


3.414 


1.907 


567 


1.687 


1.794 


6.652 


1.125 


368 


2.291 


1.009 


6.790 


6.225 


1.360 


6.515 


4.417 


3.914 


4.166 


1.858 


2.405 


1.907 


567 


5.647 


8.564 


3.558 


19.229 


2.664 


550 


2.096 


1.538 


1.343 


101 


401 


305.903 


220.002 


72.669 


128.036 


159.595 


227.777 


85.584 


243.240 


223.958 


294.414 


79.003 


89.084 


147.374 


Khí hậu - địa hình 
trình bày về khí hậu ở việt nam 


Khí hậu - địa hình 

Về cơ bản: Khí hậu Việt nam nằm hoàn toàn trong vành đai khí hậu gió 
mùa. Tuy nhiên trải dài từ Bắc đến Nam, khí hậu có những thay đổi rõ 
rỆt 

Miền Bắc: bốn mùa Xuân, hạ, thu, đông rõ rệt. 

Miền Nam : chỉ hai mùa : mùa Khô (mùa Nắng) và mùa mưa, 

Miền trung: khí hậu khắc nghiệt, khô hạn nhiều. 


Lãnh thổ Việt Nam bao gồm 3 phần 4 là đồi núi, 1⁄4 còn lại là đồng bằng. 


Môi trường không khí và chọn thông số tính toán cho các hệ thống điều hòa 

Để thiết kế hệ thống điều hoà không khí cần phải tiến hành chọn các thông số tính toán của không khí ngoài 
trời và thông số tiện nghỉ trong nhà. Các thông số đó bao gồm: - Nhiệt độ t (oC). - Độ ẩm tương đối (%). - 
Tốc độ chuyển động không khí trong phòng (m/s). - Độ ồn cho phép trong phòng Lp (dB) . - Lượng khí tươi 
cung cấp LN (m3/s) . - Nồng độ cho phép của các chất độc hại trong phòng . 


ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG TỚI CON NGƯỜI VÀ SẲN XUẤT 


Ảnh hưởng của môi trường đến con người 


Nhiệt độ. 


Nhiệt độ là yếu tố gây cảm giác nóng lạnh đối với con người. Cơ thể con người có nhiệt đỘ là tct = 37oC. 
Trong quá trình vận động cơ thể con người luôn luôn toả ra nhiệt lượng qtỏa. Lượng nhiệt do cơ thể toả ra 
phụ thuộc vào cường độ vận động. Để duy trì thân nhiệt cơ thể thường xuyên trao đổi nhiệt với môi trường. 
Sự trao đổi nhiệt đó sẽ biến đổi tương ứng với cường độ vận động. Có 2 hình thức trao đổi nhiệt với môi 
trường xung quanh. 


- Truyền nhiệt : Truyền nhiệt từ cơ thể con ngƯời vào môi trường xung quanh dưới 3 cách: dẫn nhiệt, đối lưu 
và bức xạ. Nói chung nhiệt lượng trao đổi theo hình thức truyền nhiệt phụ thuộc chủ yếu vào độ chênh nhiệt 
độ giữa cơ thể và môi trường xung quanh. Lượng nhiệt trao đổi này gọi là nhiệt hiện . Ký hiệu qh 


Khi nhiệt đỘ môi trường tmt nhỏ hơn thân nhiệt, cơ thể truyền nhiệt cho môi trường, khi nhiệt độ môi trường 
lớn hơn thân nhiệt thì cơ thể nhận nhiệt từ môi trường. Khi nhiệt độ môi trường bé, t = tct-tmt lớn, qh lớn, cơ 
thể mất nhiều nhiệt nên có cảm giác lạnh và ngược lại khi nhiệt độ môi trường lớn khả năng thải nhiệt ra môi 
trường giảm nên có cảm giác nóng. Nhiệt hiện qh phụ thuộc vào. t = tct-tmt và tốc độ chuyển động của không 
khí . Khi nhiệt độ môi trường không đổi, tốc độ không khí ổn định thì qh không đổi. Nếu cường độ vận động 
của con người thay đổi thì lượng nhiệt hiện qh không thể cân bằng với lượng nhiệt do cơ thể sinh ra. Để thải 
hết nhiệt lượng do cơ thể sinh ra, cần có hình thức trao đổi thứ 2, đó là toả ẩm. 


- Tỏa ẩm : Ngoài hình thức truyền nhiệt cơ thể còn trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh thông qua tỏa 
ẩm. Tỏ ẩm có thể xảy ra trong mọi phạm vi nhiệt độ và khi nhiệt độ môi trường càng cao thì cường độ càng 
lớn. Nhiệt năng của cơ thể được thải ra ngoài cùng với hơi nước dưới dạng nhiệt ẩn, nên lượng nhiệt này 
được gọi là nhiệt ẩn. Ký hiệu qw. 

Ngay cả khi nhiệt độ môi trường lớn hơn 37oC, cơ thể con người vẫn thải được nhiệt ra môi trường thông qua 
hình thức tỏa ẩm, đó là thoát mồ hôi . Người ta đã tính được rằng cứ thoát 1 g mồ hôi thì cơ thể thải được một 
lượng nhiệt xấp xỉ 2500J. Nhiệt độ càng cao, độ ẩm môi trường càng bé thì mức đỘ thoát mồ hôi càng nhiều. 
Nhiệt ẩn có giá trị càng cao khi hình thức thải nhiệt bằng truyền nhiệt không thuận lợi. 

Tổng nhiệt lượng truyền nhiệt và tỏa ẩm phải đảm bảo luôn luôn bằng lượng nhiệt do cơ thể sản sinh ra. 
Mối quan hệ giữa 2 hình thức phải luôn luôn đảm bảo : 

qtỏa = qh + qW 

Đây là một phương trình cân bằng động, giá trị của mỗi một đại lượng trong phương trình có thể thay đổi tuỳ 
thuộc vào cường độ vận động, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ chuyển động của không khí môi trường xung 
quanh...vv 


Nếu vì một lý do gì đó mất cân bằng thì sẽ gây rối loạn và sinh đau ốm 


Nhiệt độ thích hợp nhất đối với con người nằm trong khoảng 22-27 oC . 


Độ ẩm tương đối 


Độ ẩm tương đối có ảnh hƯởng quyết định tới khả năng thoát mồ hôi vào trong môi trường không khí xung 
quanh. Quá trình này chỉ có thể tiến hành khi < 100%. Độ ẩm càng thấp thì khả năng thoát mồ hôi càng cao, 
cơ thể cảm thấy dễ chịu. 


Độ ẩm quá cao, hay quá thấp đều không tốt đối với con ngƯỜi. 

- Độ ẩm cao : Khi độ ẩm tăng lên khả năng thoát mồ hôi kém, cơ thể cảm thấy rất nặng nề , mệt mỏi và dễ 
gây cảm cúm. Người ta nhận thấy ở một nhiệt độ và tốc đỘ gió không đổi khi độ ẩm lớn khả năng bốc mồ hôi 
chậm hoặc không thể bay hơi được, điều đó làm cho bề mặt da có lớp mồ hôi nhớp nháp. 


- Độ ẩm thấp : Khi độ ẩm thấp mồi hôi sẽ bay hơi nhanh làm da khô, gây nứt nề chân tay, môi ...vv. Như vậy 
độ ẩm quá thấp cũng không tốt cho cơ thể. 


Độ ẩm thích hợp đối với cơ thể con người nằm trong khoảng tương đối rộng = 50 70%. 


Tốc độ không khí 


Tốc độ không khí xung quanh có ảnh hưởng đến cường độ trao đổi nhiệt và trao đổi chất (thoát mồ hôi) giữa 
cơ thể con người với môi trường xung quanh. Khi tốc độ lớn cường độ trao đổi nhiệt ẩm tăng lên. Vì vậy khi 
đứng trước gió ta cảm thấy mát và thường da khô hơn nơi yên tĩnh trong cùng điều kiện về độ ẩm và nhiệt độ 


Khi nhiệt độ không khí thấp, tốc độ quá lớn thì cơ thể mất nhiệt gây cảm giác lạnh. Tốc độ gió thích hợp tùy 
thuộc vào nhiều yếu tố : nhiệt đỘ gió, cường độ lao động, độ ẩm, trạng thái sức khỏe của mỗi người. . .vv. 


Trong kỹ thuật điều hòa không khí người ta chỉ quan tâm tốc đỘ gió trong vùng làm việc, tức là vùng dưới 2m 
kể từ sàn nhà. Đây là vùng mà một người bất kỳ khi đứng trong phòng đều lọt thỏm vào trong khu vực đó. 


Nồng độ các chất độc hại. 


Khi trong không khí có các chất độc hại chiếm một tỷ lệ lớn thì nó sẽ có ảnh hưởng đến sức khỏe con người. 
Mức độ tác hại của mỗi một chất tùy thuộc vào bản chất chất khí, nồng độ của nó trong không khí, thời gian 
tiếp xúc của con người, tình trạng sức khỏe ...vv. 


Các chất độc hại bao gồm các chất chủ yếu sau : 


- Bụi : Bụi ảnh hưởng đến hệ hô hấp . Tác hại của bụi phụ thuộc vào bản chất bụi, nồng đỘ và kích thước 
của nó. Kích thƯớc càng nhỏ thì càng có hại vì nó tổn tại trong không khí lâu và khả năng thâm nhập vào cơ 
thể sâu hơn và rất khó khử bụi. Hạt bụi lớn thì khả năng khử dễ dàng hơn nên ít ảnh hưởng đến con người. 
Bụi có 2 nguồn gốc hữu cơ và vô cơ. 


- Khí CO2, SO2 ... Các khí này không độc, nhưng khi nồng đỘ của chúng lớn thì sẽ làm giảm nồng độ O2 trong 
không khí, gây nên cảm giác mệt mỏi. Khi nồng độ quá lớn có thể dẫn đến ngạt thở . 


- Các chất độ hại khác : Trong quá trình sản xuất và sinh hoạt trong không khí có thể có lẫn các chất độc hại 
như NH3, Clo .. vv là những chất rất có hại đến sức khỏe con người. 


Cho tới nay không có tiêu chuẩn chung để đánh giá mức độ ảnh hưởng tổng hợp của các chất độc hại trong 
không khí. 


Tuy các chất độc hại có nhiều nhưng trên thực tế trong các công trình dân dụng chất độc hại phổ biến nhất đó 
là khí CO2 do con người thải ra trong quá trình hô hấp. Vì thế trong kỹ thuật điều hoà người ta chủ yếu quan 


tâm đến nồng độ CO2. 

Để đánh giá mức độ ô nhiểm người ta dựa vào nồng độ CO2 có trong không khí. 

Bảng 2.1 trình bày mức độ ảnh hưởng của nồng độ CO2 trong không khí . Theo bảng này khi nồng độ CO2 
trong không khí chiếm 0,5% theo thể tích là gây nguy hiểm cho con người. Nồng độ cho phép trong không khí 
là 0,15% theo thể tích. 


Bảng 2.1 : Ảnh hưởng của nồng độ CO2 trong không khí 


Nồng độ ' "-.. ' 

CO2% thể Mức đỘộ ảnh hưởng 

tích 

0,07 - Chấp nhận được ngay cả khi có nhiều người trong phòng 

0,10 - Nồng độ cho phép trong trường hợp thông thường 

0,15 - Nồng độ cho phép khi dùng tính toán thông gió 

0,20-0,50 - Tương đối nguy hiểm 

> 0,50 - Nguy hiểm 

45 - Hệ thần kinh bị kích thích gây ra thở sâu và nhịp thở gia tăng. Nếu hít thở trong môi 
trường này kéo dài thì có thể gây ra nguy hiểm. 

8 - Nếu thở trong môi trường này kéo dài 10 phút thì mặt đỏ bừng và đau đầu 

+ Han) lớn - Hết sức nguy hiểm có thể dẫn tới tử vong. 

Độ ồn 


Người ta phát hiện ra rằng khi con người làm việc lâu dài trong khu vực có đỘ ồn cao thì lâu ngày cơ thể sẽ 
suy sỤp, có thể gây một số bệnh như : Stress, bồn chồn và gây các rối loạn gián tiếp khác. Độ ồn tác động 
nhiều đến hệ thần kinh. Mặt khác khi độ ồn lớn có thể làm ảnh hưởng đến mức độ tập trung vào công việc 
hoặc đơn giản hơn là gây sự khó chịu cho con người. Ví dụ các âm thanh của quạt trong phòng thư viện nếu 
quá lớn sẽ làm mất tập trung của người đọc và rất khó chịu. 


Vì vậy độ ồn là một tiêu chuẩn quan trọng không thể bỏ qua khi thiết kế một hệ thống điều hòa không khí. 


Đặc biệt các hệ thống điều hoà cho các đài phát thanh, truyền hình, các phòng studio, thu âm thu lời thì yêu cầu 
về độ ồn là quan trọng nhất. 


Ảnh hưởng của môi trường đến sắn xuất. 


Con người là một yếu tố vô cùng quan trọng trong sản xuất. Các thông số khí hậu có ảnh hưởng nhiều tới con 
người có nghĩa cũng ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng sản phẩm một cách gián tiếp. 


Ngoài ra các yếu tố khí hậu cũng ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng sản phẩm. Trong phần này chúng ta chỉ 


nghiên cứu ở khía cạnh này. 


Nhiệt độ 


Nhiệt độ có ảnh hưởng đến nhiều loại sản phẩm. Một số quá trình sản xuất đòi hỏi nhiệt độ phải nằm trong 
một giới hạn nhất định. Ví dụ : 


- Kẹo Sôcôla : 7 - 8 
- Kẹo cao su : 20oC 


- Bảo quả rau quả : 


0Œ 


10oC 


- Đo lường chính xác : 20 - 24 oC 


- Dệt: 20 - 32oC 


- Chế biến thịt, thực phẩm : Nhiệt độ cao làm sản phẩm chóng bị thiu . 


Bảng 2.2 dưới đây là tiêu chuẩn về nhiệt độ và độ ẩm của một số quá trình sản xuất thường gặp 


Bảng 2.2 : Điều kiện công nghệ của một số quá trình 


Quá trình 
Xưởng in 


Sản xuất 
bia 


Xưởng 
bánh 


Chế biến 
thực phẩm 


Công nghệ 
chính xác 


Xưởng len 


Xưởng sợi 
bông 


Công nghệ sản xuất 


- Đóng và gói sách- Phòng in ấn- Nơi lưu trữ 
giấy- Phòng làm bản kẽm 


- Nơi lên men- Xử lý malt- Ủ chín- Các nơi 
khác 


- Nhào bột- Đóng gói- Lên men 

- Chế biến bơ- Mayonaise- Macaloni 
- Lắp ráp chính xác- Gia công khác 

- Chuẩn bị- Kéo sợi- Dệt 


- Chải sợi- Xe sợi- Dệt và điều tiết cho sợi 


Nhiệt độ, oC 


21 2424 2720 
3321 33 


3 410 1518 
2216 24 


24 2718 2427 


162421 27 


20 2424 


27 2927 2927 
29 


22 2522 2522 
25 


Độ ẩm, % 


4545 5050 
6040 50 


50 7080 8550 
6045 65 


45 5550 6570 
80 


6040 5038 


40 5045 55 


6050 6060 70 


55 6560 7070 
90 


Độ ẩm tương đối 


z? 


Độ 


m cũng có ảnh nhiều đến một số sản phẩm 
- Khi độ ẩm cao có thể gây nấm mốc cho một số sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp nhẹ. 


- Khi độ ẩm thấp sản phẩm sẽ khô, giòn không tốt hoặc bay hơi làm giảm chất lượng sản phẩm hoặc hao hụt 
trọng lượng. 


Ví dụ 


- Sản xuất bánh kẹo : Khi độ ẩm cao thì kẹo chảy nước. Độ ẩm thích hợp cho sản xuất bánh kẹo là = 50- 
65% 


- Ngành vi điện tử , bán dẫn : Khi độ ẩm cao làm mất tính cách điện của các mạch điện 


Vận tốc không khí . 
Tốc độ không khí cũng có ảnh hưởng đến sản xuất nhưng ở một khía cạnh khác 


- Khi tốc độ lớn : Trong nhà máy dệt, sản xuất giấy .. sản phẩm nhẹ sẽ bay khắp phòng hoặc làm rối sợi. 
Trong một số trường hợp thì sản phẩm bay hơi nước nhanh làm giảm chất lượng. 


Vì vậy trong một số xí nghiệp sản xuất người ta cũng qui định tốc độ không khí không được vượt quá mức cho 
phép. 


ĐỘ trong sạch của không khí. 
Có nhiều ngành sản xuất bắt buộc phải thực hiện trong phòng không khí cực kỳ trong sạch như sản xuất hàng 


điện tử bán dẫn, tráng phim, quang học. Một số ngành thực phẩm cũng đòi hỏi cao về độ trong sạch của không 
khí tránh làm bẩn các thực phẩm. 


PHÂN LOẠI CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ 


Định nghĩa 


Điều hòa không khí còn gọi là điều tiết không khí là quá trình tạo ra và giữ ổn định các thông số trạng thái của 
không khí theo một chương trình định sẵn không phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài. 


Khác với thông gió, trong hệ thống điều hòa , không khí trước khi thổi vào phòng đã được xử lý về mặt nhiệt 
ẩm. Vì thế điều tiết không khí đạt đạt hiệu quả cao hơn thông gió. 


Phân loại các hệ thống điều hoà không khí 
Có rất nhiều cách phân loại các hệ thống điều hoà không khí. Dưới đây trình bày 2 cách phổ biến nhất : 
- Theo mức đỘ quan trọng : 


+ Hệ thống điều hòa không khí cấp I : Hệ thống điều hoà có khả năng duy trì các thông sỐ tính toán trong nhà 
với mọi phạm vi thông số ngoài trời. 


+ Hệ thống điều hòa không khí cấp II : Hệ thống điều hoà có khả năng duy trì các thông số tính toán trong nhà 
với sai số không qúa 200 giỜ trong 1 năm. 


+ Hệ thống điều hòa không khí cấp II : Hệ thống điều hoà có khả năng duy trì các thông số tính toán trong nhà 
với sai số không qúa 400 giỜ trong 1 năm. 


Khái niệm về mức đỘ quan trọng mang tính tương đối và không rõ ràng. Chọn mức đỘ quan trọng là theo yêu 
cầu của khách hàng và thực tế cụ thể của công trình. Tuy nhiên hầu hết các hệ thống điều hoà trên thực tế 
được chọn là hệ thống điều hoà cấp II. 


- Theo chức năng : 

+ Hệ thống điều hoà cục bộ : Là hệ thống nhỏ chỉ điều hòa không khí trong một không gian hẹp, thường là 
một phòng. Kiểu điều hoà cục bộ trên thực tế chủ yếu sử dụng các máy điều hoà dạng cửa sổ , máy điều hoà 
kiểu rời (2 mãnh) và máy điều hoà ghép. 

+ Hệ thống điều hoà phân tán : Hệ thống điều hòa không khí mà khâu xử lý nhiệt ẩm phân tán nhiều nơi. Có 
thể ví dụ hệ thống điều hoà không khí kiểu khuyếch tán trên thực tế như hệ thống điều hoà kiểu VRV 
(Variable Refrigerant Volume ) , kiểu làm lạnh bằng nước (Water chiller) hoặc kết hợp nhiều kiểu máy khác 
nhau trong 1 công trình. 

+ Hệ thống điều hoà trung tâm : Hệ thống điều hoà trung tâm là hệ thống mà khâu xử lý không khí thực hiện 
tại một trung tâm sau đó được dẫn theo hệ thống kênh dẫn gió đến các hộ tiêu thụ. Hệ thống điều hoà trung 
tâm trên thực tế là máy điều hoà dạng tủ, ở đó không khí được xử lý nhiệt ẩm tại tỦ máy điều hoà rồi được 
dẫn theo hệ thống kênh dẫn đến các phòng. 

CHỌN THÔNG SỐ TÍNH TOÁN CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ 


Việc chọn các thông sỐ tính toán bao gồm thông số tính toán trong nhà và ngoài trời. Đối với thông số tính toán 
trong nhà tuỳ thuộc vào mục đích của hệ thống điều hoà. 


- Đối với hệ thống điều hoà dân dụng, tức là hệ thống điều hoà chỉ nhằm mục đích tạo điều kiện tiện nghi 
cho con người. Các thông số tính toán trong nhà được lựa chọn theo các tiêu chuẩn sẽ nêu ở bảng 2-3 dưới đây. 


- Đối với hệ thống điều hoà công nghiệp , tức hệ thống điều hoà phục vụ công nghệ của một quá trình sản 


xuất cụ thể. Trong trường hợp này , người thiết kế phải lấy số liệu thực tế từ nhà sản xuất là chính xác và 
phù hợp nhất . Các thông số tính toán này có thể tham khảo ở bảng dữ liệu 1.2. 


Chọn nhiệt độ và độ ẩm tính toán 


Nhiệt độ và độ ẩm trong nhà 


Nhiệt độ và độ ẩm trong nhà được chọn tuỳ thuộc vào chức năng của phòng. Có thể chọn nhiệt độ và độ ẩm 
trong nhà theo bảng 2.3: 


Bảng 2.3 Nhiệt độ và độ ẩm tính toán trong phòng 


KHU VỰC 


MÙA 


MÙA HÈ ĐÔNG 
Hạng Bình 
sang thường 
tE, oC „% Đ, # _ ù 


oG % oG % 


Khu công cộng : Chung cư, Nhà Ở, 


R k R ^ BÀ 23 45 25 45 23 30 
Khách sạn, Văn phòng, Bệnh viện, 24 50 26 50 25 35 
trường học 
Cửa hàng, cửa hiệu : Ngân hàng, của 24 45 25 45 22 30 
hàng bánh kẹo, mỹ phẩm, siêu thị 26 50 Đã 50 24 35 
Phòng thu âm thu lời, Nhà thờ, Quán bar, 24 50 26 50 22 35 
nhà hàng, nhà bếp... 26 55 27 60 24 40 

` z ` D ".. 25 45 27 50 20 30 
Nhà máy, phần xướng, xí nghiệp 27 55 2Q 60 23 35 


Nhiệt độ và độ ẩm ngoài trời 


Thông số ngoài trời được sử dụng để tính toán tải nhiệt được căn cứ vào tầm quan trọng của công trình, tức là 
tùy thuộc vào cấp của hệ thống điều hòa không khí và lấy theo bảng 2-4 dưới đây: 


Bảng 2.4 Nhiệt độ và độ ẩm tính toán ngoài trời 


Hệ thống Nhiệt độ tNÑ ,, oC Độ ẩm N,% 

Hệ thống cấp I+ Mùa hè+ : ` 

Mùa đông tmaxtmin (tmax) (tmin) 

Hệ thống cấp II+ Mùa hè+ 0,5(tmax + ttbmax)0,5(tmin 0,5[ (tmax) + (ttbmax)]0,5[ (tmin) 
Mùa đông + ttbmin) + (ttbmin)] 

lề PHÒNG S0 Ung nó h HE ttbmaxttbmin (ttbmax) (ttbmin) 

Mùa đông 


Trong đó : 
tmax , tmin Nhiệt độ lớn nhất và nhỏ nhất tuyệt đối trong năm đo lúc 13 15 giờ, tham khảo phụ lục PL-1 
ttbmax , ttbmin Nhiệt đỘ của tháng nóng nhất trong năm, tham khảo phụ lục PL-2, và PL-3. 


(tmax), (tmin ) Độ ẩm ứng với nhiệt độ lớn nhất và nhỏ nhất tuyệt đối trong năm. Tuy nhiên do hiện nay các 
số liệu này ở Việt Nam chưa có nên có thể lấy bằng (ttbmax) và (ttbmin) 


(tbmax), (ttbmin ) Độ ẩm trung bình ứng với tháng có nhiệt độ lớn nhất và nhỏ nhất trong năm, tham khảo 
phụ lục PL-4 


Chọn tốc đỘ không khí tính toán trong phòng 

Tốc độ không khí lưu động được lựa chọn theo nhiệt độ không khí trong phòng nêu ở bảng 2.5. Khi nhiệt độ 
phòng thấp cần chọn tốc độ gió nhỏ , nếu tốc độ quá lớn cơ thể mất nhiều nhiệt, sẽ ảnh hưởng sức khoẻ con 
người. 

Để có được tốc độ hợp lý cần chọn loại miệng thổi phù hợp và bố trí hợp lý . 


Bảng 2.5 Tốc đỘ tính toán của không khí trong phòng 


Nhiệt độ không khí, oC Tốc độ k, m/s 


16 2021 2324 2526 2728 30>30 <0,250,25 0,30,4 0,60,7 1,01,1 1,31,3 1,5 


ĐỘ Ồn cho phép trong phòng 


Độ ồn có ảnh hưởng đến trạng thái và mức đỘ tập trung vào công việc cỦa con người. Mức đỘ ảnh hưởng đó 
tuỳ thuỘc vào công việc đang tham gia, hay nói cách khác là tuỳ thuộc vào tính năng của phòng. 


Người ta đã qui định độ ồn cho phép cho từng khu vực điều hòa nhất định nêu ở bảng 2.6. 

Đối với các máy công suất lớn, khi chọn cần xem xét độ ồn của máy có đảm bảo yêu cầu để lắp đặt vào vị trí 
hay không. Trong trường hợp độ ồn quá lớn cần có các biện pháp khử ồn cần thiết hoặc lắp đặt ở phòng máy 
riêng biỆt. 


Bảng 2.6 Độ ồn cho phép trong phòng 


Khu vực GiỜ trong ngày 


Độ ồn cực đại cho phép, đB 


Cho phép Nên chọn 
- Bệnh viện, Khu điều dưỡng 6-2222 -6 3530 3030 
- Giảng đường, lớp học 40 35 
- Phòng máy vi tính 40 35 
- Phòng làm việc 50 45 
- Phân xưởng sản xuất 85 80 
- Nhà hát, phòng hòa nhạc 30 30 
- Phòng hội thảo, hội họp 55 50 
- Rạp chiếu bóng 40 35 
- Phòng Ở 6-2222-6 4030 3030 
- Khách sạn 6-2222-6 4540 3530 
- Phòng ăn lớn, quán ăn lớn 50 45 


Nồng độ các chất độc hại. 


Để đánh giá mức độ ô nhiểm người ta dựa vào nồng độ CO2 có trong không khí, vì CO2 là chất độc hại phổ 
biến nhất do con người thải ra trong quá trình sinh hoạt và sản xuất. 


Lưu lượng không khí tươi cần thiết cung cấp cho 1 người trong 1 giờ được xác định như sau : 
VK = VCO2/( -a) (2-1) 

Ở đây : 

- VCO2 là lượng CO2 do con người thải ra : m3/h.người 

-_ Nồng độ CO2 cho phép, % thể tích. Thường chọn = 0,15 

- a Nồng độ CO2 trong không khí môi trường xung quanh, % thể tích. Thường chọn a=0,03%. 
- VK Lưu lượng không khí cần cấp, m3/h.người 


Lượng CO2 do 01 người thải ra phụ thuộc vào cường đỘ lao động, nên Vk cũng phụ thuộc vào cường đỘ lao 
động. 


Bảng 2.7 : Lượng không khí tươi cần cấp 


Cường độ vận động 'VCO2, m3/h.người 
'VK, m3/⁄h.người 


=0,1 =0,15 
- Nghỉ ngơi 0,013 18,6 10,8 
- Rất nhẹ 0,022 31,4 18,3 
- Nhẹ 0,030 43,0 25,0 
- Trung bình 0,046 65,7 38,3 
- Nặng 0,074 106,0 61,7 


Bảng 2.8 đưa ra nồng độ cho phép của một số chất độc hại khác. Căn cứ vào nồng độ cho phép này và phương 
trình (2-1) có thể xác định được lượng không khí tươi cần cung cấp để giảm nồng độ đến mức yêu cầu. 


Bảng 2.8 : Nồng đỘ cho phép của một số chất 


TT Tên chất Nồng đỘ cho phép: 
AcroleinAmoniacAncolmetylicAnilinAxetonAxit 
aceticAxit nitricAxit sunfuricBezenCacbon 
123456789101112131415161718 monooxitCacbon 225052005525030: 


đioxitCloClodioxitClobenzenDầu hoảDầu 
thôngĐioxit sunfuaÐiclobezen 


Trong trường hợp trong không gian điều hoà có hút thuốc lá, lượng không khí tươi cần cung cấp đòi hỏi nhiều 
hơn, để loại trừ ảnh hưởng của khói thuốc. 


Bảng 2.9 : Lượng khí tươi cần cung cấp khi có hút thuốc 


Mức độ hút thuốc, điếu/h.người Lượng không khí tươi cần cung cấp, m3/h.người 


0,8 1,012 1,625 33 5,1 13 1720 2642 5151 85 


